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Hình 2: Sơ đồ lưu vực sông Hà Thanh ................................................................................... 106 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

BD Hồ sơ mời thầu 

C-ESMP Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu 

CSC Tư vấn giám sát thi công 

ESCOP Quy tắc thực hành về môi trường và xã hội 

ESCP Kế hoạch cam kết về môi trường và xã hội 

ESIA Đánh giá tác động môi trường và xã hội 

ESHS Môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn 

ESMP Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội 

E&S Môi trường và xã hội 

GRM Cơ chế giải quyết khiếu nại 

LMP Quy trình quản lý lao động 

IESMC Tư vấn giám sát môi trường và xã hội độc lập 

PDO Mục tiêu phát triển dự án 

PMU/BQLDA Ban quản lý dự án 

RP Kế hoạch tái định cư 

SEP Kế hoạch tham vấn các bên liên quan 

TDA Tiểu dự án 

WB Ngân hàng Thế giới 
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I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MTXH TRONG DỰ ÁN 

Chính phủ Việt Nam đã đề xuất vay vốn Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển Tích hợp 

Thích ứng – trong đó có tỉnh Bình Định (gọi tắt là Tiểu dự án Bình Định). Tiểu dự án Bình 

Định được thực hiện tại thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Mỹ, thị trấn Hoài Nhơn và huyện Tuy 

Phước của tỉnh Bình Định nay thuộc 07 phường, xã của tỉnh Gia Lai. Cụ thể, đó là các xã An 

Lương (trước sáp nhập là xã Mỹ Thành thuộc huyện Phù Mỹ), xã Phù Mỹ Đông (trước sáp 

nhập là các xã Mỹ Tho, Mỹ An, Mỹ Thắng thuộc huyện Phù Mỹ), xã Phù Mỹ Bắc (trước sáp 

nhập là xã Mỹ Đức thuộc huyện Phù Mỹ), phường Hoài Nhơn Đông (trước sáp nhập là các xã 

Hoài Mỹ, Hoài Hải thuộc thị xã Hoài Nhơn); xã Tuy Phước (trước sáp nhập là thị trấn Diêu Trì 

thuộc huyện Tuy Phước); và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông (trước sáp nhập là 

phường Nhơn Phú, Nhơn Bình thuộc thành phố Quy Nhơn) tỉnh Gia Lai. Mục tiêu Phát triển 

Dự án (PDO) nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ sở hạ tầng có khả năng 

chống chịu và tăng cường năng lực thể chế về quy hoạch và quản lý phát triển có khả năng 

chống chịu với thiên tai ở tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) thuộc Vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ, Việt Nam.  

Các báo cáo môi trường và xã hội được chuẩn bị bao gồm:  

- Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội (ESIA), trong đó bao gồm Kế hoạch 

Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP), là cơ sở nền tảng để xác định, dự báo và đánh giá 

các tác động môi trường và xã hội, cả tích cực lẫn tiêu cực, của một dự án. ESIA đồng thời 

cung cấp cơ sở để xây dựng các kế hoạch quản lý chuyên biệt. Khi ESIA xác định có rủi 

ro đáng kể đối với các bên liên quan, cần xây dựng Kế hoạch Tham vấn các Bên liên quan 

(SEP). Khi ESIA xác định rủi ro liên quan đến lao động và điều kiện làm việc, cần xây 

dựng Quy trình Quản lý Lao động (LMP). Khi các hoạt động của dự án có liên quan đến 

thu hồi đất hoặc di dời, phải lập Kế hoạch Tái định cư (RP). Nhà thầu có trách nhiệm thực 

hiện đầy đủ tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội như được quy 

định trong ESIA. 

- Kế hoạch tham gia của các bên liên quan (SEP): Trên cơ sở ESIA (phần xác định các bên 

liên quan), SEP vạch ra các kế hoạch hành động chi tiết về cách thức và thời điểm tiểu dự 

án sẽ tổ chức tham vấn, cung cấp thông tin và thu thập các ý kiến phản hồi của các nhóm 

bị ảnh hưởng và các bên quan tâm khác trong suốt vòng đời dự án. SEP chịu trách nhiệm 

thực hiện các hoạt động tham vấn và quản lý cơ chế khiếu nại. Nhà thầu phải thực hiện kế 

hoạch tham gia của các bên liên quan khi thi công, thông báo cho cộng đồng về thời gian 

thi công tại khu vực tiểu dự án, phân luồng giao thông, … 

- Quy trình Quản lý dòng lao động (LMP): Trên cơ cở báo cáo ESIA (phần rủi ro về lao 

động), LMP thiết lập các quy tắc, chính sách và thủ tục cụ thể để quản lý tất cả lao động 

của dự án (lao động trực tiếp, lao động của nhà thầu, lao động cộng đồng). LMP bao gồm 

các vấn đề về điều khoản tuyển dụng, sức khỏe và an toàn lao động (OHS), cơ chế khiếu 

nại của người lao động, lao động trẻ em,…Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ LMP 

đối với toàn bộ lực lượng lao động của mình. Nhà thầu cần trang bị bảo hộ lao động đảm 

bảo an toàn, trả lương đúng hạn, có quy tắc ứng xử và quản lý cơ chế khiếu nại của người 

lao động. 

- Kế hoạch Tái định cư (RP): Khi việc thực hiện tiểu dự án có gây ra thu hồi đất (thu hồi đất 

ở, đất sản xuất), RP là kế hoạch hành động chi tiết có liên quan đến thu hồi đất và tái định 

cư. RP xác định rõ ai bị ảnh hưởng, chính sách bồi thường và hỗ trợ, các biện pháp phục 

hồi sinh kế, lịch trình thực hiện và ngân sách. Cần thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và 

hoàn thành tái định cư trước khi bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. 

- Cam kết Môi trường Xã hội (ESCP): Đưa ra tất cả các hành động và biện pháp giảm thiểu 

chính, quan trọng nhất từ ESIA, SEP, LMP, RP. ESCP sẽ cam kết các hành động sẽ được 
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thực hiện, ai là người chịu trách nhiệm, thời điểm hoàn thành.Ban quản lý dự án sẽ chịu 

trách nhiệm tổng thể và cuối cùng về việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường và xã hội của 

dự án. Ban quản lý dự án sẽ ký cam kết với WB, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm 

bảo mọi cam kết trong ESCP được thực hiện.  

Trên cơ sở xác định và đánh giá các tác động và rủi ro về môi trường, xã hội, an toàn và sức 

khỏe (MOXAS) của Dự án, các tài liệu nêu trên đã đề ra các quy trình và biện pháp nhằm phòng 

tránh, kiểm soát và giảm thiểu các tác động đó cùng với quy chế về giám sát, báo cáo và trách 

nhiệm của các đơn vị thực hiện dự án, bao gồm cả Nhà thầu thi công.  Những nội dung cơ bản 

của các tài liệu đó được đưa vào hồ sơ mời thầu xây lắp để thực hiện, Nhà thầu cần nghiên cứu 

kỹ và tuân thủ các yêu cầu này. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

- Các đơn vị thực hiện (các bên liên quan) chính của dự án bao gồm UBND tỉnh Gia Lai 

(PPC), Ban Quản lý Dự án (BQLDA), Tư vấn giám sát thi công (CSC), Nhà thầu, Tư vấn 

giám sát độc lập về Môi trường và xã hội (IESMC), cộng đồng địa phương, các ban ngành 

như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các phường, xã… Mối liên hệ giữa 

các đơn vị đó được thể hiện trong sơ đồ dưới đây.  

 
Hình 1: Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án 

Theo sơ đồ tổ chức trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (PPC) là cơ quan chủ quản của tiểu dự 

án. Cơ quan này chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định đầu tư và cung cấp định hướng, chỉ 

đạo chung cho toàn bộ tiểu dự án, đồng thời bảo đảm việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và các 

thỏa thuận đã ký kết với Ngân hàng Thế giới.  
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- Ban Quản lý Dự án (BQLDA) chịu trách nhiệm tổng thể, đảm bảo rằng tiểu Dự án thực hiện 

và tuân thủ các yêu cầu và cam kết môi trường, xã hội, an toàn và sức khỏe (MOXAS).  Ban 

quản lý dự án trực tiếp chủ trì thực hiện toàn bộ kế hoạch tái định cư (đo đạc, kiểm đếm, áp 

giá, chi trả bồi thường, hỗ trợ phục hồi sinh kế); phối hợp thực hiện hoạt động tham vấn cộng 

đồng, thiết lập cơ chế khiếu nại chung cho toàn tiểu dự án. Ban quản lý dự án đưa tất cả các 

yêu cầu từ ESIA, LMP, SEP vào hồ sơ mời thầu và hợp đồng với nhà thầu; giám sát việc nhà 

thầu tuân thủ hợp đồng; có quyền dừng thi công hoặc phạt hợp đồng nếu nhà thầu vi phạm 

E&S nghiêm trọng. Ban quản lý dự án sẽ tổng hợp các báo cáo và gửi cho WB về tiến độ thực 

hiện E&S.  

- Nhà thầu tuân thủ hoặc thực hiện các biên pháp giảm thiểu tại công trường theo quy định trong 

hợp đồng. Nhà thầu phải lập và trình BQLDA/CSC phê duyệt các kế hoạch quản lý môi trường 

khi thi công của nhà thầu (C-ESMP) bao gồm kết hoạch quản lý lán trại, quản lý chất thải, an 

toàn giao thông, kế hoạch ứng phó,... Nhà thầu phải đảm bảo an toàn sức khỏe và nghề nghiệp, 

bố trí nguồn lực để tập huấn cho công nhân, giám sát nội bộ và lập báo cáo tháng về MOXAS. 

Các báo cáo này sẽ trình BQLDA/CSC hàng tháng và được gửi tới WB khi có yêu cầu.  

- Tư vấn giám sát thi công (CSC): Chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày việc thi công của nhà 

thầu, bao gồm cả kỹ thuật, chất lượng và việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường và xã hội. 

Kiểm tra việc thực hiện C-ESMP, LMP, báo cáo ngay lập tức cho BQLDA về bất kỳ vi phạm 

E&S nào của Nhà thầu.  

- Tư vấn giám sát độc lập về môi trường và xã hội (IESMC): Giám sát độc lập, hoạt động độc 

lập với CSC và nhà thầu nhằm cung cấp một cách khách quan về tuân thủ E&S cho tiểu dự án. 

IESMC có trách nhiệm đánh giá, kiểm tra việc tuân thủ ESCP và các tài liệu E&S của các bên 

liên quan. IESMC giám sát việc thực hiện RP, LMP, SEP và hoạt động GM. IESMC gửi báo 

cáo giám sát độc lập 03 tháng/lần trực tiếp cho BQLDA và WB.  

- UBND xã và cộng đồng địa phương: Đây là nhóm hưởng lợi đồng thời cũng là nhóm bị ảnh 

hưởng bởi tiểu dự án. UBND xã và cộng đồng địa phương có quyền tham gia vào các cuộc 

tham vấn về thiết kế, các tác động và biện pháp giảm thiểu các tác động về E&S của tiểu dự 

án. Đồng thời, cộng đồng địa phương có vai trò giám sát, theo dõi các hoạt động của nhà thầu 

và báo cáo cho chính quyền hoặc ban quản lý dự án. Cộng đồng địa phương có quyền sử dụng 

cơ chế khiếu nại của dự án để phản ánh, thắc mắc, khiếu nại và phải được trả lời, giải quyết 

kịp thời. 

UBND xã/phường là cầu nối trực tiếp giữa BQLDA/nhà thầu và người dân, là thành viên của 

hội đồng bồi thường xác nhận nguồn gốc đất, phối hợp tổ chức họp dân, chi trả tiền bồi thường; 

là điểm tiếp nhận khiếu nại cấp cơ sở của tiểu dự án. 

III. ĐỊA ĐIỂM, PHẠM VI ĐẦU TƯ CỦA GÓI THẦU 

Gói thầu: BD-CW01: Xây dựng đoạn đường từ Quốc lộ 19C kết nối với cảng Quy Nhơn (Km0-

Km1+159,97) được thực hiện tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Vị trí 

thực hiện và một số hình ảnh hiện trạng địa điểm thực hiện gói thầu được thể hiện trong bản đồ 

và hình ảnh dưới đây: 
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Bảng 1: Mô tả chi tiết các hạng mục đầu tư của tiểu dự án 

Đoạn Miêu tả Thông số kỹ thuật Thiết kế mặt cắt ngang Ảnh khu vực 

Đoạn 

Km0+00 đến 

Km1+131,53 

Tuyến đường 

đi qua khu 

vực đông dân 

cư, cánh đồng 

lúa, vượt 

sông Trường 

Úc tại 

km0+755,71 

và sông Cây 

Me tại 

Km0+975,00. 

Con đường đi 

qua những 

cánh đồng lúa 

và dẫn đến 

khu dân cư 

Gò Trù (khu 

đô thị Văn 

Hà). 

Xây dựng tuyến đường 4 làn xe, tổng 

chiều rộng Bn = 24m, bao gồm:  

+ Chiều rộng phần đường cho xe cơ 

giới: 2x2,35m = 7,0m; 

+ bề rộng mặt đường xe hỗn hợp: Bmặt 

= 2x3,8m = 7,6m (bao gồm bề rộng 

đan rãnh thoát nước mặt 

0,3mx2=0,6m);  

+ Bề rộng vỉa hè: Bvỉa hè = 2x4,7m = 

9,4m. 

+ Chiều rộng của dải an toàn: 2x0,5 = 

1,0m; 

+ Độ dốc mặt đường: I = 2% 

+ Độ dốc vỉa hè: I = 1,5% 

Mặt cắt ngang điển hình của đường B = 

24m 

 

Điểm đầu nằm cạnh đường Trần 

Phú và đường Lê Hồng Phong, đi 

qua khu dân cư đông đúc. 

 

Đoạn 

Km0+755,71 

Cầu Trường 

Úc tại 

Km0+755,71 

Kích thước: 

+ Chiều rộng dài 19m, chiều dài 

675,30m. 

Cấu trúc thượng tầng: 

+ 20 nhịp dầm chữ I làm bằng bê tông 

cốt thép, mỗi nhịp dài 33 mét. 

Mặt cắt ngang điển hình cầu Trường Úc Đường này băng qua sông Cây 

Me tại Km0+977,76 

1.5%

500

2400

700500

1:1
.5

0

2%

1:1.50

2%

MAËT CAÉT NGANG THIEÁT KEÁ CAÂY XANH

LYÙ TRÌNH: KM0+00-KM1+131.53

700

1.5%

300 350 35050 300 50

LµN C¥ GIíI LµN TH¤ S¥LµN C¥ GIíILµN TH¤ S¥
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Cấu trúc mố cầu:  

+ Mố trụ hình chữ U làm bằng bê tông 

cốt thép đúc tại chỗ. 

+ Móng mố cầu: 6 cọc khoan nhồi 

đường kính 150cm. 

+ Mố cầu M1: cọc dài 33m, 

+ Mố cầu M2: Cọc dài 36m; 

Cấu trúc cầu tàu:  

+ Trụ cầu được xây dựng bằng bê tông 

cốt thép đổ tại chỗ, mỗi trụ cầu có 3 

cột, đường kính 150m. 

+ Các cột được nối với nhau bằng hệ 

giằng ngang có kích thước 150 x 150 

cm.  

Móng trụ cầu bao gồm 3 cọc khoan 

nhồi có đường kính 150cm, chiều dài 

cọc dự kiến 17 đến 33m 
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Như đã trình bày trong các chương của hồ sơ mời thầu, phạm vi công việc xây lắp của gói thầu 

BD-CW01 bao gồm các loại công việc sau: 

Xây dựng đoạn đường từ Km0-Km1+159,97, chủ yếu bao gồm xây dựng cầu Trường Úc và 

nền mặt đường 2 đầu cầu và nút giao với Quốc lộ 1 tại đầu tuyến. Đoạn từ Km0+0,00 - 

Km1+131,53 (L= 1,13Km), được xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng Bnền = 24,0m, 

trong đó: Bề rộng mặt đường xe cơ giới: Bmặt = 2x3,5m = 7,0m; bề rộng mặt đường xe hỗn 

hợp: Bmặt = 2x3,8m = 7,6m (bao gồm bề rộng đan rãnh thoát nước mặt 0,3mx2=0,6m); bề rộng 

vỉa hè: Bvỉa hè = 2x4,7m = 9,4m. 

Quy mô xây dựng cầu Trường Úc: 

- Quy mô thiết kế: Thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 

TCVN 11823:2017. 

- Tải trọng thiết kế: HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa. 

- Tần suất thiết kế: P=1%. 

- Động đất cấp: Cấp VII theo thang MSK-64 theo bảng phân vùng động đất Việt Nam TCXDVN 

9386:2012. 

 Giải pháp chi tiết Cầu Trường Úc 

- Bề rộng toàn cầu Bc=2,5+14,0+2,5=19,0m; độ dốc ngang mặt cầu hai mái i=2%. 

- Kết cấu phần trên: Mặt cắt ngang bố trí 9 dầm chủ BTCT DƯL 40Mpa, khoảng cách giữa 

các dầm là 2,1m; dầm chủ mặt cắt dạng chữ I, chiều cao h=1,65m, cường độ 40Mpa bằng 

BTCT DƯL kéo sau; bản mặt cầu đổ tại chỗ bằng BTCT 30 Mpa. 

- Kết cấu phần dưới: Mố cầu kiểu chữ U, thân tường bằng BTCT 30Mpa trên hệ 06 cọc 

khoan nhồi D=1,5m. Hạng mục xây dựng này sẽ bao gồm tổng cộng 69 cọc, trong đó 57 

cọc thi công dưới nước và 12 cọc thi công trên cạn. Việc xây dựng hệ thống cọc này dự 

kiến sẽ phát sinh các tác động đáng kể về môi trường và xã hội. Các tác động về môi trường, 

an toàn và sức khỏe đã được trình bày trong ESIA/ESMP và được liệt kê tại Bảng 2 dưới 

đây. Trụ cầu có dạng trụ cột, được đổ bê tông cốt thép mác 30 MPa tại chỗ; mỗi trụ gồm 3 

cột có đường kính 1,5 m, được liên kết bằng các dầm ngang bê tông cốt thép mác 30 MPa. 

Mỗi móng trụ bao gồm 3 cọc khoan nhồi (D = 1,5 m) với bệ cọc bê tông cốt thép mác 30 

MPa. 

IV. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CÁC TÁC ĐỘNG VÀ RỦI RO MTXH CÓ THỂ XẢY RA 

TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG. 

Các tác động và rủi ro tiêu cực tiềm ẩn về môi trường và xã hội (E&S) — bao gồm cả những 

rủi ro liên quan đến An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OHS) và An toàn và Sức khỏe cộng 

đồng (CHS) — liên quan đến gói thầu này được tóm tắt trong Bảng 2. Bảng này cần được tham 

chiếu cùng với phần ESIA–ESMP, trang 382, “Bảng 0-5. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể tại 

công trường trong quá trình thi công tuyến Quốc lộ 19C – Cảng Quy Nhơn: các tác động tiềm 

tàng”, và ESCOP (trang 279 của ESIA–ESMP). 

Bảng 2: Tác động và rủi ro chính trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình 

Hoạt 

động/Nhiệm vụ 
Mô tả 

Tác động môi trường 

và xã hội tiềm tàng 

Tác động An toàn Lao động 

(OHS) & An toàn Cộng đồng 

(CHS) 

Giai đoạn tiền thi công & huy động của TDA 
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Hoạt 

động/Nhiệm vụ 
Mô tả 

Tác động môi trường 

và xã hội tiềm tàng 

Tác động An toàn Lao động 

(OHS) & An toàn Cộng đồng 

(CHS) 

Chuẩn bị mặt 

bằng 

Phát quang thảm 

thực vật, bóc tách 

đất mặt, san nền 

cho khu lán trại, mỏ 

vật liệu, và khu vực 

thi công. 

Phát sinh bụi, tiếng ồn, 

và rung động; giảm lớp 

phủ thực vật và không 

gian xanh; xói mòn đất 

và bồi lắng ảnh hưởng 

đến thảm rừng và các 

dòng suối lân cận. 

Tiếp xúc với bụi, tiếng ồn, rung  

động; nguy cơ tai nạn do máy 

móc; gia tăng rủi ro giao thông đối 

với người lao động và cộng đồng 

xung quanh. 

Thiết lập khu 

lán trại thi công 

Xây dựng văn 

phòng công trường, 

nhà xưởng, kho bãi, 

khu vệ sinh, và khu 

nhà ở công nhân, 

cách xa các khu vực 

nhạy cảm. 

Phát sinh chất thải rắn, 

chất thải lỏng; nguy cơ 

ngập úng cục bộ và bồi 

lắng; xả nước thải và ô 

nhiễm cục bộ đất, nước 

mặt, và nước ngầm. 

Nguy cơ lây lan các bệnh truyền 

nhiễm trong khu lán trại; vấn đề vệ 

sinh và an toàn vệ sinh; an toàn 

phòng cháy chữa cháy; tai nạn tại 

các công trình tạm thời. 

Huy động lực 

lượng lao động 

& thiết bị 

Đưa máy móc, 

phương tiện, vật 

liệu vào; tổ chức 

hậu cần vận chuyển 

nhiên liệu và vật 

liệu. 

Tăng tắc nghẽn giao 

thông và rủi ro an toàn; 

bụi và khí thải từ 

phương tiện. 

Tăng nguy cơ tai nạn giao thông; 

tiếp xúc với vật liệu nguy hiểm; 

nguy cơ chấn thương trong quá 

trình bốc/dỡ. 

Khu vực lưu trữ 

vật liệu và bãi 

thải 

Lưu trữ tạm thời và 

quản lý vật liệu xây 

dựng 

Nguy cơ ô nhiễm đất, 

nguồn nước do rò rỉ 

dầu, mỡ, vật liệu xây 

dựng, và nước thải sinh 

hoạt; phát sinh bụi và 

mùi; dòng chảy tràn 

cuốn theo bùn, dầu mỡ, 

và hóa chất vào nguồn 

nước. 

Nguy cơ cháy/nổ do lưu trữ không 

đúng cách; phơi nhiễm với chất 

độc hại; trượt, vấp ngã. 

Đào đắp và xây dựng công trình 

Phá dọn thực vật 

& bóc tách đất 

mặt 

Phát quang hành 

lang tuyến đường 

và các khu vực liên 

quan; các biện pháp 

giảm thiểu xói mòn 

và kiểm soát bùn 

đất. 

Mất lớp phủ rừng và 

phân mảnh môi trường 

sống; xói mòn đất và 

bồi lắng ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái trên 

cạn và dưới nước; ô 

nhiễm bụi và tiếng ồn. 

Nguy cơ tai nạn do máy móc; tiếp 

xúc với bụi và tiếng ồn; nguy cơ 

cây hoặc cành cây đổ/gãy. 

Đào, cắt mái và 

đắp đất 

Định hình tuyến 

đường, bờ kè, mái 

dốc đào, mái dốc 

Phát sinh bụi, tiếng ồn 

và độ rung; nguy cơ 

xói mòn đất, sạt lở và 

Nguy cơ sập hầm, sạt lở, và tai nạn 

máy móc; phơi nhiễm với bụi và 
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Hoạt 

động/Nhiệm vụ 
Mô tả 

Tác động môi trường 

và xã hội tiềm tàng 

Tác động An toàn Lao động 

(OHS) & An toàn Cộng đồng 

(CHS) 

đắp; có thể bao gồm 

nạo vét đập, đào 

hào, đầm nén. 

bồi lắng tại các thủy 

vực lân cận; nguy cơ ô 

nhiễm nước ngầm nếu 

các lỗ khoan không 

được trám bịt đúng kỹ 

thuật; phát sinh đất, đá 

đào thải cần được thu 

gom và xử lý. 

rung động; nguy cơ chấn thương 

do xử lý vật liệu nặng. 

Khai thác và vận 

chuyển 

Tìm nguồn và vận 

chuyển sỏi, cát, cốt 

liệu, đá từ các mỏ 

vật liệu/mỏ đá đến 

công trường. 

Bụi, tiếng ồn và rung 

động phát sinh trong 

quá trình khai thác và 

vận chuyển; ùn tắc 

giao thông và gia tăng 

rủi ro an toàn; ô nhiễm 

đất và nước do rò rỉ, 

tràn đổ; gia tăng nguy 

cơ sạt lở và xói mòn. 

Nguy cơ tai nạn giao thông; tiếp 

xúc với bụi và tiếng ồn; nguy cơ 

tai nạn trong quá trình bốc xếp. 

Tập kết và xử lý 

vật liệu 

Lưu trữ và quản lý 

tạm thời nhằm giảm 

thiểu bụi, dòng 

chảy tràn và ô 

nhiễm. 

Phát sinh bụi từ vật 

liệu tập kết; nguy cơ ô 

nhiễm đất và nước do 

rò rỉ, tràn hoặc dòng 

chảy tràn; xói mòn do 

gió và tác động đến 

cảnh quan. 

Nguy cơ trượt, vấp và té ngã; tiếp 

xúc với bụi; nguy cơ cháy nổ. 

Giai đoạn thi công đường và công trình 

Đào nền đường San gạt, đầm nén, 

đào khuôn nền 

đường; thi công các 

lớp móng và mặt 

đường. 

Phát sinh bụi, tiếng ồn 

và rung từ quá trình 

đầm nén và thi công 

đất; xói mòn đất và bồi 

lắng; nguy cơ ảnh 

hưởng đến chất lượng 

nước mặt do dòng chảy 

tràn. 

Phát sinh bụi, tiếng ồn và độ rung 

từ quá trình đầm nén và thi công 

đất; xói mòn đất và bồi lắng; nguy 

cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước 

mặt do dòng chảy tràn. 

Công tác thoát 

nước 

Lắp đặt hệ thống 

thoát nước mưa, 

rãnh dọc/rãnh 

ngang, cống và các 

công trình bảo vệ 

chống xói mòn. 

Gia tăng độ đục và bồi 

lắng trong các thủy 

vực; làm gián đoạn 

dòng chảy tự nhiên; ô 

nhiễm nguồn nước mặt 

do dòng chảy tràn. 

Nguy cơ đuối nước hoặc tai nạn tại 

các hố, rãnh thi công hở; tiếp xúc 

với vật liệu nguy hại; nguy cơ 

trượt, ngã. 
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Hoạt 

động/Nhiệm vụ 
Mô tả 

Tác động môi trường 

và xã hội tiềm tàng 

Tác động An toàn Lao động 

(OHS) & An toàn Cộng đồng 

(CHS) 

Xây dựng cầu, 

cống 

Xây dựng cầu, 

cống, các công 

trình thoát lũ; bao 

gồm thi công cọc, 

mố cầu, bản mặt 

cầu và dầm cầu. 

Thay đổi chế độ dòng 

chảy; xói mòn và bồi 

lắng tại các mố và trụ 

cầu; gây xáo trộn sinh 

cảnh thủy sinh do tiếng 

ồn và rung; nguy cơ 

tràn đổ nhiên liệu và 

các chất nguy hại; mất 

thảm thực vật ven sông 

và ô nhiễm nguồn 

nước. 

Các tác động tiềm ẩn 

đến sinh vật thủy sinh 

liên quan đến việc 

quản lý dung dịch 

bentonite/dung dịch 

khoan. 

Nguy cơ ngã từ trên cao; đuối 

nước; tai nạn do máy móc; tiếp 

xúc với các chất nguy hại; rủi ro 

đối với cộng đồng nếu không kiểm 

soát chặt chẽ lối ra vào công 

trường; sự cố kết cấu; nguy cơ về 

điện; nguy cơ cháy nổ; và nguy 

hiểm do hố đào sâu, đào hào và 

làm việc trong không gian hạn 

chế. 

Xây dựng cầu, 

cống 

Hạng mục thi công 

này sẽ bao gồm 

tổng cộng 69 cọc, 

trong đó 57 cọc 

được thi công dưới 

nước và 12 cọc 

được thi công trên 

cạn. 

 

Trong quá trình thi 

công cầu và đường, có 

nguy cơ phát sinh rung 

động và biến dạng nền 

đất, có thể gây nứt các 

nhà dân xung quanh. 

Việc vận hành máy 

khoan cọc nhồi và lu 

rung (máy đầm rung) 

tạo ra các sóng rung 

mạnh truyền qua nền 

đất. Khi nhà có kết cấu 

yếu hoặc không ổn 

định, sự rung lắc liên 

tục này có thể gây nứt 

tường, thậm chí làm hư 

hỏng dầm, cột. Tương 

tự, việc vận hành máy 

đóng cọc tạo ra các 

chấn động rất lớn làm 

thay đổi cấu trúc đất, 

khiến đất bị nén chặt 

hoặc trồi lên, dẫn tới 

nguy cơ lún móng các 

nhà liền kề và nứt 

tường nhà. 

Có nguy cơ rơi xuống các hố ga, 

ống vách cọc hoặc hào kỹ thuật; 

nguy cơ sập nhà và điều kiện sinh 

hoạt không an toàn trong các ngôi 

nhà bị nứt; và nguy cơ ngã từ trên 

cao trong quá trình thi công cầu. 
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Hoạt 

động/Nhiệm vụ 
Mô tả 

Tác động môi trường 

và xã hội tiềm tàng 

Tác động An toàn Lao động 

(OHS) & An toàn Cộng đồng 

(CHS) 

Chuyển tuyến 

tạm thời 

Tạo các tuyến 

đường tạm/đường 

tránh cho giao 

thông và lối ra vào 

công trường nhằm 

giảm thiểu gián 

đoạn. 

Làm gián đoạn tạm 

thời chế độ thoát nước 

tự nhiên; gia tăng nguy 

cơ bồi lắng và xói mòn 

tại các khu vực chuyển 

hướng dòng chảy; gây 

xáo trộn sinh cảnh thủy 

sinh. 

Gia tăng rủi ro tai nạn giao thông 

đối với người lao động và cộng 

đồng; nguy cơ tai nạn tại các khu 

vực đường tạm/điểm chuyển 

hướng. 

Hoạt động phụ trợ 

Phá dỡ & di dời Tháo dỡ các cấu 

trúc hiện có; xử lý 

vật liệu phá dỡ theo 

quy trình chất thải 

nguy hại 

Phát sinh bụi, tiếng ồn 

và rung; phát sinh chất 

thải rắn và chất thải có 

nguy cơ nguy hại; ô 

nhiễm đất và nước do 

phế thải phá dỡ và các 

vật liệu nguy hại. 

Nguy cơ chấn thương do vật rơi; 

tiếp xúc với các vật liệu nguy hại; 

nguy cơ cháy nổ. 

Di dời các công 

trình công 

Di dời các tuyến 

cấp nước, điện, 

thông tin liên lạc để 

phù hợp với hướng 

tuyến đường mới. 

Gián đoạn tạm thời các 

dịch vụ (nước, điện, 

viễn thông); ô nhiễm 

cục bộ đất và nước nếu 

xảy ra rò rỉ; nguy cơ hư 

hại các công trình hạ 

tầng hiện hữu. 

Nguy cơ điện giật; chấn thương 

trong quá trình thao tác với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật; rủi ro đối 

với cộng đồng do gián đoạn dịch 

vụ. 

Hoàn trả mặt 

bằng 

Vệ sinh, cải tạo các 

khu vực bị ảnh 

hưởng; trồng lại 

cây xanh, chỉnh 

trang cảnh quan; 

hoàn trả các mỏ đất 

và bãi trại. 

Tác động môi trường ở 

mức tối thiểu nếu được 

quản lý tốt; tập trung 

vào trồng lại cây xanh 

và san gạt để khôi phục 

hiện trạng khu vực. 

Nguy cơ chấn thương do thiết bị, 

máy móc cơ giới. 

Tháo dỡ các công trình tạm 

Tháo dỡ các 

công trình tạm 

Tháo dỡ các công 

trình tạm, hoàn trả 

mặt bằng, san lấp 

và đóng các mỏ đất, 

bãi trại một cách 

đúng quy định. 

Phát sinh chất thải từ 

các công trình tạm; gây 

xáo trộn đất nếu không 

được hoàn trả đúng kỹ 

thuật; cần quản lý và 

xử lý đúng quy định 

lượng chất thải xây 

dựng và vật liệu nguy 

hại còn lại. 

Nguy cơ chấn thương trong quá 

trình tháo dỡ; tiếp xúc với các vật 

liệu nguy hại. 
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Hoạt 

động/Nhiệm vụ 
Mô tả 

Tác động môi trường 

và xã hội tiềm tàng 

Tác động An toàn Lao động 

(OHS) & An toàn Cộng đồng 

(CHS) 

Vận hành và bảo trì/khắc phục khiếm khuyết 

Chuyển sang 

giai đoạn vận 

hành và bảo trì 

Giám sát thường 

xuyên các tác động, 

bảo trì hệ thống 

thoát nước/các 

hạng mục an toàn, 

và duy trì công tác 

tham vấn, trao đổi 

với các bên liên 

quan. 

Tác động môi trường 

nhìn chung ở mức 

thấp; phát sinh chất 

thải từ các hoạt động 

sửa chữa nhỏ; nguy cơ 

phát sinh bụi, khói xả 

và tiếng ồn từ phương 

tiện, máy móc bảo trì; 

tác động nhỏ đến chất 

lượng đất và nước do 

dòng chảy tràn và khả 

năng tràn đổ. 

Nguy cơ chấn thương từ các hoạt 

động bảo trì; tiếp xúc với bụi, khói 

và tiếng ồn; rủi ro nhỏ về an toàn 

giao thông. 

Trồng cây xanh Cải thiện cảnh 

quan, kiểm soát xói 

mòn, nâng cao chất 

lượng không khí. 

Tác động môi trường 

nhìn chung là tích cực, 

góp phần cải thiện 

cảnh quan, kiểm soát 

xói mòn và nâng cao 

chất lượng không khí. 

Nguy cơ chấn thương do thiết bị, 

dụng cụ trồng cây. 

(i) Đối với hạng mục xây dựng cầu 

- Thi công mố cầu bằng phương pháp cọc khoan nhồi, quy trình thi công gồm: 

+ Khoan tạo lỗ, đổ bê tông cọc; 

+ Đào hố móng đến cao độ thiết kế, đổ bê tông móng và lấp trả đến đỉnh móng; 

+ Lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, lắp đặt cốt thép, đổ và bảo dưỡng bê tông; 

+ Tháo dỡ giàn giáo và ván khuôn; 

+ Lắp đặt bản mặt cầu và hoàn thiện mố cầu. 

- Thi công trụ cầu trên cạn: san phẳng mặt bằng và lắp đặt thiết bị thi công cọc khoan nhồi, 

gồm: 

+ Khoan tạo lỗ cọc và gia cố thành lỗ bằng ống vách và dung dịch bentonite; 

+ Đào hố móng đến cao độ thiết kế, đục bỏ phần bê tông đầu cọc, đổ lớp bê tông lót và 

san phẳng; 

+ Lắp dựng ván khuôn, đặt cốt thép móng, sau đó đổ bê tông móng và lấp trả đến đỉnh 

móng; 

+ Lắp dựng giàn giáo và ván khuôn, đặt cốt thép thân trụ và mũ trụ; 

+ Hoàn thiện trụ đến cao độ mặt đất tự nhiên và hoàn thiện bề mặt trụ. 

- Thi công trụ cầu dưới nước: 

+ Lắp đặt thiết bị thi công cọc khoan nhồi; 
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+ Khoan tạo lỗ cọc, gia cố thành lỗ và đổ bê tông cọc; 

+ Đóng cừ ván thép tạo đê quai, đào đất trong phạm vi đê quai, đổ lớp bê tông bịt đáy 

bằng phương pháp tremie, bơm hút nước ra khỏi hố móng; sau đó lắp dựng ván khuôn 

và cốt thép móng, đổ bê tông móng và lấp trả đến đỉnh móng; 

+ Lắp dựng giàn giáo và ván khuôn, đặt cốt thép thân trụ, sau đó đổ bê tông thân trụ; 

+ Tháo dỡ giàn giáo, ván khuôn, hoàn thiện trụ đến cao độ mặt đất tự nhiên; 

+ Vệ sinh, nạo vét lòng sông và hoàn thiện trụ. 

- Thi công kết cấu phần trên cầu: 

+ Đúc dầm; 

+ Thi công bệ đúc/ván khuôn, đổ và bảo dưỡng bê tông; 

+ Vận chuyển dầm ra công trường. Dầm được lắp đặt vào vị trí bằng cẩu hoặc xe lao 

dầm chuyên dụng; 

+ Thi công bản mặt cầu và lan can bê tông; 

+ Thi công lớp chống thấm mặt cầu, thảm bê tông nhựa và hoàn thiện cầu. 

(ii) Đối với hạng mục xây dựng đường 

Công tác đất: đào, bóc bỏ lớp đất mặt. 

Đối với tuyến đường HW19 C dài hơn 1,159 km, các công việc bao gồm: 

- Thi công nền đường:  

+ Bóc bỏ lớp đất hữu cơ, giải phóng mặt bằng; xử lý nền đất yếu cho từng đoạn tuyến; 

+ Đắp đất thành từng lớp và đầm nén đạt độ chặt K = 0,95; 

+ Thi công nền đường (K = 0,98) với bề dày 30 cm tính từ đáy kết cấu áo đường, đầm 

nén đảm bảo K ≥ 0,98. Đối với nền đường đắp, tiến hành đầm nén; đối với đoạn nền 

đào, xới tơi lớp đất dày 30 cm phía trên và đầm nén đảm bảo K ≥ 0,98. 

- Thi công kết cấu áo đường: kết cấu áo đường được thi công tuần tự từ dưới lên trên với các 

lớp sau: 

+ Bê tông nhựa C16 dày 6 cm; 

+ Lớp tưới dính bám 0,5 kg/m²; 

+ Bê tông nhựa C19 dày 7 cm;  

+ Lớp tưới thấm bám1 kg/m²; 

+ Đá dăm loại I, Dmax = 25 mm, dày 20 cm; 

+ Đá dăm loại I, Dmax = 37,5 mm, dày 30 cm. 

- Thi công hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước ngang và dọc được thi công đồng 

thời với nền đường, bao gồm: thi công móng cống, lắp đặt cống, thi công mối nối cống, 

đắp bù đất hai bên và phía trên cống thành từng lớp, đầm nén bảo đảm yêu cầu độ chặt 

nền đường. 

Quy trình xử lý khi xảy ra tai nạn, sự cố: 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố, nhà thầu phải ngay lập tức tạm dừng các hoạt động 

thi công nếu cần thiết, ưu tiên cứu hộ và sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời thông báo kịp thời cho 

Tư vấn Giám sát Thi công (TVGS) và Ban Quản lý Dự án (BQLDA). Nhà thầu cũng phải thông 

báo cho các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan theo quy định của pháp luật Việt 
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Nam. Trong vòng 48 giờ kể từ khi biết về sự cố, nhà thầu phải nộp thông báo ban đầu cho 

BQLDA thông qua TVGS, cung cấp các chi tiết sẵn có về vụ việc, các hành động đã thực hiện 

ngay lập tức và đánh giá sơ bộ về nguyên nhân. Một báo cáo sự cố chi tiết hơn, bao gồm phân 

tích nguyên nhân gốc rễ, các hành động khắc phục và phòng ngừa, và các bước đề xuất tiếp 

theo, phải được lập và nộp trong vòng 7 đến 10 ngày, hoặc theo thỏa thuận khác với BQLDA 

thông qua TVGS. Tất cả tài liệu và báo cáo được yêu cầu phải được nộp cho các cơ quan có 

thẩm quyền và Chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ cả Quy trình Quản lý Sự cố Môi trường và Xã hội 

của Nhà tài trợ Dự án và các quy định quốc gia của Việt Nam về an toàn và sức khỏe nghề 

nghiệp. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục và duy trì 

hồ sơ để theo dõi và báo cáo sự cố liên tục. Bên cạnh các tác động chính về môi trường và xã 

hội được tóm tắt trong Bảng 1, các rủi ro đặc thù của địa điểm có thể phát sinh dựa trên đặc 

điểm nhạy cảm của địa phương, điều kiện hiện hữu và bản chất của các hoạt động xây dựng.  

Đối với Gói thầu BD–CW01 (Đoạn đường từ Quốc lộ 19C đến Cảng Quy Nhơn, Km0–

Km1+159,97), các đối tượng nhạy cảm bao gồm các hộ dân sống dọc tuyến đường và các tuyến 

vận chuyển, công nhân xây dựng, và một số khu mộ gia đình gần khu vực cầu Trường Úc. 

Thông tin chi tiết về các biện pháp giảm thiểu đặc thù tại địa điểm được cung cấp tại Mục 5.3. 

Các tác động chính về môi trường và xã hội sẽ được giải quyết thông qua thiết kế kỹ thuật và 

các biện pháp quản lý công trường của nhà thầu, như được nêu trong Phần IV và V và Hồ sơ 

mời thầu. Các dàn xếp thể chế và quy trình quản lý rủi ro Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An 

toàn (ESHS) được mô tả trong Phần IV, trong khi Phần V nêu chi tiết các biện pháp giảm thiểu 

bắt buộc và nghĩa vụ tuân thủ đối với nhà thầu. Nhà thầu cũng có thể cần thực hiện các biện 

pháp bổ sung cho các vấn đề không lường trước được trong quá trình thi công. 

Cơ chế giải quyết khiếu nại và trách nhiệm của nhà thầu trong việc xử lý khiếu nại cũng được 

mô tả trong các phần này. 

V. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU VỀ MTXH 

5.1. Nghĩa vụ và trách nhiệm vụ của Nhà thầu 

Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp giảm thiểu được nêu trong ESIA–ESMP (Bình 

Định, tháng 4 năm 2025) để quản lý các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội và Sức khỏe 

nghề nghiệp và An toàn (OHS). Điều này bao gồm việc tuân thủ Quy tắc Thực hành Môi trường 

và Xã hội (ESCOP), các biện pháp giảm thiểu đặc thù tại công trường, Quy tắc Ứng xử cho 

Công nhân, Quy trình Quản lý Lao động (LMP), và các hành động liên quan trong Kế hoạch 

Tham vấn và Tham gia của Các Bên Liên quan (SEP). ESMP cung cấp các yêu cầu cụ thể cho 

dự án, trong khi ESCOP đưa ra các hướng dẫn tiêu chuẩn hóa cho các hoạt động thường xuyên; 

nhà thầu phải tuân thủ cả hai tài liệu này. 

Các trách nhiệm chính bao gồm: 

- Đảm bảo tất cả chi phí thực hiện Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) được 

tính vào đơn giá. 

- Tuân thủ luật pháp quốc gia và các quy định của nhà tài trợ về ESHS. 

- Chuẩn bị và nộp Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội của Nhà thầu (C-ESMP) để phê 

duyệt trước khi bắt đầu thi công, cập nhật ít nhất hai lần mỗi năm hoặc khi cần thiết. 

- Bổ nhiệm ít nhất một nhân sự có trình độ để giám sát các vấn đề Môi trường, Xã hội và 

Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp. 

- Tổ chức đào tạo ESHS cho công nhân trong vòng hai tuần kể từ khi huy động và các buổi 

bồi dưỡng hai lần mỗi năm, bao gồm cả nâng cao nhận thức về HIV/AIDS. 
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- Cung cấp PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) và thiết bị an toàn cho tất cả công nhân và khách 

tham quan, và tăng cường tuân thủ. 

- Thông báo cho chính quyền địa phương và cộng đồng về tiến độ thi công và các biện pháp 

ESHS. 

- Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu về an toàn, sức khỏe và môi trường bắt buộc 

trước và trong quá trình thi công công trình. 

- Nộp báo cáo ESHS hàng tháng cho Chủ đầu tư và Tư vấn Giám sát Thi công (TVGS). 

- Tham gia các buổi kiểm tra hiện trường với TVGS, Chủ đầu tư, đơn vị giám sát độc lập, 

và đại diện nhà tài trợ. 

- Thực hiện các hành động khắc phục theo chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án (BQLDA) và 

TVGS, và giải quyết kịp thời mọi trường hợp không tuân thủ. 

- Đình chỉ công việc và báo cáo ngay lập tức nếu phát sinh các vấn đề quan trọng về ESHS 

hoặc an toàn; chỉ tiếp tục thi công sau khi được phê duyệt. 

- Rà soát và cập nhật C-ESMP sáu tháng một lần hoặc khi cần thiết, cùng với các phê duyệt 

cần thiết. 

- Báo cáo tai nạn, sự cố hoặc các vấn đề sức khỏe/xã hội cho Chủ đầu tư và TVGS, và phối 

hợp ứng phó. 

- Nhà thầu sẽ chịu sự giám sát của Tư vấn Giám sát Môi trường và Xã hội Độc lập (IESMC), 

Tư vấn Giám sát Thi công (TVGS), Chủ đầu tư, và Nhà tài trợ. 

5.2. Nhiệm vụ của Cán bộ MTXH của Nhà thầu 

Cán bộ môi trường và xã hội (MTXHSKAT) của Nhà thầu phải có chuyên môn và chứng chỉ 

phù hợp, có các kỹ năng cần thiết để truyền đạt thông tin về MTXH cho nhân sự của nhà thầu. 

Cán bộ MTXHSKAT sẽ giám sát việc tuân thủ về MTXH của nhà thầu trong quá trình thực 

hiện hợp đồng với Chủ đầu tư. Nhiệm vụ của Cán bộ MTXHSKAT sẽ bao gồm, nhưng không 

giới hạn như sau: 

- Tiến hành kiểm tra công trường (hàng ngày và định kỳ) để đánh giá việc tuân thủ tại hiện 

trường, hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo an toàn. 

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong trường hợp mục tiêu giảm thiểu không đạt yêu cầu 

hoặc không đảm bảo an toàn. 

- Tiến hành giám sát bổ sung theo hướng dẫn của BQLDA, WB và TVGSTC. 

- Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm môi trường 

và các biện pháp kiểm soát và yêu cầu hợp đồng. 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường. 

- Lập các báo cáo kiểm tra các điều kiện môi trường hiện trường. 

- Kiểm tra các khiếu nại và kiến nghị các biện pháp khắc phục và điều chỉnh cần thiết. 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện C-ESMP để lồng ghép vào báo cáo tiến độ chung của 

Dự án. 

- Lưu giữ hồ sơ chi tiết của tất cả các hoạt động hiện trường liên quan đến môi trường. 
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VI.  CÁC YÊU CẦU GIẢM THIỂU NHÀ THẦU PHẢI THỰC HIỆN HOẶC TUÂN THỦ 

6.1. Quy tắc thực hành về môi trường và xã hội (ESCOP) 

Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn trong giai đoạn thi công được trình bày 

tại Bảng 0-1, “Các biện pháp chung nhằm giảm thiểu tác động môi trường và xã hội (ESCOP)” 

tại trang 273 của ESIA-ESMP tháng 4 năm 2025 và được lặp lại tại Bảng 3 dưới đây. Sau khi 

ký hợp đồng, nhà thầu sẽ cụ thể hóa các yêu cầu ESCOP này trong Kế hoạch Quản lý Môi 

trường và Xã hội của Nhà thầu (C-ESMP) và thực hiện trong suốt quá trình thi công. 

Việc tuân thủ môi trường của Nhà thầu sẽ được giám sát bởi Tư vấn giám sát xây dựng 

(TVGSTC) cùng với BQLDA, WB. Tư vấn giám sát môi trường độc lập (TVGSĐLMTXH) do 

BQLDA, WB ký hợp đồng sẽ tiến hành giám sát ngẫu nhiên định kỳ để xác minh sự tuân thủ 

hoặc đề xuất các biện pháp khắc phục khi cần thiết. Quy tắc MTXH được nêu trong Bảng 3. 

Ngoài các biện pháp giảm thiểu được liệt kê dưới đây, chuyên gia an toàn của Nhà thầu sẽ tiến 

hành ĐÁNH GIÁ RỦI RO theo các hạng mục công việc sẽ được thực hiện trong tuần kế tiếp 

và rà soát, bổ sung biện pháp phòng tránh, giảm thiểu. Trong ngày làm việc đầu tiên hàng tuần, 

chuyên gia này và/hoặc chỉ huy trưởng công trình sẽ dành tối thiểu 10 phút phổ biến cho công 

nhân trực tiếp thi công về nội dung đảm bảo an toàn lao động liên quan tới công việc thi công 

trong tuần. 

6.2 Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp 

Nhà thầu phải lập các kế hoạch sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHS) liên quan theo yêu cầu 

tại ESIA-ESMP, Phụ lục 7, Kế hoạch Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (OHS) trang 473. 

ESIA là tài liệu chính để đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội của dự án, với đầu 

ra chính là ESMP, trong đó đề ra các biện pháp giảm thiểu mang tính tổng thể đối với các rủi 

ro Môi trường & Xã hội (E&S) và OHS. Kế hoạch OHS, do nhà thầu lập và được hướng dẫn 

bởi ESMP, phải là tài liệu cụ thể tại công trường và được thực hiện trong suốt tất cả các giai 

đoạn của dự án nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn cao nhất cho nhân sự. Phụ 

lục 7 cung cấp hướng dẫn để xây dựng và triển khai các kế hoạch OHS được điều chỉnh cho 

phù hợp với các rủi ro đặc thù của các công trình quy mô lớn, bao gồm cầu, đường và kênh. 

Mục đích của Phụ lục này là giúp nhà thầu xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro sức khỏe và 

an toàn nghề nghiệp, tập trung vào giảm thiểu mối nguy, kiểm soát rủi ro, tuân thủ quy định, 

giám sát liên tục và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, cũng như bảo vệ sức khỏe người lao động và 

an toàn cộng đồng. 

6.2.1 Tuân thủ pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) 

Tại Việt Nam, các quy định về An toàn và Vệ sinh lao động chủ yếu được điều chỉnh bởi Bộ 

luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14), trong đó quy định các nguyên tắc cơ bản nhằm bảo 

đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động tại nơi làm việc. Bộ luật này nêu rõ trách nhiệm 

của người sử dụng lao động trong việc phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cũng 

như bảo vệ quyền được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh của người lao động. Cụ thể, 

luật yêu cầu người sử dụng lao động thiết lập, thực hiện và duy trì các biện pháp an toàn nhằm 

giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe của người lao động. 

Bên cạnh đó, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về công tác quản lý an toàn, 

vệ sinh lao động, bao gồm vai trò và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động 

trong việc bảo đảm an toàn tại nơi làm việc. Nghị định cũng quy định các điều kiện cấp giấy 

chứng nhận an toàn, việc tổ chức khám sức khỏe, cũng như yêu cầu về báo cáo tai nạn, sự cố 

lao động. 

Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết thi hành về an toàn lao động, trong đó 

có các yêu cầu cụ thể đối với môi trường làm việc nguy hiểm, việc sử dụng trang bị bảo hộ cá 

nhân (PPE), và việc thiết lập các quy trình ứng phó khẩn cấp. Thông tư cũng nêu rõ tiêu chuẩn, 
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trình độ và yêu cầu đào tạo đối với cán bộ, nhân viên phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao 

động. 

Ngoài các quy định pháp luật quốc gia của Việt Nam, việc thực hiện OHS trong các dự án, đặc 

biệt là các dự án có đối tác hoặc nguồn tài trợ quốc tế, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn an 

toàn quốc tế. Bộ Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (Environmental, Health, and 

Safety Guidelines – ESHGs) của Ngân hàng Thế giới là một khung tham chiếu quan trọng, cung 

cấp hướng dẫn chi tiết về cách quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe theo thông lệ tốt nhất trên 

thế giới. ESHGs bao quát nhiều lĩnh vực, bao gồm xây dựng, sản xuất và phát triển hạ tầng, bảo 

đảm rằng các biện pháp an toàn được áp dụng thống nhất và hiệu quả trong nhiều loại hình dự 

án khác nhau. 

Bên cạnh đó, Thực hành tốt quốc tế (Good International Industry Practice – GIIP) đề cập tới 

các tiêu chuẩn và quy trình được quốc tế công nhận, định hướng việc triển khai các biện pháp 

an toàn và sức khỏe. GIIP bao gồm các thực hành như: thực hiện đánh giá đầy đủ rủi ro về môi 

trường và an toàn; áp dụng nguyên tắc phòng ngừa; bảo đảm đào tạo, tập huấn thường xuyên 

về an toàn, sức khỏe; và duy trì kênh trao đổi, tham vấn công khai với cộng đồng bị ảnh hưởng. 

Việc tuân thủ các quy định OHS của Việt Nam, đồng thời áp dụng ESHGs của Ngân hàng Thế 

giới và GIIP, giúp bảo đảm rằng dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý và an toàn trong 

nước mà còn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, qua đó tăng cường an toàn cho người lao 

động, giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững. 

 6.2.2. Đánh giá rủi ro: nhận diện mối nguy, phân tích rủi ro và kiểm soát rủi ro 

 a. Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro là hoạt động thiết yếu để bảo đảm an toàn cho dự án, 

bao gồm việc xác định các nguồn có thể gây hại, phân tích rủi ro và đề xuất các biện pháp kiểm 

soát. Quá trình này cần được bắt đầu từ giai đoạn lập kế hoạch và được xem xét, cập nhật lại 

trong các giai đoạn thiết kế, khi đưa thiết bị mới vào sử dụng, khi bắt đầu nhiệm vụ mới, khi có 

thay đổi tại hiện trường, trong các đợt kiểm tra, sau các tình huống suýt gây tai nạn, theo định 

kỳ, và sau khi xảy ra sự cố/tai nạn. Thông tin về mối nguy có thể được thu thập từ phiếu an toàn 

hóa chất (SDS), hướng dẫn của nhà sản xuất, kết quả giám sát phơi nhiễm, phân tích an toàn 

công việc (JSA/JHA), kinh nghiệm của người lao động, kiểm tra hiện trường, điều tra tai nạn, 

và từ các ấn phẩm, tài liệu chuyên môn khác. Các mối nguy được phân loại thành: sinh học (ví 

dụ: vi khuẩn, virus), hóa học (ví dụ: nhiên liệu, bụi), công thái học (ví dụ: động tác lặp đi lặp 

lại), vật lý (ví dụ: nhiệt độ quá cao/thấp, tiếng ồn), tâm lý – xã hội (ví dụ: căng thẳng, bạo lực), 

an toàn (ví dụ: nguy cơ trượt/ngã vấp) và các loại mối nguy khác như làm việc một mình hoặc 

làm việc ban đêm. 

b. Nhà thầu có trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ người lao động và những người khác khỏi 

bị tổn hại bằng cách đánh giá khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các mối nguy đã 

được nhận diện, từ đó xác định các biện pháp kiểm soát phù hợp. Mặc dù không thể loại bỏ 

hoàn toàn mọi rủi ro, nhưng cần phải quản lý hiệu quả các rủi ro chính, bảo đảm cân đối giữa 

mức độ rủi ro và các biện pháp cần thiết xét trên phương diện chi phí, thời gian và công sức. 

Việc đánh giá rủi ro cần được rà soát định kỳ, ít nhất 3 tháng/lần, hoặc khi có thiết bị mới, cải 

tiến mới, phát hiện mối nguy chưa được nhận diện trước đó, xảy ra tai nạn, sự cố, tình huống 

suýt gây tai nạn (near miss), hoặc khi sử dụng các chất mới, quy trình mới. Quy trình đánh giá 

rủi ro bao gồm: xác định các mối nguy tiềm ẩn, đánh giá khả năng xảy ra và mức độ nghiêm 

trọng của hậu quả, sau đó thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc kiểm soát rủi ro. 

 c. Kiểm soát rủi ro. Các biện pháp kiểm soát rủi ro cần được xem xét theo “thang bậc kiểm 

soát” trong an toàn, vệ sinh lao động. Biện pháp loại bỏ là loại bỏ hoàn toàn mối nguy để không 

còn khả năng phơi nhiễm. Biện pháp thay thế là thay thế mối nguy bằng thiết bị, công cụ hoặc 

vật liệu an toàn hơn. Biện pháp cách ly là tách biệt mối nguy khỏi con người bằng cách khoanh 

vùng, rào chắn, che chắn. Biện pháp kỹ thuật là sử dụng máy móc, thiết bị hoặc giải pháp kỹ 

thuật để loại bỏ hoặc giảm thiểu mối nguy, ví dụ: thiết bị hỗ trợ cơ giới, lắp đặt chụp che, công 
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tắc an toàn, điều chỉnh dây chuyền sản xuất, hoặc các biện pháp giảm tiếng ồn. Biện pháp quản 

lý/hành chính là thay đổi quy trình, phương pháp làm việc, phân ca, thời gian làm việc… và 

phụ thuộc nhiều vào việc người lao động tuân thủ quy trình an toàn. Trang bị bảo hộ cá nhân 

(PPE) là tuyến bảo vệ cuối cùng, cung cấp lớp bảo vệ trực tiếp cho người lao động, nhưng dễ 

bị quên sử dụng, sử dụng không đúng cách hoặc không phù hợp. 

 d. Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động có nguy cơ cao nào, các sắp xếp, biện pháp an toàn phải 

được lập thành văn bản, thường dưới dạng bản “biện pháp thi công” được xây dựng trên cơ sở 

đánh giá rủi ro. Văn bản này đề cập đến các rủi ro đã được nhận diện và mô tả “hệ thống làm 

việc an toàn”, đặc biệt đối với các công việc phức tạp hoặc bất thường (ví dụ: sử dụng hóa chất 

nguy hiểm, làm việc gần đường dây điện phía trên, nổ mìn, làm việc trong không gian hạn chế). 

Bản biện pháp thi công trình bày trình tự thực hiện công việc theo logic, bảo đảm an toàn, sức 

khỏe bằng cách bao gồm đầy đủ các biện pháp kiểm soát và nguồn lực cần thiết. Đối với các 

công việc tương tự, có thể sử dụng các bản biện pháp thi công tương tự, nhưng khi có thay đổi 

đáng kể (ví dụ trong công tác nổ mìn) thì phải sửa đổi, cập nhật. Biện pháp thi công là công cụ 

hữu hiệu để thông tin cho người lao động về cách thức thực hiện công việc và các biện pháp an 

toàn cần tuân thủ. Các đánh giá rủi ro cần được rà soát thường xuyên, có tính đến thông tin từ 

các công việc đã thực hiện trước đó, hồ sơ tai nạn, sự cố và kết quả điều tra, nhằm bảo đảm 

rằng các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ luôn đầy đủ và phù hợp. 

6.2.3. Mục tiêu về an toàn, vệ sinh lao động (OHS) 

Để duy trì động lực trong công tác an toàn, sức khỏe, cần đặt ra các mục tiêu và chỉ tiêu có thể 

đo lường được, đồng thời xác định rõ các hành động, trách nhiệm và mốc thời gian thực hiện. 

Liên tục phấn đấu đạt được các mục tiêu này và đo lường kết quả thực hiện so với mục tiêu đã 

đề ra. Có thể triển khai các sáng kiến mới, chẳng hạn như chương trình khen thưởng các hành 

vi an toàn tốt hoặc quy định số ngày tối đa giữa hai vụ tai nạn, nhằm duy trì tiêu chuẩn an toàn 

ở mức cao. Sử dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro để đạt được các mục tiêu như giảm thiểu 

hoặc tiến tới không còn tai nạn và sự cố. Theo dõi tai nạn và sự cố dựa trên dữ liệu tại hiện 

trường, phân công rõ người chịu trách nhiệm và thiết lập các mốc thời gian cụ thể để bảo đảm 

trách nhiệm giải trình và thúc đẩy tiến độ thực hiện. 

 6.2.4. Các nội dung khác cần xem xét 

 a. Hệ thống giấy phép làm việc hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp nêu trong biện pháp thi 

công và đóng vai trò là một biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các hoạt động như hàn cắt nóng, 

đào đất, và làm việc trong không gian hạn chế. 

 b. Quản lý công tác OHS của các nhà thầu phụ bao gồm việc quy định chi tiết cách thức bảo 

đảm tuân thủ các kết quả đánh giá rủi ro và tổ chức giám sát việc thực hiện các hạng mục công 

việc được giao. 

 c. Quản lý an toàn, sức khỏe tại công trường dự án bao gồm: quản lý vật liệu nguy hại thông 

qua việc lập danh mục, đánh giá rủi ro, xác định biện pháp kiểm soát và phân công người chịu 

trách nhiệm; đánh giá rủi ro liên quan đến việc xâm nhập trái phép và an ninh thiết bị trong 

công tác kiểm soát ra vào và an ninh công trường; xây dựng nội quy an toàn tại công trường 

dựa trên kết quả đánh giá rủi ro và đưa vào phụ lục; quy định nội dung, thời điểm, phương thức 

và người thực hiện các cuộc kiểm tra nơi làm việc, kèm theo các biểu mẫu kiểm tra trong phụ 

lục; quy định về sơ cấp cứu, bao gồm xử lý chấn thương nhẹ và nặng; bảo đảm các điều kiện 

phúc lợi cho người lao động như nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, khu vực che nắng/che mưa, nước 

uống; tổ chức hướng dẫn an toàn ban đầu tại công trường và đào tạo dựa trên phân tích khoảng 

trống đào tạo, có ghi chép, lưu hồ sơ; quản lý ứng phó khẩn cấp và sự cố theo Kế hoạch C-

ESMP của nhà thầu; xây dựng kế hoạch an toàn giao thông và quản lý giao thông dựa trên đánh 

giá rủi ro và các thiếu hụt đã được xác định. 
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 d. Truyền thông và chia sẻ thông tin bao gồm việc thiết lập các cuộc họp/ban An toàn – Sức 

khỏe (HS), thực hiện các đợt kiểm tra, sử dụng báo cáo, các buổi phổ biến an toàn đầu ca, biển 

báo, bảng thông tin… để rà soát và cải thiện hiệu quả OHS. Cơ chế giải quyết khiếu nại nội bộ 

(GRM nội bộ) và các hoạt động tham vấn bên ngoài với báo chí, Ngân hàng Thế giới (WB), 

RDA, cơ quan an toàn giao thông đường bộ và cộng đồng dân cư địa phương là rất cần thiết. 

Tham vấn người lao động cần đề cập đến các ý kiến, câu hỏi và mối quan tâm của đại diện 

người lao động về vấn đề an toàn – sức khỏe. Quy trình báo cáo và điều tra tai nạn, sự cố và 

các tình huống suýt gây tai nạn cần có các mẫu biểu kèm theo trong phụ lục, và dữ liệu thu thập 

được phải được phân tích nhằm ngăn ngừa sự tái diễn và cải thiện công tác an toàn. 

 e. Các sự cố cần được báo cáo bao gồm: các mối nguy về an toàn – sức khỏe, các tình huống 

suýt gây tai nạn, chấn thương, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, sự cố môi trường, hư hỏng hoặc mất 

mát thiết bị, khiếu nại của cộng đồng, các tác động đến hình ảnh, uy tín của đơn vị, và các 

trường hợp không tuân thủ. Báo cáo sự cố cần bao gồm: thời gian, ngày tháng, địa điểm và tên 

người phát hiện sự cố; mô tả và kết quả điều tra sự cố; nguyên nhân; các tác động thực tế và 

tiềm ẩn; và các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa tái diễn. Việc nhận diện và loại bỏ các hành 

vi không an toàn, cùng với việc báo cáo các tình huống suýt gây tai nạn và chấn thương nhẹ, là 

yếu tố then chốt để ngăn ngừa tai nạn mất ngày công và tai nạn chết người. 

f. Kiểm toán và giám sát: Hồ sơ, tài liệu dự án cần lưu trữ biên bản các cuộc họp An toàn – Sức 

khỏe, báo cáo kiểm tra hằng tuần, giấy phép làm việc, báo cáo an toàn tại công trường, báo cáo 

điều tra tai nạn, sự cố, hồ sơ đào tạo, hồ sơ hướng dẫn an toàn ban đầu, biên bản kiểm tra 

phương tiện, giấy phép lái xe của lái xe, và hồ sơ các buổi họp an toàn đầu ca. Các tài liệu này 

cần được lưu trữ phù hợp và sẵn sàng để phục vụ công tác kiểm toán. Các hoạt động kiểm toán 

và giám sát định kỳ cần được thực hiện thông qua các đợt kiểm tra hằng tuần và các báo cáo 

của Tư vấn giám sát độc lập. 

 g. Cập nhật Kế hoạch OHS: Kế hoạch OHS cần được cập nhật thường xuyên, trong đó ghi rõ 

ngày sửa đổi, người chịu trách nhiệm và nội dung các thay đổi đã thực hiện. 

 h. Phụ lục – Mẫu biểu/Hướng dẫn/Tài liệu tham khảo đề xuất như sau: 

- Phụ Lục A: Các kế hoạch quản lý (ví dụ: kế hoạch quản lý giao thông, kế hoạch an toàn 

giao thông đường bộ) 

- Phụ Lục B: Nội dung hướng dẫn ban đầu tại công trường 

- Phụ Lục C: Sổ đăng ký/hồ sơ hướng dẫn ban đầu và đào tạo (ví dụ: đào tạo sơ cấp cứu, họp 

an toàn đầu ca, đào tạo phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn an toàn ban đầu, đào tạo nhân 

viên cầm cờ/hướng dẫn giao thông) 

- Phụ Lục D: Sổ đăng ký vật liệu nguy hại 

- Phụ Lục E: Giấy phép làm việc (ví dụ: giấy phép đào đất, giấy phép làm việc nóng) 

- Phụ Lục F: Các bản đánh giá rủi ro (ví dụ: Đánh giá rủi ro quản lý giao thông, làm việc 

trên cao) 

- Phụ Lục G: Nội quy/quy định an toàn tại công trường 

- Phụ Lục H: Biểu mẫu kiểm tra nơi làm việc 

- Phụ Lục I: Biểu mẫu kiểm tra thiết bị 

- Phụ Lục J: Biểu mẫu kiểm tra phương tiện 

- Phụ Lục K: Sổ đăng ký giấy phép lái xe và đào tạo lái xe 

- Phụ Lục L: Quy định và nội quy đối với lái xe 

- Phụ Lục M: Mẫu biểu báo cáo và điều tra tai nạn, sự cố 
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- Phụ LụcN: Danh mục kiểm tra các quy trình ứng phó khẩn cấp 

- Phụ Lục O: Sổ đăng ký PPE (cấp phát và trách nhiệm sử dụng) 

- Phụ Lục P: Chương trình khen thưởng OHS 

- Phụ Lục Q: Hệ thống biển báo (ví dụ: biển báo giao thông, biển báo an toàn). 
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Bảng 3: Quy tắc thực hành về môi trường và xã hội (ESCOP) 

Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Bụi và khí 

thải 

- Kế hoạch kiểm soát bụi và khí thải trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã 

hội của Nhà thầu (C-ESMP) do Nhà thầu lập phải được Tư vấn giám sát thi 

công (CSC) phê duyệt trước khi bắt đầu thi công. 

- Phương tiện vận chuyển phải được kiểm định định kỳ theo quy định tại Thông 

tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ. 

- Tất cả các phương tiện phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo 

mức khí thải đạt tiêu chuẩn TCVN 6438:2018 (Phương tiện giao thông đường 

bộ – Giới hạn tối đa cho phép của khí thải). 

- Sử dụng xe tưới nước được trang bị vòi phun dạng tia để giảm bụi tại các khu 

vực đang thi công đào đường, đắp nền và thảm mặt đường. Việc tưới nước 

được thực hiện 3 lần/ngày; tại các khu vực đi qua khu dân cư, trường học và 

chùa chiền, tần suất tăng lên 4 lần/ngày. 

- Tất cả phương tiện và máy móc sử dụng phải được đăng ký và kiểm định đầy 

đủ; các xe vận chuyển vật liệu, đất đào và chất thải xây dựng phải được che 

phủ kín bằng bạt. 

- Phương tiện vận chuyển phải tuân thủ quy định về tải trọng; đất, cát và vật liệu 

rơi vãi dọc tuyến thi công và đường công vụ phải được thu gom, vệ sinh thường 

xuyên. Lắp đặt hệ thống rửa xe tại công trường; tất cả phương tiện phải được 

rửa sạch bùn đất trước khi rời công trường nhằm bảo đảm chất lượng không 

khí trong và xung quanh khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy 

định hiện hành. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- TCVN 6438-2005: 

Phương tiện giao 

thông đường bộ - 

Giới hạn phát thải 

khí thải tối đa cho 

phép 

- Thông tư số 

16/2021/TT-

BGTVT của Bộ 

Giao thông vận tải: 

Quy định về kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện 

giao thông cơ giới 

đường bộ. 

- QCVN 05: 

2023/BTNMT : 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Đối với hoạt động đào đắp: 

- Phun tưới nước giảm bụi 3 lần/ngày, tại những vị trí đi qua khu dân cư, trường 

học, chùa tần suất 4 lần/ngày.  

- Hoạt động thi công được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu,  

- Dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi thi công đào đắp tại các đoạn mới.  

- Hoạt động đắp đất được thực hiện đất đổ đến đâu lu lèn, đầm chặt, tưới ẩm 

đến đấy  

- Cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động (khẩu trang để hạn chế bụi) cho công 

nhân  

- Đối với tuyến 19C – Cảng Quy Nhơn: do là tuyến mở mới chưa có giao thông, 

chăng dây to bản phản quang để ngăn người dân đi vào khu vực này và hệ 

thống chiếu sáng vào ban đêm xung quanh khu vực công trường thi công. 

- Vật liệu đào được vận chuyển đến các bãi thải sát tuyến để san lấp mặt bằng, 

không tập kết trên công trường. 

Đối với hoạt động máy móc, phương tiện thi công và vận chuyển: 

- Sử dụng những phương tiện, máy móc được đăng kiểm chất lượng định kỳ;  

- Danh mục các loại thiết bị huy động trên công trường sẽ được trình cho tư vấn 

giám sát xây dựng, kiểm tra, xem xét và chấp thuận trươc khi huy động lên 

công trường. 

- Vệ sinh thường xuyên và duy trì hoạt động bảo trì định kỳ các phương tiện, 

thiết bị. 

- Thi công trong phạm vi giải phóng mặt bằng. 

- Không để máy móc hoạt động không tải. 

lượng không khí 

xung quanh; 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

- ESS 3.  
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu và chất thải 

- Không được chở quá tải trọng trong quá trình vận chuyển; 

- Vật liệu xây dựng như xi măng, cát và cốt liệu phải được che phủ trong quá 

trình vận chuyển và lưu trữ tại công trường. 

- Cầu rửa xe được bố trí tại các cổng ra/vào khu vực xây dựng các cầu, cống 

lớn.  

- Nguyên vật liệu sử dụng đến đâu sẽ vận chuyển tới đó. 

- Đất đá nếu bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển sẽ được thu dọn ngay lập tức; 

- Tưới ẩm tại các đoạn tuyến thi công và dọc đường cách vị trí thi công khoảng 

40m ba lần vào những ngày nắng. 

- Quy định hạn chế tốc độ đối với xe vận chuyển vật liệu thi công trên công 

trường (5 km/h trên công trường). Đối với khu vực đường ĐT639 do thi công 

trên tuyến hiện trạng, cần giảm tốc độ 10km/h khi cách khu vực thi công 

khoảng 100m.     

- Thường xuyên quét dọn gọn gàng công trường hàng ngày trước và sau khi thi 

công.   

Đối với hoạt động lưu chứa chất thải hoặc vật liệu xây dựng trên công trường:  

- Các vị trí tập kết vật liệu hoặc đất đá thải tạm trên công trường sẽ được đảm 

bảo khoảng cách so với các khu vực nhạy cảm xung quanh như: khu vực chùa 

Long Thành, nhà thờ họ (tuyến 19C – Cảng Quy Nhơn); hạn chế lưu trữ qua 

đêm trên công trường. 

- Các bãi chứa vật liệu được phủ bạt trong suốt thời gian lưu chứa để đảm bảo 

mỹ quan và giảm phát tán bụi trong khu vực; 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Cấm đốt chất thải rắn (ví dụ: gỗ, cao su, giẻ lau dầu, bao xi măng rỗng, giấy, 

nhựa, bitum, v.v.) trên công trường. 

Tác động của 

tiếng ồn và 

rung động 

- Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam có liên 

quan về tiếng ồn và độ rung. 

- Phương tiện phải có “Giấy chứng nhận phù hợp về kiểm tra chất lượng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ 

Giao thông vận tải: Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.  

- Các biện pháp áp dụng để giảm tiếng ồn, rung động: 

+ Lựa chọn thiết bị có mức công suất âm thanh thấp hơn; 

+ Lắp đặt các rào chắn khu vực có sử dụng thiết bị gây ồn lớn; 

+ Lắp đặt bộ phận chống rung đối với các máy móc cơ học; 

+ Hạn chế giờ hoạt động của các thiết bị hoặc hoạt động cụ thể, đặc biệt là các 

nguồn di động hoạt động qua khu vực cộng đồng; 

+ Bố trí các nguồn tiếng ồn đến những khu vực ít nhạy cảm hơn; xa khu dân 

cư nhất có thể; 

+ Giảm lưu lượng giao thông đi qua khu dân cư để phục vụ dự án; 

+ Xây dựng cơ chế tiếp nhận và phản hồi ý kiến 

+ Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc khi thi công gần các đối tượng nhạy 

cảm .  

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- QCVN 

26:2025/BNNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn 

- QCVN 

27:2025/BNNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về rung 

động 

- Thông tư số 

24/2026/TTBYT 

quy định quy chuẩn 

quốc gia về mức 

tiếng ồn –mức tiếp 

xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc. 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương và 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

+ Tắt máy móc thiết bị khi không cần thiết để hạn chế cộng hưởng mức ồn ở 

mức thấp nhất.  

+ Thời gian thi công vào ban ngày (6h - 18h), hạn chế thi công vào ban đêm. 

Nếu thi công vào ban đêm (21h - 6h), phải báo kế hoạch thi công cho chính 

quyền địa phương và dân cư khu vực thi công. 

+ Không vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng qua các khu dân cư vào ban 

đêm (21h - 6h).  

+ Công nhân vận hành máy phát điện, máy gây ồn (như máy phá bê tông, 

phun bê tông...) sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.  

+ Cộng đồng địa phương phải được thông báo về lịch trình và thời gian xây 

dựng  

+ Chủ dự án sẽ bồi thường thiệt hại nếu do hoạt động thi công gây ra. 

Giảm thiểu ồn rung do nổ mìn phá đá: 

+ Sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai nhằm giảm sóng chấn động, giảm hậu 

xung để tránh hiện tượng làm nứt nẻ và mất ổn định khu vực xung quanh vị 

trí nổ. Phương pháp nổ mìn vi sai giảm đáng kể hậu xung và tác dụng chấn 

động so với nổ tức thời là do được điều khiển nổ từng lỗ, với thời gian vi 

sai hoàn toàn khác nhau giúp giảm khối lượng thuốc nổ đồng thời, giảm 

hình thành sóng chấn động, dự trữ năng lượng đàn hồi giảm. 

+ Công tác nổ mìn do bộ phận chuyên trách đảm nhiệm, đã được đào tạo và 

cấp chứng chỉ. Chỉ huy nổ mìn và thợ mìn đều đã được huấn luyện an toàn, 

cấp chứng chỉ theo quy định. Do đó, Chủ đầu tư không tự nổ mìn mà hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện nhiệm vụ nổ mìn. 
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+ Vật liệu nổ, thuốc nổ sử dụng cho quá trình khai thác được hợp đồng với 

đơn vị cung ứng vận chuyển và giao trực tiếp từ kho chứa nhà cung cấp đến 

công trường theo từng hộ chiếu nổ mìn và mang đi ngay sau mỗi đợt nổ. 

+ Lượng hóa chất sử dụng trong các lỗ khoan phải được bảo đảm theo “hộ 

chiếu nổ mìn”/giấy phép và do Sở Công Thương cấp. 

+ Trước khi tiến hành nổ mìn ở địa điểm đã được phép, đơn vị nổ mìn sẽ thông 

báo cho chính quyền và công an địa phương cùng mọi người sống và làm 

việc ở trong vùng nguy hiểm của khu vực nổ mìn và khu vực lân cận biết 

về địa điểm, thời gian nổ mìn, về giới hạn vùng nguy hiểm, các tín hiệu và 

ý nghĩa của các tín hiệu khi nổ mìn. 

+ Lập hộ chiếu nổ mìn đầy đủ, chính xác theo quy định và phải được người 

có thẩm quyền phê duyệt. Tuyệt đối chấp hành theo hộ chiếu đã được duyệt. 

+ Nổ mìn theo giờ quy định trong giờ nổ mìn tuyệt đối nghiêm cấm người 

không có phận sự qua lại trong khu vực nguy hiểm do nổ mìn trong bán 

kính tối thiểu là 300m so với vị trí bãi nổ. 

+ Các quy định nội dung cụ thể về nổ mìn, tín hiệu cảnh báo và các biện pháp 

an toàn sẽ được đơn vị nổ mìn thông báo cho chính quyền địa phương và 

được thông báo rộng rãi cho công nhân và nhân dân trong vùng. Tại khu 

vực nổ mìn phải bố trí 4 nhân viên cảnh giới, đảm nhận công việc ngăn chặn 

người tiếp cận khi nổ mìn. 

+ Di chuyển phương tiện, máy móc và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm do 

đá văng và sóng xung kích trong quá trình nổ mìn. 
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Xói mòn và ô 

nhiễm đất 

Giảm hoặc ngăn ngừa xói mòn bằng cách: 

+ Kế hoạch thi công tránh các thời kỳ mưa lớn trong phạm vi khả thi; 

+ Tạo rãnh dọc và giảm độ dốc của sườn dốc; 

+ Tạo lớp phủ thực vật để ổn định các khu vực hở; 

+ Tái tạo thảm thực vật kịp thời; 

+ Thiết kế kênh, mương thoát nước; 

+ Dùng vải địa kỹ thuật để che phủ tạm thời vùng đất dễ bị xói mòn; 

+ Bố trí các hố lắng trên công trường. 

+ Các tuyến đường có thiết kế hệ thống thoát nước dọc, ngang 

+ Cung cấp các giải pháp ngắn hạn để ổn định mái dốc, kiểm soát trầm tích và 

kiểm soát sụt lún cho đến khi các biện pháp dài hạn cho giai đoạn vận hành 

có thể được triển khai như 

- Các sườn dốc có bậc thang để giảm độ dốc của sườn dốc.  

- Đá dăm, hay vật liệu đá được rải theo bề mặt dốc, đôi khi kết hợp với trồng 

cây. 

- Các kết cấu chắn đất, như kè rọ đá hoặc các loại rào chắn và kết cấu dạng 

lưới khác, thường được xây dựng dựa vào sườn dốc. 

- Tường chắn, kết cấu kỹ thuật chắc chắn hơn có khả năng chống uốn cong 

và có móng được thiết kế để chịu được áp lực tại chân dốc. 

Giảm ô nhiễm đất 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

Nhà thầu 

PBQLDA, 

CSC , Sở 

NNMT Gia 

Lai và chính 

quyền địa 

phương 

cùng cộng 

đồng 
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+ Phân tách hoặc chuyển hướng nước mưa chảy tràn để tránh trộn lẫn với nước 

có hàm lượng chất rắn cao, nhằm giảm thiểu lượng nước cần xử lý trước khi 

xả thải. 

+ Không được thải chất thải rắn và lỏng vào đất canh tác. 

+ Khu trại công nhân, kho vật liệu và khu vực lưu trữ nhiên liệu phải được bố 

trí đủ xa đất canh tác. 

+ Tiến hành giám sát chất lượng đất để đảm bảo các hoạt động xây dựng không 

ảnh hưởng xấu đến chất lượng đất. 

Quản lý thoát 

nước và bồi 

lắng 

- Nhà Thầu cần tuân thủ thiết kế chi tiết về hệ thống nước thải trong bản kế 

hoạch xây dựng để phòng tránh hiện tượng tràn nước hoặc xói mòn các sườn 

đồi và khu vực không được bảo vệ do mưa lũ, dẫn đến chất thải công nghiệp 

ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. 

- Quản lý nước thải sinh hoạt: Lắp đặt 08 nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 03 

ngăn, dung tích khoảng 15 m³/nhà vệ sinh (mỗi công trường bố trí 01 nhà vệ 

sinh) tại 08 công trường để thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ Dự án. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để định kỳ hút, vận 

chuyển và xử lý nước thải theo đúng quy định. Quy trình: nước thải sinh hoạt 

→ nhà vệ sinh di động → hút, vận chuyển và xử lý bởi đơn vị có chức năng. 

- Quản lý nước thải xây dựng: Tại công trường sẽ xây dựng hệ thống rửa xe và 

hệ thống rãnh thu gom (kích thước: 0,5 x 0,5 m) để thu gom nước thải xây 

dựng, sau đó dẫn về hố tách dầu (khoảng 1 x 1 x 1 m) và hố lắng (khoảng 1 

x 1 x 1 m). Sau khi được tách dầu và lắng cát, nước sẽ được tái sử dụng để 

làm ẩm đất đào trong quá trình vận chuyển và để tưới, giảm bụi tại công 

trường. Lớp dầu váng sẽ được thu gom, lưu giữ cùng với chất thải nguy hại. 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH13 

- QCVN 

08:2023/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất 

lượng nước mặt 
Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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thải này cùng với các chất thải nguy hại khác của dự án theo đúng quy định. 

Quy trình: nước thải xây dựng → rãnh thu gom → hố tách dầu → hố lắng → 

tái sử dụng để làm ẩm đất đào và giảm bụi tại công trường. 

- Đảm bảo hệ thống nước thải không bị tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. 

- Đảm bảo duy trì hiện trạng của các khu vực không diễn ra thi công. 

- Tiến hành hợp lý công tác đất, xẻ, đắp đất, tuân thủ các tiêu chuẩn thi công, 

bao gồm các biện pháp như lắp đặt hệ thống nước thải, trồng cây xanh. 

- Để tránh chất thải bị bồi lắng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước, cần lắp 

đặt hệ thống quản lý chất thải bồi lắng nhằm làm chậm hoặc chuyển hướng 

chất thải và chất bồi lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. Hệ thống 

quản lý chất bồi lắng có thể bao gồm dọn dẹp rác thải kênh rạch, bờ kênh, bể 

tập trung chất thải, sử dụng nguyên liệu rơm rạ, hệ thống bảo vệ nạp nước 

thải sau bão, hoặc hàng rào chắn.  

- Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành 

tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu 

vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. 

Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản 

lý chất bồi lắng để được xử lý trước khi đi chảy vào nguồn nước.  

- Cần triển khai các biện pháp giảm thiểu cho từng địa điểm cụ thể theo ESMP 

khi tiến hành đổi dòng nước hoặc xây dựng đê ngăn nước.  

Kiểm soát 

ngập úng 

- Định kỳ và loại bỏ hoàn toàn đất, đá và chất thải ra khỏi cống thoát nước 

trong và xung quanh công trường xây dựng. 

- Thu gom gọn gàng vật liệu, rác thải để hạn chế bị nước mưa cuốn trôi. 

- Tiến hành san lấp mặt bằng và lu lèn sau khi đổ vật liệu tại bãi thải. 

 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai và chính 

quyền địa 
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- Kiểm tra hệ thống thoát nước hiện có bên trong và xung quanh công trường 

xây dựng, cải tạo trước khi san lấp để đảm bảo thoát nước mưa; 

- Tập kết vật liệu xây dựng và chất thải cách xa ít nhất 10m so với bất kỳ mương 

thoát nước hiện có hoặc nguồn nước nào để giảm thiểu vật liệu xâm nhập vào 

kênh có thể dẫn đến lắng đọng và tắc nghẽn; 

- Chuẩn bị bơm dự phòng trên công trường. 

phương 

cùng cộng 

đồng 

Rủi ro thiên 

tai 

- Mỗi công trường xây dựng cần xác định những rủi ro phổ biến trong khu vực 

địa lý của mình có lịch sử xảy ra bão lớn hay lũ lụt hay không. 

- Các nhà thầu nên tham gia và thảo luận với cộng đồng địa phương, sau đó 

cần lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp để giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến 

những mối đe dọa này. 

- Người quản lý công trường xây dựng cần đảm bảo rằng các thành viên trong 

nhóm của mình được đào tạo đầy đủ về các hành động cần thiết khi xảy ra 

thảm họa. 

- Chủ dự án sẽ chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp để giúp giảm thiểu rủi ro 

tác động môi trường và thiệt hại tài sản, công trình khi xẩy ra điều kiện thiên 

tai cực đoan (mưa bão, lũ lụt). 

- Không chặt phá cây cối, phá hủy thảm thực vật ngoài phạm vi thu hồi đất 

- Không xâm phạm đến diện tích rừng phòng hộ ngoài phạm vi được thu hồi 

để thực hiện xây dựng tuyến đường      

- Đối với các vị trí hay bị ngập lụt, đặc biệt là tuyến đường 19C – Cảng Quy 

Nhơn, không thực hiện thi công trong mùa mưa, lũ và tại khu vực có rủi ro 

sạt trượt như đèo Lộ Diêu, Phú Thứ. 

- Luật phòng chống 

thiên tai số 

21/VBHN-VPQH 

ngày 02/08/2023 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai và chính 

quyền địa 

phương 

cùng cộng 

đồng 

https://geography.wr.usgs.gov/science/vulnerability/
https://geography.wr.usgs.gov/science/vulnerability/
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- Không xâm phạm, làm hư hỏng công trình đê điều. 

- Với các bước này, thiệt hại do thiên tai sẽ được hạn chế hiệu quả và bảo vệ 

được tài sản, tính mạng của con người. 

Rủi ro từ 

nguồn cung 

nguyên liệu 

Giảm thiểu chung 

- Tất cả các vật liệu được cung ứng phải đáp ứng thông số kỹ thuật cần thiết 

- Chú ý đến các khu vực nhạy cảm như khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực cảnh 

quan và khu vực gần nguồn tiếp nhận hoặc các khu vực khác gần nguồn nước. 

- Việc sử dụng thêm các khu vực để lưu trữ, tập kết hoặc khai thác vật liệu 

phục vụ thi công phải được kỹ sư xây dựng chấp thuận trước. 

- Khi chủ đất bị ảnh hưởng trưng dụng đất tạm thời để tập kết vật liệu, những 

chủ đất này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. 

Giảm thiểu rủi ro từ nguồn nguyên liệu 

- Các nhà cung cấp chính phải có giấy phép khai thác và vận chuyển vật liệu. 

- Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương. 

- Vật liệu phải được thử nghiệm trước khi thi công. 

- Không mua vật liệu từ các nhà cung cấp không có giấy phép bảo vệ môi 

trường. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- Luật Địa chất và 

khoáng sản số 

54/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 

- Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12. 
Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 

Quản lý lao 

động 

- Độ tuổi tối thiểu của lao động đủ điều kiện làm việc là 18 tuổi. 

- Nhà thầu không được sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, bao 

gồm bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào không được thực hiện một cách tự 

nguyện, được yêu cầu từ một cá nhân dưới sự đe dọa bằng vũ lực hoặc hình 

phạt, và bao gồm bất kỳ loại lao động bắt buộc hoặc không tự nguyện nào, 

- Luật lao động số 

45/2019/QH14 ngày 

20 tháng 11 năm 

2019. 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

chẳng hạn như lao động theo hợp đồng, lao động bị ràng buộc hoặc các hình 

thức hợp đồng lao động tương tự. 

- Để ngăn ngừa sự tham gia của người lao động chưa đủ tuổi, tất cả các hợp 

đồng phải tích hợp các điều khoản cam kết về độ tuổi của người lao động, 

bao gồm cả hình phạt khi không tuân thủ. Nhà thầu phải duy trì danh sách 

người lao động theo hợp đồng cùng độ tuổi của họ. 

- Nhà thầu tuân thủ theo luật lao động 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 

2019. 

- Nhà thầu sẽ thông báo cho người lao động về các quyền của họ theo luật lao 

động. 

- Nhà thầu sẽ giải thích rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ đối với tất cả công nhân; 

tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp các điều kiện làm việc và điều khoản tuyển dụng hợp 

lý, tối thiểu phải tuân thủ luật lao động. 

- Đại diện người lao động sẽ được tiếp cận với ban quản lý. 

- Công đoàn được kỳ vọng sẽ đại diện cho lực lượng lao động để đảm bảo sự 

công bằng. 

- Nhà thầu sẽ thiết lập một quy trình minh bạch để người lao động bày tỏ mối 

quan ngại và nộp đơn khiếu nại, bao gồm cả khiếu nại ẩn danh. 

- Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng sẽ không có sự trả thù hoặc phân biệt đối xử nào 

đối với những người khiếu nại. 

- Ban quản lý sẽ xử lý nghiêm túc các khiếu nại và có hành động kịp thời, phù 

hợp. 

- Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 

năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi 

hành một số điều 

của Bộ luật Lao 

động số 

45/2019/QH14 

- ESS2 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Bất kỳ cơ chế khiếu nại nào cũng không thay thế các kênh khác theo quy định 

của pháp luật hoặc thỏa thuận thương lượng tập thể. 

- Việc làm của người lao động trong dự án sẽ dựa trên nguyên tắc bình đẳng 

giới và không phân biệt đối xử về giới trong việc tuyển dụng, điều kiện tuyển 

dụng (bao gồm việc làm, lương và phúc lợi), chấm dứt hợp đồng và tiếp cận 

các khóa đào tạo. 

- Để giải quyết rủi ro loại trừ các nhóm dễ bị tổn thương (như phụ nữ và người 

khuyết tật) khỏi các cơ hội việc làm, các Nhà thầu được yêu cầu tuyển dụng 

những nhóm này vào nhóm nhân viên không có kỹ năng. 

- Các nhà thầu sẽ phải tuân thủ các yêu cầu về bình đẳng giới tại nơi làm việc, 

bao gồm chế độ nghỉ thai sản và nghỉ chăm sóc con đầy đủ và phù hợp; phòng 

vệ sinh phải tách biệt giữa nam và nữ. 

- Các nhà thầu cũng sẽ được yêu cầu giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về bóc lột 

hoặc quấy rối tình dục khi tuyển dụng hoặc giữ chân lao động nữ có tay nghề 

hoặc không có tay nghề để hỗ trợ dự án. 

Rủi ro của 

công nhân 

cung ứng 

chính 

Lựa chọn nhà cung cấp chính. Khi tìm nguồn vật liệu xây dựng từ các nhà cung 

cấp chính, nhà thầu sẽ yêu cầu các nhà cung cấp đó xác định rủi ro về lao động 

trẻ em/lao động cưỡng bức và rủi ro an toàn trong quá trình sản xuất vật liệu xây 

dựng. PBQLDA và các nhà tư vấn giám sát xây dựng sẽ xem xét và phê duyệt 

việc mua vật tư chính từ các nhà cung cấp sau khi xác định/đánh giá rủi ro đó và 

bất kỳ thẩm định có liên quan nào khác (chẳng hạn như xem xét giấy phép khai 

thác vật liệu). Nhà thầu sẽ được yêu cầu đưa các yêu cầu cụ thể về lao động trẻ 

em/lao động cưỡng bức và các vấn đề an toàn lao động vào tất cả các đơn đặt 

hàng và hợp đồng mua hàng với các nhà cung cấp chính. 

- Luật lao động số 

45/2019/QH14 ngày 

20 tháng 11 năm 

2019 

- Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 

năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Quy trình khắc phục. Nếu phát hiện lao động trẻ em/lao động cưỡng bức 

và/hoặc các sự cố an toàn nghiêm trọng liên quan đến công nhân cung ứng chính 

trong tiểu dự án, BQLDA và các tư vấn giám sát xây dựng sẽ yêu cầu nhà thầu 

yêu cầu các nhà cung cấp chính của họ thực hiện các bước thích hợp để khắc 

phục. Các biện pháp giảm thiểu như vậy sẽ được giám sát định kỳ để xác định 

hiệu quả của chúng. Khi các biện pháp giảm thiểu được phát hiện là không hiệu 

quả, PBQLDA sẽ, trong thời gian hợp lý, thay thế các nhà cung cấp chính của 

tiểu dự án sang các nhà cung cấp có thể chứng minh rằng họ đang đáp ứng các 

yêu cầu có liên quan. 

hành một số điều 

của Bộ luật Lao 

động số 

45/2019/QH14 

- ESS2 

Quản lý chất 

thải 

Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất thải như một phần của C-ESMP để CSC 

phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng với các biện pháp chi tiết 

như sau: 

Quản lý nước thải sinh hoạt: 

- Cân nhắc việc thuê lao động địa phương để giảm thiểu lượng nước thải sinh 

hoạt. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan của Việt 

Nam về xả nước thải ra môi trường xung quanh. 

- Phải cung cấp nhà vệ sinh di động hoặc nhà vệ sinh xây dựng tại chỗ cho 

công nhân xây dựng.  

- Đối với những công trường có bố trí lán trại thi công trên công trường, thì tại 

những vị trí này, Chủ dự án lắp đặt nhà vệ sinh lưu động có bể tự hoại 3 ngăn 

dung tích khoảng 15 m3 để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt (mỗi công 

trường 1 nhà vệ sinh tại vị trí đặt lán trại). Chủ dự án Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.  

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- QCVN 

14:2025/BNNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước 

thải sinh hoạt và 

nước thải đô thị, 

khu dân cư tập 

trung; 

- QCVN 40: 2025/ 

BNNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải 

công nghiệp 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Công nhân thuê nhà dân ở địa phương cho công nhân sinh hoạt (khu vực thi 

công tuyến đường) thì nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được xử lý bằng hệ 

thống bể tự hoại của nhà dân. Chủ dự án cần lựa chọn những khu nhà ở có 

công trình phụ tốt đáp ứng yêu cầu. Chủ dự án định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý. 

- Khi hệ thống tự hoại là hình thức xử lý nước thải được lựa chọn, chúng phải: 

- Được thiết kế và lắp đặt đúng cách theo các quy định và hướng dẫn của địa 

phương để ngăn ngừa mọi nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hoặc ô nhiễm 

đất, nước mặt hoặc nước ngầm 

- Được bảo trì tốt để cho phép hoạt động hiệu quả 

- Được lắp đặt ở những khu vực có đất ổn định, gần như bằng phẳng, thoát 

nước tốt . 

- Nước thải sinh hoạt từ bể thu gom và bể phốt sẽ được Công ty Môi trường đô 

thị Gia Lai (URENCO) xử lý an toàn thông qua hệ thống xử lý nước thải đô 

thị tập trung tại thành phố Quy Nhơn được đầu tư và đưa vào vận hành năm 

2014. Nước thải sẽ được xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình (công 

suất 14.000m3/ngày-đêm) và Nhà máy xử lý nước thải 2A (công suất 

2.350m3 /ngày đêm) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận theo quy định. 

- Nước thải từ nhà bếp, phòng tắm, bồn rửa từ khu trại của công nhân phải 

được thu gom và xử lý trước khi xả vào hệ thống thoát nước thải địa phương. 

Quản lý nước thải xây dựng: 

- Cấm rửa xe gần nguồn nước. 

- Cầu rửa xe bố trí tại khu vực công trường xây dựng các cầu và có hệ thống 

rãnh thu gom (kích thước 0,5 x 0,5m) để thu gom toàn bộ nước thải rửa xe tại 

- Nghị định 

08/2022/NĐ-CP về 

hướng dẫn luật bảo 

vệ môi trường 

- Nghị định 

05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 

của Chính phủ về 

Sửa đổi, bổ sung 

một só điều của 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 

- Thông tư 

07/2025/TT-

BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

công trường thi công. Tất cả nước thải rửa xe và thiết bị thi công được thu 

gom vào hệ thống thoát nước.  

- Trên hệ thống này bố trí 01 hố tách dầu (1x1x1m) và 01 hố lắng (1x1x1m). 

Nước rửa sau khi được tách dầu và lắng cát được sử dụng tưới ẩm đường 

công vụ và tưới nước dập bụi trên công trường thi công; Váng dầu được thu 

gom, lưu trữ cùng chất thải nguy hại. Hợp đồng với đơn vị chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý cùng với chất thải nguy hại khác của Dự án theo quy 

định. 

- Các trạm trộn xi măng phải được lắp đặt cách xa nguồn nước tối thiểu 50m, 

nước thải từ các trạm trộn xi măng phải được thu gom vào hồ lắng để xử lý 

trước khi xả vào hệ thống thoát nước bên trong. 

- Khi cần thiết, cần tiến hành thử nghiệm để đảm bảo chất lượng nước thải đạt 

tiêu chuẩn quốc gia. 

- Quy trình quản lý: Nước thải xây dựng → rãnh thu gom (0,5x0,5m) → hố 

tách dầu (1x1x1m) → hố lắng (1x1x1m) → tận dụng làm ẩm vật liệu đất thải 

khi vận chuyển và tưới nước dập bụi trên công trường thi công. 

Nước mưa chảy tràn: 

- Nước mưa phải được tách khỏi dòng nước thải sinh hoạt và nước thải xây 

dựng để giảm lượng nước thải cần xử lý trước khi xả thải. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, tránh các hoạt động đào đắp vào mùa mưa.  

- Đối với trường hợp thi công đào đắp tại những vị trí gần nguồn nước (ví dụ: 

khu vực xây dựng cầu trên sông Trường Úc, sông Cây Me, các đoạn tuyến đi 

gần thủy vực thoát nước tự nhiên…) thì vào lúc mưa vật liệu thải, nguyên 

liệu sẽ được che phủ bằng vải bạt để tránh bị rửa trôi. 

của Thông tư số 

02/2022/BTNMT 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

- ESS3. 



38 

 

Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Vị trí lán trại công nhân, khu vực lưu chứa vật liệu, hoạt động bốc dỡ vật liệu 

không đặt sát các khu vực nguồn nước mặt để tránh tràn đổ chất thải hay vật 

liệu xuống sông. 

- Kiểm tra tình trạng của các thiết bị, phương tiện, không sử dụng phương tiện 

có hiện tượng rò rỉ dầu để tránh nước mưa cuốn trôi vào nguồn nước, đặc biệt 

tại các khu vực gần sông Dinh, sông Hà Thanh, sông Trường Úc, .  

- Không lưu chứa nhiên liệu như dầu, xăng… tại tất cả công trường thi công.  

- Tại khu vực lán trại công trường, bố trí đầy đủ thùng chứa rác để lưu chứa 

rác, tránh nước mưa cuốn trôi ra ngoài. 

- Các chất thải được lưu chứa tạm trên công trường cần được di chuyển trong 

thời gian sớm nhất (trong vòng 1-2 ngày). 

- Không thực hiện việc vệ sinh các thiết bị thi công gần các thủy vực để tránh 

dầu nhớt xâm nhập và làm ô nhiễm môi trường nước. 

- Tại mỗi công trường làm hệ thống thoát nước tạm: nước mưa chảy tràn → 

rãnh thoát nước 0,5x0,5m hố lắng 1x1x1(m) → môi trường. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống thoát nước xung 

quanh sau mỗi đợt mưa lớn. 

- Bùn từ các lưu vực nước mưa có thể chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao và 

phải được xử lý theo đúng yêu cầu của quy định tại địa phương. 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí từ 02 đến 03 thùng rác dung tích 500 

lít tại mỗi công trường  nhằm bảo đảm thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại công trường. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định hiện hành. 
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- Trước khi xây dựng, phải xin tất cả các giấy phép hoặc giấy phép xử lý chất 

thải cần thiết. 

- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng thu gom, đồng vận chuyển định kỳ với đơn vị có 

chức năng tại địa phương để xử lý chất thải sinh hoạt 1 ngày/lần 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được quản lý theo các bước sau: (i) 

phân loại, tái sử dụng và tái chế, (ii) lưu trữ trong thùng rác, và (iii) vận 

chuyển đến bãi chôn lấp/xử lý tại địa phương theo hợp đồng với Công ty Môi 

trường đô thị Gia Lai. 

- Thùng đựng rác phải đạt yêu cầu của QCVN 07:2010/BXD của Bộ Xây dựng 

với các thông số kỹ thuật như (i) thể tích thùng đựng rác phải đạt ít nhất 100 

lít và không quá 1m3; (ii) có nắp đậy kín; (iii) không được lưu giữ rác thải 

trong thùng rác quá 48 giờ; và (iv) phải vệ sinh thùng rác hàng ngày. 

- Chủ đầu tư nghiêm cấm thực hiện các hành động sau: i) đốt rác, chôn lấp, đổ 

chất thải rắn tại chỗ; ii) Nghiêm cấm việc thải bỏ chất thải rắn vào kênh, 

mương, sông, suối, đồng ruộng cũng như các khu vực công cộng. 

Quản lý chất thải rắn xây dựng: 

- Các nhà thầu phải nỗ lực giảm thiểu rác thải xây dựng, chất thải rắn và thu 

gom riêng, tái sử dụng các chất thải này như san lấp mặt bằng tại công trường. 

- Chất thải rắn xây dựng (bao xi măng không sử dụng được, đất ô nhiễm và các 

chất thải không sử dụng được khác) được phân loại tại công trường để xử lý 

tại các bãi chôn lấp tại địa phương. Các phế liệu gỗ, thép và bao xi măng đã 

qua sử dụng được phân loại để tái sử dụng hoặc tái chế tối đa, nếu không thì 

xử lý tại các bãi chôn lấp tại địa phương. Các chất thải còn lại, bao gồm đất 

sạch, mảnh vụn từ hoạt động phá dỡ, được sử dụng để san lấp tại các công 

trường, hoặc được Urenco Gia Lai thu gom, vận chuyển, xử lý. 
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- Các biện pháp phòng ngừa như phủ bạt sẽ được sử dụng để che phủ vật liệu 

thải khi vận chuyển đến bãi thải để tránh rơi vãi trên đường. 

- Việc đốt rác (cả rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng) phải bị nghiêm cấm. 

- Trước khi thi công, chủ dự án chuẩn bị quy trình kiểm soát chất thải rắn như 

một phần của Kế hoạch quản lý môi trường hiện trường (C-ESMP) (bao gồm: 

lưu trữ, cung cấp thùng chứa, lịch dọn vệ sinh công trường, v.v.) và sẽ tuân 

thủ cẩn thận trong quá trình hoạt động xây dựng. 

- Khối lượng đất đá thừa được chở đến các vị trí bãi thải đã được thỏa thuận 

dùng để san lấp mặt bằng. Trong đó, lượng đất đá thừa chiếm phần lớn khối 

lượng được đổ dưới cùng, đất hữu cơ  được tận dụng một phần để trồng cây, 

phần còn lại sẽ phủ lên trên. 5 bãi còn lại chỉ đổ đất, đá thừa. Sau khi san lấp 

mặt bằng, các diện tích bãi chứa này sẽ được giao cho địa phương (chính 

quyền cấp xã)  quản lý, sử dụng.  

- Bố trí thùng chứa chất thải xây dựng trên công trường (2 thùng 500l/ công 

trường tại khu vực mỗi công trường xây dựng) để chứa các loại kích thước 

nhỏ như bao bì bỏ, mẩu sắt, gạch vụn…  

- Vào cuối buổi thi công, chủ dự án sẽ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, thu gom 

vật liệu rơi vãi. 

- Đất trộn bentonite và bentonite rơi vãi phát sinh từ quá trình thi công kết cấu 

phần dưới cầu sẽ được thu gom và tập kết tạm thời tại các bãi chứa được chỉ 

định gần khu vực xây dựng cầu (cầu Trường Úc) trong phạm vi thực hiện Dự 

án. Mỗi bãi chứa có kích thước khoảng (3 x 3 x 0,5) m, đáy và thành được lót 

vải địa kỹ thuật. Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý 

bentonite trong suốt quá trình thi công cầu. 
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- Chất thải rắn rải rác phát sinh từ hoạt động xây dựng, bốc xếp vật liệu và vận 

chuyển tại công trường như gạch vỡ, cát và bê tông thừa sẽ được thu gom và 

xử lý theo quy định bởi đơn vị có chức năng theo hợp đồng với chủ dự án. 

- Đất, đá thừa sẽ được vận chuyển đến các khu vực đổ thải đã được thống nhất 

để phục vụ san lấp mặt bằng. Phần lớn đất, đá thừa sẽ được đổ vào các lớp 

phía dưới, trong khi một phần đất hữu cơ sẽ được tái sử dụng cho trồng cây 

xanh và phần còn lại dùng làm lớp phủ bề mặt. Sau khi hoàn thành công tác 

san lấp, các khu vực đổ thải này sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương 

(cấp xã) để quản lý và sử dụng. 

- Yêu cầu bảo vệ môi trường: Việc thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường 

phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn 

và vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Đối với bentonite tràn đổ: 

- Khi thi công cọc khoan nhồi sẽ sử dụng loại bentonite tiêu chuẩn để không 

phải sử dụng thêm các chất phụ gia 

- Bố trí bờ vây để ngăn không cho bentonite thất thoát tràn ra xung quanh  

- Xử lý đất lẫn bentonite và bentonite tràn đổ: thu gom toàn bộ đất lẫn bentonite 

và bentonite tràn đổ từ thi công phần dưới cầu vào các bãi chứa tạm bố trí tại 

khu vực thi công các cầu (vd, cầu Trường Úc),  trong phạm vi thực hiện Dự 

án. Bãi chứa kích thước khoảng 3x3x0,5 (m) có lót đáy và bờ bằng vải địa kỹ 

thuật để tránh tràn ra các vùng đất xung quanh. Thuê đơn vị có chức năng thu 

gom xử lý bentonite tràn đổ trong suốt quá trình thi công xây dựng cầu. Sau 

khi hoàn thành công trình sẽ thu lại lớp vải địa kỹ thuật, lấp lại bãi. 
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Quản lý chất thải nguy hại: 

(a) Lưu trữ chất thải nguy hại 

- Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công sẽ được thu 

gom và lưu giữ trong các thùng chứa chuyên dụng dung tích khoảng 500 lít 

(khoảng 02 thùng/công trường), bảo đảm an toàn, không rò rỉ, tràn đổ. Chất 

thải nguy hại được lưu giữ tạm thời tại các kho lưu giữ CTNH bố trí tại mỗi 

công trường dọc tuyến (mỗi kho có diện tích khoảng 10 m²), có mái che và 

biển cảnh báo theo đúng quy định. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định 

pháp luật. Sau khi hoàn thành thi công, chủ dự án sẽ tháo dỡ các kho lưu giữ 

tạm thời và hoàn trả mặt bằng. 

- Chất thải nguy hại phải được lưu trữ sao cho có thể ngăn ngừa hoặc kiểm 

soát việc thải ra ngoài môi trường: 

- Chất thải được lưu trữ theo cách ngăn ngừa sự trộn lẫn hoặc tiếp xúc giữa 

các chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để 

theo dõi rò rỉ hoặc tràn. 

- Kho chứa phải được xây dựng bằng vật liệu phù hợp với chất thải cần chứa 

và đủ để ngăn ngừa thất thoát ra môi trường.  

- Thu gom, cất giữ tạm thời dầu, mỡ thải, giẻ lau dính dầu, pin vào thùng 

chuyên dụng có dung tích khoảng 500L (bố trí khoảng 2 thùng/công trường) 

và để ở khu vực kho chứa diện tích khoảng 10m2 tại khu vực lán trại tại các 

khu vực công trường xây dựng đảm bảo: i) có mái che; ii) nền làm bằng bê 

tông chống thấm; iii) có các gờ chắn xung quanh để tránh tràn đổ; iv) cách 

xa các thủy vực, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Sau khi hoàn thành thi 
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công các kho này được chủ dự án tháo dỡ và xử lý như với chất thải rắn 

thông thường. 

- Có báo cáo thống kê, kiểm kê lượng CTNH trên công trường hàng tuần;  

- Xăng dầu: Không lưu trữ trên công trường 

- Tất cả các thùng chứa CTNH ở tình trạng tốt, có nhãn mác phù hợp  

- Không thực hiện bảo dưỡng (thay nhớt và lọc) trên công trường hoặc ngoài 

khu vực đã được chỉ định. 

- Các chương trình tập huấn, đào tạo về an toàn lao động sẽ được thực hiện để 

giúp người lao động nhận biết và ứng phó với các mối nguy hóa chất tại nơi 

làm việc 

- Cung cấp thông gió đầy đủ tại nơi lưu trữ chất thải dễ bay hơi. 

(b) Vận chuyển chất thải nguy hại 

- Việc vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài chỗ làm việc phải được thực hiện 

để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc tràn, phát tán và tiếp xúc với chất thải cho 

nhân viên và cộng đồng. 

- Tất cả các thùng chứa chất thải được sử dụng để vận chuyển ra khỏi địa điểm 

phải được bảo đảm và dán nhãn ghi rõ nội dung và các mối nguy hiểm liên 

quan, được chất lên xe vận chuyển đúng cách trước khi rời khỏi địa điểm và 

phải kèm theo giấy tờ vận chuyển (ví dụ: bản kê khai hàng hóa) mô tả lô hàng 

và các mối nguy hiểm liên quan, theo đúng hướng dẫn. 

(c) Xử lý chất thải nguy hại 

- Chủ dự án ký hợp đồng với một đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý các 

loại chất thải này. Nhà thầu phải có được giấy chứng nhận xử lý cần thiết. 
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- Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi những công 

nhân được đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn 

- Dầu đã qua sử dụng, chất bôi trơn, vật liệu làm sạch, v.v. từ quá trình bảo 

dưỡng xe cộ và máy móc sẽ được thu gom vào các bể chứa và được một công 

ty tái chế dầu chuyên dụng đưa ra khỏi công trường để xử lý tại một địa điểm 

xử lý chất thải nguy hại đã được phê duyệt. 

- Các sản phẩm nhựa đường hoặc bitum chưa sử dụng hoặc bị loại bỏ sẽ được 

trả lại nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. 

Quản lý vật 

liệu nguy 

hiểm 

Chuyển giao vật liệu nguy hiểm 

- Sử dụng các phụ kiện, ống và vòi chuyên dụng dành riêng cho vật liệu trong 

bể chứa và duy trì các quy trình để ngăn ngừa việc thêm vật liệu nguy hiểm 

vào bể chứa không đúng cách. 

- Sử dụng thiết bị chuyển tải tương thích và phù hợp với đặc tính của vật liệu 

được chuyển tải và được thiết kế để đảm bảo chuyển tải an toàn. 

- Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa thường xuyên các phụ kiện, đường ống  

- Cung cấp các biện pháp ngăn chặn thứ cấp, khay hứng nước nhỏ giọt hoặc 

các biện pháp ngăn chặn tràn và nhỏ giọt khác cho các thùng chứa vật liệu 

nguy hiểm tại các điểm kết nối hoặc các điểm tràn khác có thể xảy ra. 

- Soạn thảo các quy trình bằng văn bản cho hoạt động chuyển giao bao gồm 

danh sách kiểm tra các biện pháp cần tuân theo trong quá trình chiết rót và sử 

dụng nhân viên chiết rót được đào tạo về các quy trình này. 

- Lắp đặt đồng hồ đo trên bồn để đo thể tích bên trong. 

- Trang bị van ngắt tự động trên các bồn chứa để tránh tình trạng đầy quá mức. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- Nghị định 

08/2022/NĐ-CP về 

hướng dẫn luật bảo 

vệ môi trường 

- Nghị định 

05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 

của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

- Thông tư số 

02/2022/TT-

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai,  chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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- Sử dụng chậu hứng xung quanh ống nạp để hứng chất tràn. 

- Sử dụng các kết nối đường ống có chức năng bảo vệ chống tràn tự động (van 

phao). 

- Bơm lượng nhiên liệu ít hơn khả năng chứa của bồn chứa. 

Phòng chống cháy nổ 

- Lưu trữ các vật liệu không tương thích (axit, bazơ, chất dễ cháy, chất oxy 

hóa, hóa chất phản ứng) ở các khu vực riêng biệt và vách ngăn các khu vực 

lưu trữ vật liệu. 

- Bố trí kho lưu trữ cho các vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc dễ phản ứng. 

- Trang bị thiết bị báo cháy, ngăn cháy, bình cứu hỏa tại khu vực lưu chứa 

- Cung cấp hệ thống tiếp địa và chống sét cho các bể chứa, trạm trung chuyển 

và các thiết bị xử lý vật liệu dễ cháy. 

- Lựa chọn vật liệu xây dựng tương thích với sản phẩm được lưu trữ trong tất 

cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối, tránh tái sử dụng các bồn 

chứa cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương thích của vật 

liệu. 

- Kho lưu trữ phải được đặt trên bề mặt không thấm nước, dễ vệ sinh và có 

rãnh xung quanh để ngăn chất lỏng tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ phải được 

che phủ để ngăn nước mưa tràn qua 

- Cấm mọi nguồn gây cháy ở khu vực gần bồn chứa dễ cháy. 

Chương trình đào tạo về quản lý vật liệu nguy hại nên bao gồm 

- Danh sách nhân viên cần được đào tạo. 

- Mục tiêu đào tạo cụ thể. 

BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường 

- Thông tư 

07/2025/TT-

BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

02/2022/BTNMT 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

- ESS3 
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- Cơ chế để đạt được mục tiêu (ví dụ: hội thảo thực hành, video, v.v.). 

- Phương tiện để xác định chương trình đào tạo có hiệu quả hay không. 

- Quy trình đào tạo cho nhân viên mới và khóa bồi dưỡng cho nhân viên hiện 

tại. 

Sự tham gia và nhận thức của cộng đồng 

- Cung cấp thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng cũng như 

các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát được áp dụng để đảm bảo không ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người. 

- Khả năng gây ra những tác động bên ngoài đối với sức khỏe con người hoặc 

môi trường khi có rủi ro sự cố đối với chất nguy hại. 

- Thông tin cụ thể và kịp thời về các hành động phù hợp và các biện pháp an 

toàn cần áp dụng trong trường hợp xảy ra tai nạn 

- Sở NNMT phải được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố hoặc sự cố tràn dầu 

nào. 

- Chuẩn bị kế hoạch ứng phó sự cố và khắc phục sự cố rò rỉ CTNH (như rò rỉ 

dầu, xăng).  

- Trong trường hợp ngẫu nhiên xảy ra rò rỉ dầu diesel chủ đầu tư sẽ thực hiện:  

 + Ngay lập tức kiểm tra xem có ai bị thương không và sau đó thông báo cho 

(các) nhà thầu, kỹ sư giám sát và BQLDA; 

 + Đánh giá mức độ, tác động của việc rò rỉ; 

 + Bố trí nhân viên với trang thiết bị bảo hộ thích hợp để thu dọn lượng chất thải 

nguy hại rò rỉ. Có thể sử dụng mùn cưa (nếu lượng rơi vãi/rò rỉ nhỏ), hoặc bao 
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cát (nếu lượng lớn); và/hoặc dùng xẻng để loại bỏ lớp đất mặt (nếu sự cố tràn/rò 

rỉ xảy ra trên mặt đất trống); và 

 + Chuẩn bị một báo cáo về sự cố nêu chi tiết sự cố, các hành động khắc phục đã 

thực hiện, mọi vấn đề ô nhiễm và đề xuất các biện pháp để ngăn ngừa các sự cố 

tương tự tái diễn trong tương lai. Báo cáo sẽ được lưu vào hồ sơ. Báo cáo sự cố 

cũng sẽ được nộp cho Sở NNMT, nếu được yêu cầu. 

Quản lý an 

toàn giao 

thông 

- Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giao thông đường bộ. 

- Áp dụng các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên mọi khía cạnh của 

hoạt động tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu 

thương tích cho nhân viên tiểu dự án và công chúng. Các biện pháp nên bao 

gồm: 

- Lập phương án tổ chức thi công, trong đó bao gồm phân luồng, phân tuyến 

giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, và triển khai thực hiện 

theo đúng các quy định hiện hành. Bố trí nhân sự phối hợp với lực lượng cảnh 

sát giao thông địa phương để điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các khu vực 

thi công trong suốt thời gian xây dựng. 

- Lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng giao thông và thông 

báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tham gia giao 

thông nắm được thông tin về hoạt động thi công. Bố trí hệ thống chiếu sáng, 

biển hạn chế tốc độ, hạn chế tải trọng, biển chỉ dẫn khoảng cách an toàn, biển 

hướng dẫn và các hệ thống bảo đảm an toàn giao thông khác tại các vị trí phù 

hợp, dễ quan sát theo quy định. 

- Tổ chức bố trí đường tạm trong trường hợp hoạt động thi công ảnh hưởng 

đến lối đi và khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. 

- Luật trật tự, an toàn 

iao thông đường bộ 

số 36/2024/QH15; 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, và 

chính quyền 

địa phương 

cùng cộng 

đồng 
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- Nhấn mạnh khía cạnh an toàn cho người lái xe. 

- Cải thiện kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp giấy phép lái xe. 

- Áp dụng giới hạn thời gian chuyến đi và sắp xếp lịch trình lái xe để tránh tình 

trạng quá mệt mỏi 

- Tránh những tuyến đường và thời điểm nguy hiểm trong ngày để giảm nguy 

cơ tai nạn. 

- Sử dụng thiết bị kiểm soát tốc độ trên xe tải và giám sát từ xa hành động của 

tài xế. 

- Bảo dưỡng xe thường xuyên và sử dụng phụ tùng do nhà sản xuất chấp thuận 

để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị trục trặc hoặc 

hỏng hóc. 

- Giảm thiểu sự va chạm giữa người đi bộ và xe thi công. 

- Cắm các biển báo công trường thi công tại các đoạn đường gần trường học 

hoặc các địa điểm khác có thể có trẻ em. 

- Phối hợp với lực lượng ứng phó khẩn cấp để đảm bảo thực hiện sơ cứu thích 

hợp trong trường hợp xảy ra tai nạn. 

- Sử dụng nguyên vật liệu tại địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu 

khoảng cách vận chuyển. 

- Chủ dự án sẽ lập phương án quản lý giao thông được cơ quan quản lý giao 

thông thống nhất trước khi bắt đầu thi công các tuyến đường giao thông. 

- Thực hiện thi công cuốn chiếu từng đoạn. Đối với tuyến thi công trên đường 

hiện trạng, chủ dự án sẽ thi công từng ½ đường để đảm bảo giao thông. Những 
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đoạn hạn chế mặt bằng chủ dự án sẽ bố trí đường vòng tránh, biển báo hướng 

dẫn để giao thông không gián đoạn 

- Phối hợp với địa phương thực hiện các phương án phân luồng giao thông, 

tránh gây bất tiện cho người tham gia giao thông, đảm bảo giao thông thông 

suốt, tránh hoặc giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trong quá trình thi công 

đường ven biển 

- Đối với tuyến đường 19C – Cảng Quy Nhơn: thiết lập hàng rào công trường 

theo các đoạn thi công. 

- Hạn chế tốc độ di chuyển khi đi qua những khu vực thi công 5km/h 

- Lắp đặt, duy trì các biển báo, hàng rào, đèn tín hiệu hướng dẫn giao thông 

đảm bảo an toàn giao thông.  

- Bố trí và cung cấp các đường tiếp cận thay thế an toàn và dễ dàng cho người 

đi bộ đặc biệt là các khu vực gần trường học, chợ, hộ gia đình, khu vực nuôi 

tôm của người dân  

- Bố trí người điều khiển giao thông tại tất cả các công trường xây dựng 

- Che phủ vật liệu cẩn thận trên các phương tiện vận chuyển. Không xếp cao 

hơn thùng xe tải trên 10cm để không làm rơi vãi vật liệu ra đường gây bụi và 

nguy hiểm cho người đi đường.  

- Thu gom đất và vật liệu rơi vãi tại công trường hàng ngày để tránh sự cố trơn 

trượt cho phương tiện giao thông.  

- Lắp đặt đèn chiếu sáng vào ban đêm tại khu vực thi công đường để phòng 

tránh tai nạn cho người tham gia giao thông. 

- Hạn chế vận chuyển vật liệu thi công vào giờ cao điểm và chỉ sử dụng xe có 

đăng ký hợp lệ. 
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-  

Tác động đến 

cảnh quan 

- Nghiên cứu kỹ lưỡng cảnh quan hiện có trong khu vực. 

- Tiến hành tham vấn có ý nghĩa với các cơ quan có thẩm quyền, chính quyền 

địa phương và người dân về tầm quan trọng của cảnh quan khu vực, bao gồm 

các khía cạnh môi trường, văn hóa, kinh tế và xã hội. 

- Công bố các phương án thiết kế cảnh quan cho chính quyền và người dân địa 

phương. 

- Chỉ thực hiện các giải pháp đã được phê duyệt để thay đổi cảnh quan trong 

khu vực. 

- Tiến hành tham vấn có ý nghĩa với các cơ quan chức năng, chính quyền địa 

phương và người dân về tầm quan trọng của cảnh quan khu vực, bao gồm các 

khía cạnh môi trường, văn hóa, kinh tế và xã hội. 

- Công bố các phương án thiết kế cảnh quan tới chính quyền địa phương và 

người dân. 

- Không được tập kết vật liệu, thiết bị hoặc xây dựng lán trại tạm gần bờ sông. 

- Các hoạt động thi công phải được giám sát chặt chẽ để bảo đảm thực hiện 

trong phạm vi và ranh giới được phê duyệt. Tăng cường công tác giám sát để 

ngăn ngừa tình trạng công nhân san gạt đất vào ruộng lúa, ao hồ hoặc đất canh 

tác, đặc biệt tại các khu vực liền kề đất nông nghiệp, vườn cây ăn quả và ao 

nuôi trồng thủy sản. Việc phục hồi môi trường và nạo vét lòng sông trong 

phạm vi Dự án phải được thực hiện ngay sau khi kết thúc thi công. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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- Chỉ được triển khai các giải pháp đã được phê duyệt để thay đổi cảnh quan 

khu vực. 

- Đảm bảo sự hài hòa về cảnh quan trước và sau khi thi công đường. 

- Thiết kế cảnh quan phải đảm bảo các khía cạnh sau: 

• Xác định một số hình thái không gian kiến trúc đô thị có đặc điểm nổi 

bật, có giá trị về không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị, phản ánh quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội theo lịch sử, kiến trúc theo từng thời kỳ 

góp phần tạo nên bản sắc riêng cho đô thị. 

• Xác định các khu vực bảo tồn, khu vực có công trình có giá trị, định 

hướng bảo tồn, phân vùng theo cấp độ kiểm soát, bảo vệ; quy định về các 

khu vực được phép phát triển (quy định về quản lý, bảo tồn, phát huy các 

giá trị của khu vực như văn hóa, không gian, kiến trúc, cảnh quan, tiện 

ích đô thị phù hợp). 

• Định hướng chung về kiến trúc và cảnh quan cho toàn bộ khu dân cư nông 

thôn. 

• Nội dung yêu cầu của bản sắc văn hóa bản địa được xác định trên cơ sở 

đặc điểm, nét tiêu biểu của văn hóa địa phương; đặc điểm về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán, giá trị kiến trúc truyền thống 

của địa phương; sử dụng vật liệu và kỹ thuật truyền thống. 

- Không đào đắp, chặt phá cây ngoài phạm vi xây dựng; 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, quản 

lý nước thải; 
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- Không lấn chiếm, tập kết vật liệu xây dựng hoặc chất thải tại các khu vực 

ngoài phạm vi công trường mà chưa được cho phép, không tập kết gần các 

khu vực như trường học, chùa, nhà thờ 

- Thu gom và vận chuyển vật liệu đào, phế thải xây dựng đến bãi đổ thải trong 

vòng 24 giờ; 

- Dọn dẹp công trường hàng ngày sau mỗi buổi thi công; 

- Xe ra vào công trường sẽ được rửa sạch để tránh bụi phát tán ra đường. 

- Hoàn nguyên môi trường sau thi công: 

+ Dỡ bỏ toàn bộ các lán trại, nhà vệ sinh (nếu có), thu gom vật liệu thừa như đất 

đá, xi măng đông kết trên công trường, các thùng chứa dầu, các bộ phận máy bị 

loại bỏ và các vật liệu rào chắn.  

+ Chủ dự án sẽ tiến hành phá bỏ, thu gom và vận chuyển toàn bộ vật tư thi công 

còn thừa ra khỏi khu vực dự án, khơi thông dòng chảy tại các kênh mương, dọn 

sạch sắt thép gỗ ván, đá hộc rơi xuống mương máng thuỷ lợi như trước khi thi 

công. 

+ Hoàn trả kết cấu hạ tầng: Các tuyến đường giao thông của địa phương, các 

công trình hạ tầng khác bị ảnh hưởng do hoạt động thi công dự án sẽ được Chủ 

dự án thi công hoàn trả hoặc đền bù hư hỏng theo cam kết với địa phương trước 

khi bàn giao công trình. 

+ Đối với diện tích thu hồi tạm để làm đường công vụ: dọn dẹp sạch sẽ, hoàn trả 

lại nguyên trạng như trước khi thi công 

+ Khu vực xây dựng cầu: tiến hành thanh thải lòng sông, thanh thải chướng ngại, 

vớt rác tại khu vực xây dựng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

+ Các loại chất thải thu gom được trong quá trình này sẽ được chủ đầu tư thuê 

đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. Chất thải sẽ được vận 

chuyển ngay và không lưu chứa lại. 

+ Công tác hoàn nguyên môi trường sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc việc 

thi công có sự kiểm tra của chính quyền và đại diện người dân địa phương 

Sử dụng tài 

nguyên 

- Sử dụng thiết bị, máy móc có hiệu suất năng lượng cao được thiết kế, sản 

xuất theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất năng lượng đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả vào công trình xây dựng. 

- Sử dụng nước hợp lý và đúng mục đích. 

- Có kế hoạch thay thế dần và loại bỏ các máy móc, thiết bị lạc hậu, tiêu thụ 

nhiều năng lượng. 

- Tăng cường sử dụng nước tuần hoàn và tái sử dụng nước; lưu trữ nước mưa 

để sử dụng. 

- Áp dụng các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình 

thiết kế, thi công. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- Luật số 

77/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật sử 

dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu 

quả ngày 18/6/2025 

- Luật Tài nguyên 

nước số 

28/2023/QH15 

- ESS3 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 

Phá vỡ thảm 

thực vật và 

tài nguyên 

sinh thái trên 

cạn 

- Nhà thầu cần lập Kế hoạch Quản lý công tác Giải phóng mặt bằng, Khôi phục 

và Tái trồng thảm thực vật theo các quy định liên quan để Kỹ sư thi công phê 

duyệt trước. Kế hoạch Giải phóng mặt bằng phải được Tư vấn giám sát Xây 

dựng phê duyệt và Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ kế hoạch này. Hạn chế số 

lượng các khu vực cần giải phóng mặt bằng thấp nhất có thể. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai,  chính 

quyền địa 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Nhà thầu cần lưu giữ lớp đất mặt của tất cả các khu vực mà lớp đất mặt sẽ bị 

ảnh hưởng bởi công tác GPMB, bao gồm các biện pháp tạm thời như lưu kho 

và dồn đống,...; lớp đất mặt được bóc ra sẽ được tập trung tại khu vực đã 

thống nhất với Tư vấn giám sát Xây dựng để sử dụng cho công tác tái trồng 

thảm thực vật sau này và cần được bảo vệ. 

- Cấm sử dụng chất hóa học trong giải phóng thảm thực vật. 

- Cấm chặt cây trừ khi được cho phép trong kế hoạch giải phóng thảm thực vật. 

- Dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ các loại cây cần được giữ lại nếu 

cần thiết trước khi bắt đầu tiến hành công tác tại địa điểm đó. 

- Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự 

cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến 

của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IESMC) và các cấp thẩm 

quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu 

nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. 

- Nhà thầu cần đảm bảo rằng không diễn ra bất kỳ hoạt động nào về săn bắn, 

đánh bẫy, đầu độc hệ động vật. 

- Luật đa dạng sinh 

học số 

20/2008/QH12 

- ESS6 

phương, 

cộng đồng 

Ô nhiễm 

nước 

- Vật liệu xây dựng phải được dự trữ đúng cách để tránh tràn vào các nguồn 

nước. 

- Việc thải bất kỳ chất thải nào vào nguồn nước đều bị nghiêm cấm. 

- Thiết lập hệ thống thoát nước tạm có bố trí hố lắng giữ nước chảy tràn trong 

trước khi xả vào các nguồn nước. 

- Tránh các hoạt động đào bới xuống độ sâu mà các tầng chứa nước ngầm nông 

xuất hiện. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- QCVN 

08:2023/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất 

lượng nước mặt 

Nhà thầu 
BQLDA, 

CSC 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Các lỗ khoan phải được quản lý chặt chẽ để tránh sự xâm nhập của chất gây ô 

nhiễm từ nước chảy tràn. 

- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước trong suốt thời gian thi công để có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thanh thải lòng sông hằng ngày: thu gom các vật liệu rơi vãi trong quá trình 

thi công phần trên cầu như vụn vữa, cặn betong, sắt thép thừa... tập trung vào 

các thùng chứa 500l vào cuối ngày sau đó chuyển thùng chứa về lán trại (Bố 

trí 2 thùng chứa/ công trường). Chủ dự án sẽ thuê đơn vị chức năng vận chuyển 

và xử lý như chất thải rắn thông thường.  

- Thanh thải lòng sông sau khi kết thúc thi công: thu dọn toàn bộ các công trình 

tạm bao gồm sắt thép, vòng vây, betong thừa và ổn định lòng dẫn, bờ dòng 

chảy như trạng thái ban đầu bằng các thiết bị như máy xúc, gầu xúc, cẩu... 

Chất thải sau thanh thải sẽ được chủ dự án thuê đơn vị chức năng vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định 

- QCVN 09: 

2023/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất 

lượng nước ngầm 

- ESS3 

Gián đoạn cơ 

sở hạ tầng 

dịch vụ hiện 

có 

- Gián đoạn theo kế hoạch và không theo kế hoạch đối với dịch vụ cung cấp 

nước, điện và viễn thông: Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế 

hoạch dự phòng với chính quyền địa phương và người dân về hậu quả của việc 

mất hoặc ngắt kết nối dịch vụ cụ thể. 

- Phối hợp với các nhà cung cấp tiện ích có liên quan để thiết lập lịch trình xây 

dựng phù hợp. 

- Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc 

cũng như các gián đoạn dự kiến (trước ít nhất 5 ngày). 

- Nhà thầu phải đảm bảo nguồn cung cấp nước thay thế cho cư dân bị ảnh hưởng 

trong trường hợp mất nước kéo dài hơn một ngày. 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình  

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống tiện ích hiện có phải được báo cáo cho 

chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. 

- Sử dụng các phương tiện thiết bị có độ rung thấp khi thi công gần công trình 

đê điều, hạn chế sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc. 

- Chỉ thực hiện thi công trong phạm vi thu hồi đất. 

- ESS4 

Nuôi trồng 

thủy sản và 

sản xuất nông 

nghiệp 

 

- Thông báo cho chủ cơ sở và nông dân về kế hoạch xây dựng ít nhất ba tháng 

trước khi bắt đầu hoạt động xây dựng. 

- Bố trí mương thoát nước xung quanh công trường xây dựng để chống xói mòn 

đất, bồi lắng vào các ao nuôi trồng thủy sản, ruộng lúa và kênh tưới tiêu lân 

cận. 

- Kiểm tra thường xuyên các kênh tưới tiêu trên đồng ruộng để đảm bảo chúng 

không bị chặn bởi đất đá hoặc chất thải xây dựng và nếu bị ảnh hưởng, hãy 

cung cấp nước tưới thay thế từ các kênh đến những địa điểm mà người dân địa 

phương yêu cầu. 

- Ngay lập tức khôi phục các kênh tưới tiêu và đường đi nội bộ nếu chúng bị hư 

hỏng do hoạt động xây dựng để đảm bảo nguồn cung cấp nước cho các cánh 

đồng lúa và việc đi lại của nông dân được duy trì. 

- Trong quá trình thi công, chủ đầu tư sẽ bố trí các đường tạm cho người dân có 

thể tiếp cận đến khu vực sản xuất của mình. 

- Tập kết vật liệu xây dựng, chất thải xa ao nuôi tôm, đất màu ít nhất 100m. 

- Thu gom và vận chuyển rác thải ra khỏi công trường xây dựng hàng ngày. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 



57 

 

Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Tham vấn chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng địa phương để đảm bảo đưa 

ra các giải pháp phù hợp cho các vấn đề và giải quyết thỏa đáng những lo ngại 

của nông dân liên quan đến hoạt động xây dựng. 

- Bồi thường thiệt hại cho hoạt động sản xuất. 

Chia cắt cộng 

đồng 

- Thông báo cho cộng đồng về thời gian và lịch trình xây dựng thông qua tham 

vấn cộng đồng hoặc bất kỳ cuộc họp người dân địa phương nào và bảng thông 

báo. 

- Cung cấp lối đi an toàn và dễ dàng đến nhà ở, cửa hàng, văn phòng, trường 

học bằng cách lắp đặt các tấm gỗ dày và chắc chắn hoặc tấm thép trên các 

mương hở cho tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

- Đặt biển báo gần các công trường thi công để chỉ đạo, hướng dẫn di chuyển 

cho tất cả các hộ dân sống dọc theo các tuyến đường đang thi công. 

- Khôi phục khả năng tiếp cận cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi hoàn thành 

các hạng mục công trình tại các đoạn cần đào đắp. 

- Tiến hành tham vấn với chính quyền địa phương và người dân về các phương 

án thiết kế đường bộ. 

- Có tính đến sự di chuyển của người dân địa phương trong giai đoạn thiết kế 

đường. 

- Đặt biển báo gần các công trình xây dựng để hướng dẫn giao thông cho tất cả 

các hộ dân đang sinh sống dọc các tuyến đường đang thi công.    

- Thực hiện thi công cuốn chiếu từng đoạn 1-2 km và khôi phục ngay điều kiện 

giao thông, các lối vào các hộ dân/cơ quan bị ảnh hưởng khi hoàn thành thi 

công từng đoạn.    

- Luật Giao thông 

đường bộ số 

36/2024/QH15 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình 

- ESS4 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

Xây dựng 

Gia Lai, 

chính quyền 

địa phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Hướng dẫn điều tiết giao thông sang các tuyến đường thay thế khác trong khu 

vực. 

Quản lý trại 

lao động 

A. Tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân 

a.1 Tiêu chuẩn quốc gia/địa phương 

- Cần phải tuân thủ các quy định có liên quan của quốc gia và địa phương. 

a.2 Tiện nghi sinh hoạt chung 

- Lán trại công nhân sẽ được xây dựng trên phần đất tạm thời được thu hồi bởi 

dự án hoặc trên phần diện tích đã GPMB. 

- Lán phải được bố trí xa khu vực tâp kết vật liệu xây dựng, kho chứa nhiên 

liệu, kho chứa rác thải, kênh thoát nước thải, nguồn nước, đất canh tác, các 

địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền và các khu 

vực nguy hiểm khác như sạt lở đất, sụt lún đất và xói mòn. 

- Nếu có thể, lán trại nên được bố trí ở khoảng cách hợp lý so với nơi làm việc. 

- Việc di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc an toàn  

- Khu vực xây dựng được thoát nước đầy đủ để tránh tình trạng nước đọng. 

- Trang bị tiện nghi sinh hoạt phù hợp tại khu vực lán trại. 

- Cung cấp, duy trì ánh sáng tự nhiên và nhân tạo tại lán trại, tốt nhất là diện 

tích cửa sổ chiếm không ít hơn 5% đến 10% diện tích sàn. 

- Cung cấp đầy đủ nguồn nước sinh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. 

- Tất cả các bể chứa nước uống đều được xây dựng và che phủ để ngăn nước 

chứa trong đó bị ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn. 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 72/2020/ 

QH14 

- Bộ Luật lao động số 

45/2019/QH14 

ngày 20/11/2019 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình 

- Chỗ ở cho người lao 

động: Quy trình và 

tiêu chuẩn (IFC và 

EBRD) 

Nhà thầu 
BQLDA, 

CSC  
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- Các loại nước thải phải được thu gom, xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi 

trường, tuân thủ các tiêu chuẩn của địa phương hoặc Ngân hàng Thế giới và 

không gây ra bất kỳ tác động đáng kể nào đến công nhân, môi trường hoặc 

cộng đồng xung quanh. 

- Các thùng chứa rác trang bị và đổ rác thường xuyên. Các tiêu chuẩn bao gồm 

từ việc cung cấp đủ số lượng thùng chứa rác đến việc cung cấp các thùng 

chứa chống rò rỉ, không thấm nước, chống gỉ và chống ăn mòn, được bảo vệ 

khỏi côn trùng và động vật gặm nhấm. Ngoài ra, cần đặt các thùng chứa rác 

cách lán trại 30 mét trên giá đỡ bằng gỗ, kim loại hoặc bê tông. Rác được thu 

gom, vận chuyển đổ thải theo hệ thống thu gom tại địa phương để tránh mùi 

khó chịu liên quan đến các vật liệu hữu cơ đang phân hủy. 

- Diệt trừ sâu bệnh, muỗi và khử trùng được thực hiện trong toàn bộ các cơ sở 

sinh hoạt theo yêu cầu của địa phương. 

a.3 Tiện nghi khu vực lán trại 

- Lán trại phải được thiết lập chắc chắn, kiên cố 

- Nhà vệ sinh được cung cấp riêng cho nam và nữ. 

- Tiêu chuẩn mật độ mỗi người từ 10 đến 12,5 mét khối (thể tích) hoặc 4 đến 

5,5 mét vuông (bề mặt). 

- Chiều cao trần nhà tối thiểu là 2,10 mét. 

- Tiêu chuẩn dao động từ 2 đến 8 công nhân/phòng 

- Tất cả cửa ra vào và cửa sổ phải có khóa và phải có màn chống muỗi ở những 

nơi cần thiết. 

- Nên có vách ngăn di động hoặc rèm cửa để đảm bảo sự riêng tư. 



60 

 

Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Cung cấp đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. 

- Nam và nữ có khu vực ngủ riêng. 

- Mỗi công nhân được cung cấp một giường riêng, khoảng cách tối thiểu giữa 

các giường là 1 mét. 

- Giường tầng hai tầng không được khuyến khích vì lý do an toàn cháy nổ và 

vệ sinh, và việc sử dụng chúng được giảm thiểu. Khi sử dụng, phải có đủ 

không gian trống giữa giường tầng dưới và trên của giường. Tiêu chuẩn dao 

động từ 0,7 đến 1,10 mét. 

- Có thể cần phải cung cấp khu vực lưu trữ riêng cho giày bảo hộ lao động và 

các thiết bị bảo vệ cá nhân khác. 

- Trang bị tủ thuốc sơ cứu, bình cứu hỏa 

a4. Khu vực vệ sinh 

- Nhà vệ sinh được vệ sinh thường xuyên và luôn trong tình trạng hoạt động 

tốt, đảm bảo sự riêng tư, không dùng chung nhà vệ sinh và phong tắm giữa 

nam và nữ 

- Cung cấp đủ số lượng nhà vệ sinh cho công nhân: 6-15 người/nhà vệ sinh.  

- Nhà vệ sinh được bố trí thuận tiện và dễ tiếp cận, khoảng 60m từ lán trại, 

chiếu sáng, thông gió tốt, đủ bồn rửa tay. 

- Sàn phòng tắm/vòi sen được làm bằng vật liệu cứng, chống trượt. 

- Phòng tắm/vòi sen được trang bị đầy đủ nước nóng và nước lạnh. 

a.5 Nhà ăn, nấu ăn và giặt giũ 

- Nhà ăn, khu nấu ăn và giặt giũ được xây dựng bằng vật liệu phù hợp và dễ vệ 

sinh. 
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- Nhà ăn, khu vực nấu ăn và giặt giũ luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh, trang bị đầy 

đủ đồ dùng thiết bị cần thiết. 

- Nơi chế biến thực phẩm được thiết kế để đảm bảo vệ sinh thực phẩm tốt, bao 

gồm bảo vệ chống nhiễm bẩn trong và giữa quá trình chế biến thực phẩm. 

- Nhà bếp được trang bị các thiết bị đảm bảo vệ sinh cá nhân đầy đủ 

- Bề mặt tường liền kề với khu vực nấu ăn được làm bằng vật liệu chống cháy. 

Bàn chế biến thực phẩm cũng được trang bị bề mặt nhẵn, bền, có thể rửa 

được. 

- Tất cả sàn bếp, trần nhà và bề mặt tường liền kề hoặc phía trên khu vực chuẩn 

bị và nấu nướng đều được làm bằng vật liệu bền, không thấm nước, dễ lau 

chùi và không độc hại. 

- Có đủ cơ sở vật chất để vệ sinh, khử trùng và bảo quản dụng cụ nấu nướng, 

thiết bị. 

- Thức ăn thừa và các loại rác thải khác phải được đựng trong các thùng chứa 

có nắp đậy kín và thường xuyên dọn ra khỏi bếp để tránh tích tụ. 

a.6 Tiêu chuẩn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

- Áp dụng 5 nguyên tắc của WHO (giữ sạch sẽ; tách riêng thực phẩm sống và 

chín; nấu chín kỹ; giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn; sử dụng nước và nguyên 

liệu an toàn) để đảm bảo thực phẩm an toàn hơn hoặc áp dụng quy trình tương 

đương. 

- Thực phẩm cung cấp cho người lao động có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp 

và tính đến nền tảng tôn giáo/văn hóa; các lựa chọn thực phẩm khác nhau sẽ 

được phục vụ nếu người lao động có nền tảng văn hóa/tôn giáo khác nhau. 

a.7 Cơ sở y tế 
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- Có sẵn một số hộp sơ cứu phù hợp với số lượng người lao động. 

- Có số điện thoại của cơ sở y tế gần nhất. 

- Công nhân được đào tạo về sơ cứu trước khi thi công. 

a.8 Cơ sở giải trí, xã hội và viễn thông 

- Sử dụng các dịch vụ sẵn có tại địa phương. 

- Khu vực lán trại có thể trang bị một số thiết bị truyền hình, truyền thanh phổ 

biến 

B. Quản lý và Nhân viên 

- Có các kế hoạch và chính sách quản lý đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe và an 

toàn (có ứng phó khẩn cấp), an ninh, quyền của người lao động, mối quan hệ 

với cộng đồng 

- Người được chỉ định có đủ trình độ và kinh nghiệm sẽ chịu trách nhiệm quản 

lý chỗ ở cho người lao động. 

- Nếu sử dụng nhà thầu, phải có trách nhiệm quản lý hợp đồng rõ ràng và các 

yêu cầu giám sát và báo cáo 

- Có thể tuyển dụng lao động từ cộng đồng địa phương cho các công việc dọn 

dẹp, nấu nướng và bảo trì chung. 

- Nhân viên đã được đào tạo cơ bản về sức khỏe và an toàn. 

C. Thu phí lưu trú và dịch vụ 

- Khi thu phí, người lao động được cung cấp thông tin rõ ràng và mô tả chi tiết 

về tất cả các khoản thanh toán như tiền thuê nhà, tiền đặt cọc và các khoản phí 

khác 
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- Khi nhà ở của công ty được coi là một phần tiền lương của người lao động, 

thông lệ tốt nhất là người lao động phải được cung cấp hợp đồng lao động nêu 

rõ các quy định và sắp xếp về nhà ở, đặc biệt là các quy tắc liên quan đến thanh 

toán và lệ phí, các tiện nghi và dịch vụ được cung cấp cũng như các quy tắc 

thông báo. 

- Khi tính phí, các thỏa thuận cho thuê là công bằng và chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 

thu nhập của người lao động 

- Thức ăn và các dịch vụ khác hoặc miễn phí hoặc có giá cả hợp lý, không cao 

hơn giá thị trường địa phương. 

- Việc cung cấp chỗ ở hoặc các dịch vụ khác của người sử dụng lao động như 

một hình thức trả công cho công việc là bị cấm. 

D. Sức khỏe và An toàn tại Công trường 

- Các kế hoạch quản lý sức khỏe và an toàn bao gồm an toàn điện, vận hành 

thiết bị, phòng chống dịch bệnh và thực phẩm cần được thiết kế và triển khai 

cẩn thận. 

- Người phụ trách công trường có nhiệm vụ báo cáo với cơ quan y tế về sự bùng 

phát của bất kỳ bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm và các trường hợp 

thương vong nghiêm trọng khác. 

- Có kế hoạch phòng cháy chữa cháy bao gồm đào tạo cho nhân viên phòng 

cháy chữa cháy, kiểm tra và giám sát định kỳ các thiết bị phòng cháy chữa 

cháy và diễn tập định kỳ. 

- Hướng dẫn về tác động có hại của việc lạm dụng rượu, ma túy và các chất có 

khả năng gây hại khác và rủi ro liên quan đến HIV/AIDS và rủi ro sức khỏe 



64 

 

Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

khác được cung cấp cho người lao động. Xây dựng chính sách rõ ràng về vấn 

đề này. 

- Người lao động được tiếp cận các biện pháp phòng ngừa đầy đủ như biện pháp 

tránh thai (đặc biệt là bao cao su) và màn chống muỗi. 

- Người lao động có thể dễ dàng tiếp cận các cơ sở y tế và nhân viên y tế. Nếu 

có thể, nên bố trí bác sĩ/y tá nữ cho người lao động nữ. 

- Các kế hoạch khẩn cấp về an toàn sức khỏe và phòng cháy chữa cháy được lập 

ra. Tùy thuộc vào bối cảnh địa phương, các kế hoạch khẩn cấp bổ sung được 

lập ra khi cần thiết để xử lý các sự cố cụ thể (động đất, lũ lụt, lốc xoáy). 

E. An ninh nơi ở của công nhân 

- Có các biện pháp rõ ràng để đảm bảo an ninh khu vực công trường, cho công 

nhân như bố trí bảo vệ 24/7 

- Nhân viên an ninh đã được kiểm tra để đảm bảo rằng họ không liên quan đến 

bất kỳ tội phạm hoặc lạm dụng nào trước đây. Khi thích hợp, nhân viên an 

ninh từ cả hai giới sẽ được tuyển dụng. 

- Nhân viên an ninh có nhiệm vụ rõ ràng và đã nhận được hướng dẫn rõ ràng về 

nhiệm vụ và trách nhiệm của họ, đặc biệt là nhiệm vụ không quấy rối, đe dọa 

hoặc phân biệt đối xử với người lao động 

- Nhân viên an ninh đã được đào tạo đầy đủ về cách xử lý bạo lực gia đình và 

sử dụng vũ lực 

- Nhân viên an ninh hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền của người 

lao động và quyền của cộng đồng. 

- Chỉ được phép khám xét cơ thể trong những trường hợp cụ thể và được thực 

hiện bởi nhân viên an ninh được đào tạo đặc biệt bằng cách sử dụng các biện 
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pháp ít xâm phạm nhất có thể. Việc khám xét trên người công nhân nữ chỉ có 

thể được thực hiện bởi nhân viên an ninh nữ. 

- Nhân viên an ninh có thái độ ứng xử phù hợp với người lao động và cộng 

đồng. 

- Người lao động và thành viên cộng đồng xung quanh có cách thức thuận tiến 

để phản ánh mối quan ngại về vấn đề an ninh và nhân viên. 

F. Quyền của người lao động, quy định về nhà ở cho người lao động 

- Việc hạn chế quyền tự do đi lại của người lao động đến và đi khỏi địa điểm là 

có giới hạn và trong những trường hợp phù hợp hoặc tùy nhu cầu công việc, 

trên cơ sở thỏa thuận công bằng. Tốt nhất là đảm bảo cho người lao động quyền 

ra vào địa điểm lưu trú 24/7. Bất kỳ hạn chế nào dựa trên lý do an ninh đều 

phải được cân bằng với nhu cầu tôn trọng quyền tự do đi lại của người lao 

động. 

- Việc giữ lại giấy tờ tùy thân của người lao động là bị nghiêm cấm. 

- Cung cấp cho đại diện công đoàn quyền tiếp cận với người lao động tại nơi ở. 

- Tôn trọng giới tính và tôn giáo, văn hóa và xã hội của người lao động. Đặc 

biệt, người lao động cần được tạo điều kiện để tổ chức các ngày lễ và nghi lễ 

tôn giáo. 

- Người lao động được thông báo về các quyền và nghĩa vụ của mình và được 

cung cấp bản sao các quy định, thủ tục và cơ chế xử phạt nội bộ dành cho 

người lao động bằng ngôn ngữ hoặc phương tiện truyền thông mà họ hiểu. 

- Không phân biệt đối xử giữa lao động nam và nữ hoặc với những nhóm lao 

động yếu thế hơn. 

- Cấm sử dụng rượu, chất kích thích, bố trí khu vực hút thuốc riêng 
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- Cần có một quy trình công bằng và không phân biệt đối xử để thực hiện các 

thủ tục kỷ luật bao gồm cả quyền tự vệ của người lao động. 

G. Cơ chế tham vấn và khiếu nại 

- Thiết kế và triển khai cơ chế tham vấn của người lao động. Tốt nhất là thành 

lập một ban đánh giá bao gồm các đại diện do người lao động bầu ra. 

- Các quy trình và cơ chế để người lao động nêu rõ khiếu nại của mình được 

cung cấp cho người lao động 

- Người lao động phải chịu kỷ luật phát sinh từ hành vi tại nơi ở phải được tiếp 

cận phiên điều trần công bằng và minh bạch với khả năng phản đối các quyết 

định và chuyển tranh chấp tới các cơ quan công quyền có liên quan. 

- Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa người lao động với nhau hoặc giữa 

người lao động với nhân viên, người lao động có thể dễ dàng tiếp cận cơ chế 

giải quyết xung đột công bằng. 

- Trong những trường hợp xảy ra tội nghiêm trọng hơn, bao gồm cả việc lạm 

dụng thể chất hoặc tinh thần nghiêm trọng, sẽ có những cơ chế để đảm bảo 

hợp tác toàn diện với cơ quan cảnh sát (nếu có). 

H. Quản lý quan hệ cộng đồng 

- Thiết lập kế hoạch quan hệ cộng đồng bao gồm việc thiết lập cơ chế liên lạc 

cho phép trao đổi thông tin và tham vấn thường xuyên với cộng đồng địa 

phương để xác định và phản ứng nhanh chóng với mọi vấn đề và duy trì mối 

quan hệ làm việc tốt. 

- Người phụ trách công trường chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý 

quan hệ cộng đồng và liên lạc với cộng đồng. 



67 

 

Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Tác động của chỗ ở cho người lao động đối với cộng đồng địa phương được 

xem xét, giảm thiểu. 

- Đại diện cộng đồng được cung cấp phương tiện dễ dàng để bày tỏ ý kiến và 

khiếu nại. 

- Có một quy trình minh bạch và hiệu quả để giải quyết các khiếu nại của cộng 

đồng. 

Quản lý dòng 

lao động 

Xung đột xã hội 

- Cung cấp thông tin về Quy tắc ứng xử của người lao động bằng tiếng Việt; 

- Giới thiệu phong tục tập quán của cộng đồng địa phương với người lao động. 

An ninh trật tự (bao gồm mại dâm, trộm cắp và lạm dụng chất gây nghiện) 

- Trả lương thỏa đáng cho người lao động để giảm động cơ trộm cắp; 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương; 

- Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương; 

- Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm (ví dụ, sa thải) đối với những người lao 

động có liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc vi phạm kỷ luật, nội quy; 

- Cung cấp các chương trình quản lý và phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện. 

Lao động nhập cư 

- Đăng ký tạm trú, tạm vắng với lao động từ nơi khác đến. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý lao động nhập cư 

Tăng gánh nặng cho dịch vụ tiện ích 

- Bộ Luật lao động số 

45/2019/QH14 

ngày 20/11/2019 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

- ESS2 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Lán trại công nhân sẽ bao gồm hệ thống thu gom nước thải và hệ thống tự 

hoại; 

- Xác định nguồn cung cấp nước; điện và có thỏa thuận với các đơn vị cung cấp 

- Tránh sử dụng lãng phí điện, nước. 

Tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm (bao gồm cả STD và HIV/AIDS) 

- Tiêm vắc-xin cho người lao động phòng ngừa các bệnh thông thường và bệnh 

phổ biến tại địa phương; 

- Thực hiện chương trình giáo dục phòng chống HIV/AIDS; 

- Các chiến dịch thông tin về bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bênh lây 

truyền khác cho công nhân và cộng đồng địa phương; 

- Cung cấp bao cao su. 

Bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm quấy rối tình dục, lạm dụng và bóc lột trẻ 

em 

- Đào tạo bắt buộc và thường xuyên cho người lao động về hành vi hợp pháp 

cần thiết và hậu quả pháp lý khi không tuân thủ luật pháp về các vấn đề bạo 

lực giới, quấy rối tình dục, lạm dụng và bóc lột trẻ em; 

- Cam kết/chính sách hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra thủ 

phạm gây ra bạo lực trên cơ sở giới; 

- Báo cáo hành vi sai trái của người lao động và khiếu nại/báo cáo về bạo lực 

hoặc quấy rối trên cơ sở giới thông qua Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM); 

- Tạo điều kiện cho người lao động được về thăm gia đình thường xuyên; 

- Tạo cơ hội cho người lao động tận dụng các hoạt động giải trí ngoài cộng đồng 

tại địa phương. 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Lao động trẻ em và bỏ học 

- Đảm bảo trẻ em và trẻ vị thành niên không được tuyển dụng trực tiếp hoặc 

gián tiếp vào dự án. 

Tăng áp lực lên chỗ ở và tiền thuê nhà  

- Khi nguồn cung cấp chỗ ở bị hạn chế, cần thành lập các lán trại lao động có 

đủ sức chứa cho công nhân - bao gồm cả các nhà thầu phụ - và nhân viên hỗ 

trợ liên quan. 

Tăng lưu lượng giao thông và tăng tai nạn 

- Lập và triển khai kế hoạch quản lý giao thông trình kỹ sư giám sát phê duyệt; 

- Bố trí các tuyến đường tạm cho công nhân, người dân địa phương; 

- Có kế hoạch thi công hợp lý; 

- Đào tạo an toàn giao thông và đào tạo lái xe phòng thủ cho nhân viên; 

- Hình phạt cho hành vi lái xe trái phép. 

Xả nước thải 

- Đảm bảo lán trại công nhân và các cơ sở liên quan được kết nối với bể tự hoại 

hoặc hệ thống xử lý nước thải khác phù hợp và có đủ công suất cho số lượng 

công nhân và điều kiện địa phương. 

Nhu cầu về tài nguyên nước ngọt tăng cao  

- Sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn nước; 

- Xem xét việc sử dụng nước mưa khi có thể; 

- Tránh ô nhiễm nguồn nước ngọt. 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Sử dụng đất liên quan đến lán trại, đường vào, tiếng ồn   

- Bố trí trại công nhân xa các khu vực nhạy cảm về môi trường để tránh ảnh 

hưởng đến động vật hoang dã tại địa phương; 

- Lộ trình các tuyến đường tiếp cận tới lán trại công nhân để tránh/giảm thiểu 

các khu vực nhạy cảm về môi trường. 

Tăng nạn phá rừng, suy thoái hệ sinh thái và loài 

- Cấm chặt cây phá rừng ngoài phạm vi dự án; 

- Giảm nhu cầu năng lượng, giảm tiếng ồn và phát sáng, giảm và sử dụng an 

toàn các chất hóa học nguy hiểm. 

Tăng cường sử dụng/nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên 

- Giảm thiểu việc thay đổi mục đích sử dụng đất và sử dụng các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên khác; 

- Tránh phá rừng xung quanh khu vực cắm trại; 

- Phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các vấn đề về môi trường và xã hội 

do kỹ sư giám sát nêu ra. 

Quy trình xử 

lý phát lộ 

Nếu Nhà thầu phát hiện ra các địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, di vật và đồ vật 

bao gồm nghĩa trang và các ngôi mộ riêng lẻ trong quá trình khai quật hoặc xây 

dựng, Nhà thầu sẽ: 

- Dừng các hoạt động thi công trong khu vực có phát lộ;    

- Khoanh định địa điểm đã phát lộ;    

- Bảo vệ địa điểm để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát các đồ vật có thể 

di dời. Trường hợp có cổ vật có thể di dời, di vật nhạy cảm thì bố trí người bảo 

- Luật di sản văn hóa 

số 45/2024/QH15; 

- ESS8 
Nhà thầu, 

BQLDA 

BQLDA, 

CSC, Sở 

Văn hóa thể 

thao Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

vệ an toàn cho đến khi chính quyền địa phương hoặc Sở Văn hóa và thông tin 

tiếp quản;    

- Thông báo cho chính quyền địa phương hoặc sở ban ngành liên quanh có trách 

nhiệm về tài sản văn hóa của Việt Nam (trong vòng tối đa 24 giờ);    

- Chính quyền địa phương hoặc ban ngành có liên quan sẽ chịu trách nhiệm bảo 

vệ và giữ gìn địa điểm trước khi quyết định các thủ tục thích hợp tiếp theo.     

- Các cơ quan sau khi tiếp quản có trách nhiệm sẽ đưa ra quyết định về cách xử 

lý phát lộ như di dời hoặc giữ nguyên hiện trạng     

- Nếu các phát lộ có giá trị cao và các nhà chuyên môn hoặc cơ quan quản lý di 

tích văn hóa đề nghị bảo tồn địa điểm, chủ dự án sẽ thực hiện các thay đổi thiết 

kế cần thiết để phù hợp với yêu cầu và bảo tồn di tích;    

- Các quyết định liên quan đến việc quản lý phát hiện sẽ được thông báo bằng 

văn bản bởi các cơ quan có liên quan;    

- Chỉ thi công sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương hoặc các 

đơn vị liên quan đối với khu vực phát lộ. 

Sức khỏe và 

an toàn nghề 

nghiệp 

Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý OHS như một phần của C-ESMP. 

Lao động nặng nhọc 

- Đào tạo công nhân về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong quá trình xây dựng 

và tháo dỡ, bao gồm việc đặt giới hạn trọng lượng mà trên đó cần có sự hỗ trợ 

của máy móc hoặc nhiều người. 

- Lên kế hoạch bố trí công trường để giảm thiểu nhu cầu phải di chuyển thủ 

công các vật nặng. 

- Tập huấn an toàn lao động cho công nhân. 

- Bộ Luật lao động số 

45/2019/QH14 

ngày 20/11/2019 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, 

Nhà thầu, 

BQLDA 

BQLDA, 

CSC, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Thực hiện các biện pháp kiểm soát hành chính vào quy trình làm việc, chẳng 

hạn như luân phiên công việc và nghỉ ngơi hoặc giải lao. 

Trượt ngã 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ 

- Hạn chế tạo khu vực dốc, hố sâu trên công trường 

- Thường xuyên dọn dẹp các mảnh vụn chất thải và chất lỏng tràn ra ngoài 

- Xác định vị trí dây điện và dây thừng ở những khu vực chung và hành lang 

được đánh dấu 

- Sử dụng giày chống trượt 

Làm việc trên cao 

- Bố trí lan can hoặc các rào chắn khác có thể chịu được trọng lượng lớn hoặc 

sử dụng dây bảo hiểm khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn >2m hoặc ở bất kỳ 

độ cao nào có nguy cơ rơi vào máy móc đang hoạt động, rơi xuống nước hoặc 

chất lỏng khác, vào các chất nguy hiểm hoặc qua một lỗ hở trên bề mặt làm 

việc. 

- Bố trí biển báo, hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí 

gần các vùng nguy hiểm trượt ngã, rơi vào hố sâu cũng như bảo vệ, đánh dấu 

và biển cảnh báo, che chắn cho các lỗ hở trên sàn, mái nhà hoặc hố đào sâu 

trên đường di chuyển. 

Tác động: 

- Hạn chế tốc độ di chuyển trên công trường 

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp, chẳng hạn như kính an toàn có tấm chắn 

bên, tấm chắn mặt, mũ cứng và giày an toàn. 

chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình 

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

- ESS2 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Di chuyển máy móc 

- Lập kế hoạch và phân luồng giao thông, thiết lập giới hạn tốc độ và có người 

chỉ huy được đào tạo tại chỗ mặc áo phản quang hoặc quần áo ngoài để chỉ 

đạo giao thông. 

- Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt, phù hợp với tải 

trọng. 

Không gian hạn chế 

- Các không gian hạn chế cần phải được cung cấp các biện pháp an toàn như 

thông gió, bố trí tiếp cận cho các hoạt động cứu hộ, trong phạm vi có thể. Khu 

vực tiếp giáp với lối vào không gian hạn chế phải cung cấp đủ chỗ cho các 

hoạt động khẩn cấp và cứu hộ. 

- Các biện pháp phòng ngừa an toàn nên bao gồm Thiết bị thở tự cung cấp, dây 

cứu sinh và nhân viên giám sát an toàn được bố trí bên ngoài không gian hạn 

chế, với thiết bị cứu hộ và sơ cứu sẵn sàng. 

- Trước khi người lao động được yêu cầu vào không gian hạn chế cần có giấy 

phép, cần phải xác minh việc đào tạo đầy đủ và phù hợp về kiểm soát nguy cơ 

không gian hạn chế, thử nghiệm khí quyển, sử dụng PPE cần thiết cũng như 

khả năng sử dụng và tính toàn vẹn của PPE. Ngoài ra, cần phải có kế hoạch và 

thiết bị cứu hộ và/hoặc phục hồi đầy đủ và phù hợp trước khi người lao động 

vào không gian hạn chế. 

- Tránh vận hành thiết bị đốt trong thời gian dài bên trong không gian hạn chế 

nơi những công nhân khác phải vào. 

Điện 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Đánh dấu tất cả các thiết bị điện và đường dây điện đang có điện bằng biển 

báo cảnh báo. 

- Kiểm tra tất cả dây điện, cáp điện và dụng cụ cầm tay xem có bị sờn hoặc hở 

dây không và tuân thủ khuyến nghị của nhà sản xuất về điện áp hoạt động tối 

đa được phép của dụng cụ cầm tay. 

- Cách điện/tiếp đất cho tất cả các thiết bị điện được sử dụng trong môi trường 

ẩm ướt hoặc có thể bị ẩm ướt; sử dụng thiết bị có mạch được bảo vệ bằng bộ 

ngắt mạch chống rò rỉ. 

- Bảo vệ dây điện và dây nối dài khỏi bị hư hại do giao thông bằng cách che 

chắn hoặc treo phía trên khu vực giao thông. 

- Dán nhãn phù hợp cho các phòng dịch vụ có thiết bị điện áp cao ('nguy cơ 

điện'). 

- Thiết lập vùng “Cấm tiếp cận” xung quanh hoặc bên dưới đường dây điện cao 

thế. 

- Tiến hành xác định và đánh dấu chi tiết tất cả hệ thống dây điện ngầm trước 

khi tiến hành bất kỳ công việc đào đất nào. 

Nguy cơ cho mắt 

- Sử dụng tấm chắn máy hoặc tấm chắn bắn nước và/hoặc thiết bị bảo vệ mặt và 

mắt, chẳng hạn như kính an toàn có tấm chắn bên, kính bảo hộ và/hoặc tấm 

chắn toàn bộ khuôn mặt. Có thể cần có Quy trình vận hành an toàn (SOP) cụ 

thể để sử dụng các công cụ chà nhám và mài và/hoặc khi làm việc xung quanh 

hóa chất lỏng. Kiểm tra thường xuyên các loại thiết bị này trước khi sử dụng 

để đảm bảo tính toàn vẹn về mặt cơ học cũng là một biện pháp tốt. 
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- Khi thực hiện các công việc có thể gây nguy hiểm cho người lao động tạm thời 

hoặc người qua đường, cần triển khai thêm hệ thống bảo vệ khu vực hoặc hạn 

chế tiếp cận hoặc yêu cầu PPE . 

- Cần có biện pháp hỗ trợ cho những người phải đeo kính thuốc bằng cách sử 

dụng kính an toàn trùm ngoài tròng kính. 

Hàn 

- Cung cấp biện pháp bảo vệ mắt thích hợp như kính bảo hộ thợ hàn và/hoặc 

tấm chắn mắt toàn mặt cho tất cả nhân viên tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động 

hàn.  

- Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ như trang bị bình chữa cháy, 

tập huấn về phòng cháy chữa cháy, tập huấn về an toàn lao động. 

Nhiệt độ môi trường làm việc 

- Theo dõi dự báo thời tiết khi làm việc ngoài trời để cảnh báo trước về thời tiết 

khắc nghiệt và lên lịch làm việc phù hợp. 

- Điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. 

- Cung cấp nơi nghỉ ngơi tạm thời trong quá trình làm việc. 

- Sử dụng quần áo bảo hộ. 

- Cung cấp đủ nước cho cơ thể như nước uống hoặc đồ uống điện giải, và tránh 

sử dụng đồ uống có cồn. 

Cháy và nổ 

- Lưu trữ chất dễ cháy tránh xa nguồn gây cháy và vật liệu oxy hóa. Ngoài ra, 

khu vực lưu trữ chất dễ cháy phải: 
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+ Xa các khu vực dân cư, lán trại 

+ Có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc thụ động ở sàn và trần nhà  

+ Sử dụng thiết bị chống tia lửa 

+ Được trang bị các thiết bị chữa cháy. 

- Xác định và dán nhãn các khu vực có nguy cơ cháy nổ để cảnh báo các quy 

định đặc biệt (ví dụ: cấm hút thuốc, điện thoại di động hoặc các thiết bị có khả 

năng tạo tia lửa khác). 

- Cung cấp đào tạo cụ thể cho công nhân về cách xử lý vật liệu dễ cháy và phòng 

ngừa hoặc dập tắt cháy. 

Hóa chất ăn mòn, oxy hóa và phản ứng 

- Các hóa chất ăn mòn, oxy hóa và phản ứng phải được tách riêng khỏi các vật 

liệu dễ cháy và khỏi các hóa chất khác thuộc loại không tương thích (axit so 

với bazơ, chất oxy hóa so với chất khử, nhạy cảm với nước so với gốc nước, 

v.v.), được lưu trữ ở những nơi thông gió và trong các thùng chứa có khả năng 

chứa thích hợp để giảm thiểu sự trộn lẫn trong quá trình tràn. 

- Người lao động được yêu cầu xử lý hóa chất ăn mòn, oxy hóa phải được đào 

tạo chuyên sâu và được cung cấp cũng như mặc PPE phù hợp (găng tay, tạp 

dề, bộ đồ chống nước, tấm chắn mặt hoặc kính bảo hộ, v.v.). 

- Khi sử dụng, xử lý hoặc lưu trữ hóa chất ăn mòn, oxy hóa hoặc phản ứng, phải 

đảm bảo sơ cứu đủ tiêu chuẩn. Các trạm sơ cứu được trang bị phù hợp phải dễ 

dàng tiếp cận trong toàn bộ nơi làm việc và các trạm rửa mắt và/hoặc vòi sen 

khẩn cấp phải được bố trí gần tất cả các trạm làm việc, phản ứng sơ cứu được 

khuyến nghị là xả nước ngay lập tức. 
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Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) 

- Sử dụng PPE chủ động nếu các công nghệ, kế hoạch làm việc hoặc quy trình 

thay thế không thể loại bỏ hoặc giảm thiểu đáng kể mối nguy hiểm hoặc mức 

độ phơi nhiễm. 

- Xác định và cung cấp PPE phù hợp để bảo vệ đầy đủ cho người lao động. 

- Bảo dưỡng PPE đúng cách, bao gồm vệ sinh khi bẩn và thay thế khi bị hỏng 

hoặc mòn. Sử dụng PPE đúng cách phải là một phần của chương trình đào tạo 

định kỳ cho nhân viên. 

Nứt, vỡ, sụp đổ công trình 

- Tại mỗi công trường thi công, nhà thầu phải tổ chức đánh giá tình trạng các 

công trình lân cận có nguy cơ hư hỏng, sụp đổ trong quá trình thi công để tránh 

tai nạn lao động do sập đổ đột ngột và làm cơ sở bồi thường thiệt hại do thi 

công tiểu dự án gây ra. 

- Việc lắp đặt hệ thống nâng, đỡ, xúc, vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải 

phải đảm bảo độ chắc chắn, an toàn tuyệt đối cho công nhân làm việc, di 

chuyển, cất giữ vật liệu, được CSC và PBQLDA chấp thuận trước khi đưa vào 

sử dụng. 

Báo cáo sự cố 

Nhà thầu phải thông báo ngay cho BQLDA và CSC về bất kỳ cáo buộc, sự cố 

hoặc tai nạn nào có hoặc có khả năng gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến môi 

trường, cộng đồng bị ảnh hưởng, người dân, nhân viên của Chủ đầu tư hoặc nhân 

viên của Nhà thầu. Bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

- Bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. 

- Tác động tiêu cực đáng kể hoặc thiệt hại cho tài sản cá nhân. 
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- Tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường không khí, đất và nước. 

- Bất kỳ cáo buộc nào về SEA và/hoặc SH 

Nhà thầu, khi biết về cáo buộc, sự cố hoặc tai nạn, cũng phải thông báo ngay cho 

Kỹ sư về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào như vậy tại cơ sở của Nhà thầu phụ hoặc 

nhà cung cấp liên quan đến Công trình có hoặc có khả năng gây ra tác động tiêu 

cực đáng kể đến môi trường, cộng đồng bị ảnh hưởng, công chúng, Nhân sự của 

Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu, Nhân sự của Nhà thầu phụ và nhà cung cấp. 

Nhà thầu phải yêu cầu các Nhà thầu phụ và nhà cung cấp (ngoài Nhà thầu phụ) 

thông báo ngay cho Nhà thầu về bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào. 

Quy tắc ứng 

xử 

Bộ Quy tắc Ứng xử này là một phần của các biện pháp xử lý rủi ro về môi trường 

và xã hội liên quan đến Công trình. Bộ Quy tắc này áp dụng cho tất cả nhân viên, 

người lao động và những người làm công khác tại Công trường hoặc những nơi 

khác nơi Công trình đang được thực hiện. Bộ Quy tắc này cũng áp dụng cho nhân 

viên của mỗi nhà thầu phụ và bất kỳ nhân viên nào khác hỗ trợ thực hiện Công 

trình. Tất cả những người đó được gọi là “ Nhân viên của Nhà thầu” và phải 

tuân theo Bộ Quy tắc Ứng xử này . Nhân viên của Nhà thầu phải: 

1. Thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có năng lực và siêng năng; 

2. Tuân thủ Quy tắc ứng xử này và mọi luật, quy định và yêu cầu hiện hành khác, 

bao gồm các yêu cầu bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của Nhân viên Nhà thầu khác 

và bất kỳ người nào khác;  

3. Duy trì môi trường làm việc an toàn bao gồm: 

a. Đảm bảo nơi làm việc, máy móc, thiết bị và quy trình dưới sự kiểm soát của 

mỗi người đều an toàn và không gây nguy hiểm cho sức khỏe; 

b. Đeo thiết bị bảo vệ cá nhân bắt buộc;   

- Luật Lao động số 

45/2019/QH14 

- ESS2 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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c. Sử dụng các biện pháp thích hợp liên quan đến các chất và tác nhân hóa học, 

vật lý và sinh học ; và 

d. Thực hiện theo các quy trình vận hành khẩn cấp hiện hành. 

4. Báo cáo tình huống làm việc không an toàn hoặc lành mạnh và tự mình rời 

khỏi tình huống làm việc có nguy cơ nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với tính 

mạng hoặc sức khỏe; 

5. Đối xử tôn trọng với người khác và không phân biệt đối xử với các nhóm cụ 

thể như phụ nữ, người khuyết tật, lao động nhập cư hoặc trẻ em; 

6. Không tham gia  Quấy rối tình dục; 

7. Không tham gia vào việc bóc lột tình dục, lạm dụng tình dục, xâm phạm thân 

thể hoặc đe dọa mang tính chất tình dục bằng vũ lực hay trong điều kiện không 

bình đẳng hoặc cưỡng ép; 

8. Không tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động tình dục nào với người dưới 

18 tuổi, trừ trường hợp đã kết hôn trước đó; 

9. Hoàn thành các khóa đào tạo có liên quan bao gồm các vấn đề về sức khỏe và 

an toàn, Lạm dụng và Bóc lột tình dục (SEA) và Quấy rối tình dục (SH); 

10. Báo cáo các hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử này; và 

11. Không trả thù bất kỳ người nào báo cáo hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử này, 

hoặc người sử dụng cơ chế khiếu nại dành cho Nhân sự của Nhà thầu hoặc Cơ 

chế giải quyết khiếu nại của dự án. 

Các hoạt động sau đây bị cấm tại hoặc gần khu vực dự án: 

1. Việc chặt cây vì bất kỳ lý do gì bên ngoài khu vực xây dựng đã được phê duyệt; 

2. Săn bắn, mua bán động vật hoang dã; 
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3. Sử dụng các vật liệu độc hại chưa được chấp thuận, bao gồm sơn gốc chì, 

amiăng, v.v.; 

4. Xáo trộn bất cứ thứ gì có giá trị kiến trúc hoặc lịch sử; 

5. Sử dụng vũ khí (trừ lực lượng bảo vệ được ủy quyền); 

6. Sử dụng rượu bia trong giờ làm việc; 

7. Cờ bạc. 

8. Rửa xe hoặc máy móc ở suối hoặc sông; 

9. Thực hiện bảo dưỡng (thay dầu, lọc) xe ô tô và thiết bị ngoài khu vực được 

phép: 

10. Vứt rác bừa bãi ở nơi không được phép; 

11. Lái xe không an toàn trên đường địa phương; 

12. Nuôi nhốt động vật hoang dã; 

13. Làm việc mà không có thiết bị an toàn (bao gồm cả giày và mũ bảo hiểm); 

14. Gây ra sự phiền toái và mất trật tự trong hoặc gần cộng đồng; 

15. Đánh bắt cá bằng thuốc nổ và hóa chất; 

16. Nhà vệ sinh bên ngoài các cơ sở được chỉ định; và 

17. Đốt chất thải và/hoặc dọn sạch thảm thực vật. 

Sức khỏe và 

An toàn cộng 

đồng 

A. Các mối nguy hiểm chung của công trường 

- Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng 

khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy hiểm khác liên 

quan đến các địa điểm đang xây dựng. 

- Luật Bảo vệ sức 

khỏe nhân dân số 

21-LCT/HĐNN8 Nhà thầu 
BQLDA, 

CSC, chính 

quyền địa 
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- Hạn chế ra vào công trường, thông qua sự kết hợp giữa các biện pháp kiểm 

soát của tổ chức và hành chính, bố trí rào chắn, biển báo và truyền đạt thông 

tin về rủi ro cho cộng đồng địa phương. 

- Đối với các đoạn qua đèo có nổ mìn, phải đảm bảo an toàn rất nghiêm ngặt. 

Khi nổ mìn phải có người bảo vệ ở hai đầu. Phải cấm hoàn toàn các phương 

tiện lưu thông qua đèo trong quá trình nổ mìn (trước khi cấm đường, nhà thầu 

phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, và thông báo rộng rãi cho người dân địa 

phương biết về thời gian cấm đường trong ngày…). Khi nổ xong, nhà thầu 

phải thu dọn ngay toàn bộ đá trên mặt đường và mái dốc để đảm bảo an toàn 

giao thông. 

B. Phòng ngừa bệnh tật 

B1. Bệnh truyền nhiễm 

- Cung cấp giám sát, sàng lọc và điều trị tích cực cho người lao động. 

- Phòng ngừa bệnh tật cho người lao động tại cộng đồng địa phương bằng cách: 

+ Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức và giáo dục sức khỏe 

+ Thực hiện các chương trình tiêm chủng cho người lao động tại cộng đồng 

địa phương để nâng cao sức khỏe và phòng ngừa nhiễm trùng. 

+ Khám sức khỏe định kỳ 

+ Đảm bảo tiếp cận dịch vụ điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc phù hợp, đặc 

biệt đối với người lao động từ nơi khác đến. 

+ Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong trường hợp dịch bệnh có nguy 

cơ bùng phát thành dịch cao và tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của Bộ Y tế 

trong thời gian bùng phát dịch. 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy, chữa 

cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống 

bạo lực gia đình  

- Hướng dẫn EHS 

của WBG về Xây 

dựng và Tháo dỡ 

- Hướng dẫn của Bộ 

Y tế 

-  Ghi chú tạm thời 

của Ngân hàng Thế 

giới về COVID-19 

- ESS4 

phương, 

cộng đồng 
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môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

B2. Ngăn ngừa các ổ dịch bệnh 

- Ngăn ngừa sự phát triển của ấu trùng và ruồi trưởng thành bằng cách cải thiện 

vệ sinh và loại bỏ môi trường sinh sản gần khu định cư của con người. 

- Không để ao tù, nước đọng. 

- Xem xét việc sử dụng thuốc trừ sâu. 

- Sử dụng thuốc chống côn trùng, quần áo, lưới và các rào cản khác để ngăn 

ngừa côn trùng cắn. 

- Sử dụng thuốc phòng bệnh cho những người lao động chưa có miễn dịch và 

hợp tác với các viên chức y tế công cộng để giúp loại bỏ ổ chứa bệnh. 

- Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan ổ 

chứa bệnh. 

- Tuyên truyền về các rủi ro, biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị 

hiện có cho cán bộ, nhân viên, người lao động. 

- Giám sát cộng đồng trong mùa nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các trường 

hợp mắc bệnh. 

- Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn về bảo quản, vận chuyển và phân phối 

thuốc trừ sâu để giảm thiểu khả năng sử dụng sai mục đích, tràn đổ và tiếp xúc 

ngẫu nhiên với con người. 

C. An toàn giao thông 

- Tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe dự án trong quá trình xây dựng nên 

được giảm thiểu thông qua việc kết hợp giáo dục, nâng cao nhận thức và áp 

dụng các quy trình được mô tả trong phần quản lý an toàn giao thông ở trên. 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

Nổ mìn 

Theo dự kiến, các hoạt động nổ mìn phá đá sẽ được thực hiện tại các đoạn tuyến 

nắn chỉnh mới qua đèo Lộ Diêu và đèo Phú Thứ. Công tác đảm bảo an toàn khi 

nổ mìn là vô cùng quan trọng và thực hiện như sau: 

- Chủ dự án thuê đơn vị chuyên nghiệp, có giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp để tiến hành nổ phá. 

- Việc nổ mìn tuân theo quy phạm về an toàn về công tác nổ mìn của Nhà nước 

ban hành theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của 

Luật quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu, sản phẩm nổ 

công nghiệp. 

- Việc khoan nổ mìn sẽ được tính toán cụ thể cho từng vị trí và điều kiện địa 

chất công trình, mặt bằng thi công, kích thước hình dạng công trình, mà định 

khối lượng mìn sử dụng trong một lần nổ.  

- Khi thi công nổ mìn chỉ sử dụng các loại thuốc nổ và phương tiện nổ đã được 

Nhà nước cho phép sử dụng.  

- Khi tiếp xúc với vật liệu nổ tuyệt đối không được hút thuốc lá, không được 

làm phát sinh ra tia lửa trong khoảng cách tới vật liệu nổ 100 m. 

- Thuốc nổ được vận chuyển riêng; Kíp bỏ trong hộp kín có chèn không bị xóc. 

Tốc độ ôtô chạy không quá 20km/h. Cự ly các xe cách nhau tối thiểu 50m. Bố 

trí thiết bị phòng hoả. 

- Chỉ cho phép tiến hành nổ mìn khi đã hoàn thành các công tác chuẩn bị an toàn 

và có giấy phép nổ mìn của các cơ quan có thẩm quyền, trong đó bao gồm: 

- Phải có hộ chiếu nổ mìn, giấy phép nổ mìn được Sở Công thương cấp 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP 

quy định chi tiết 

một số điều của 

Luật quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ về 

vật liệu, sản phẩm 

nổ công nghiệp. 

- Thông tư số 

32/2019/TT-BCT 

về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an 

toàn trong sản xuất, 

thử nghiệm, nghiệm 

thu, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, 

tiêu hủy và lưu giữ 

vật liệu nổ công 

nghiệp 

- ESS2 

Nhà thầu, 

BQLDA 

BQLDA, 

CSC, Sở 

Công 

thương tỉnh 

Gia Lai, 

chính quyền 

địa phương, 

cộng đồng 
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Trách nhiệm 

Thực 
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Giám sát 

- Có phương án chi tiết về thi công nổ phá: Quy trình kỹ thuật thực hiện các 

bước (Khoan, nhồi thuốc, đặt kíp, dây cháy chậm, dây điện, chỗ tiếp nối…). 

Bố trí người phụ trách chung và có thợ mìn chuyên môn hoá; 

- Tổ chức bảo quản và cung cấp thuốc nổ an toàn. Thuốc nổ được vận chuyển 

bằng thiết bị chuyên dùng có độ an toàn cao. Lập sổ nhật ký thi công ghi rõ 

mọi tiến trình xuất nhập thuốc nổ và kíp. Quy định vị trí tập kết thuốc nổ tại 

hiện trường. Khi vận chuyển không được gây va chạm, không hút thuốc lá, 

không dùng thuốc nổ quá hạn sử dụng. 

- Nghiên cứu hiện trường, dân sinh, môi sinh. Kết hợp chặt chẽ với chính quyền 

địa phương; Xác định phạm vi cảnh giới, người cảnh giới, nơi trú ẩn khi mìn 

nổ. Quy định và thông báo giờ nổ mìn. Bán kính của vùng nguy hiểm phải tính 

toán theo các điều kiện tại hiện trường và phù hợp với quy phạm an toàn và 

bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ. 

- Trước khi tiến hành nổ phá sẽ kiểm tra và nghiệm thu từng lỗ mìn, màng lưới 

nổ… theo đúng những quy định về kiểm tra và nghiệm thu công tác khoan, nổ 

mìn. Lập các biển báo giờ nổ mìn và các hiệu lệnh nổ mìn.v.v. tại các vị trí thi 

công. 

- Tổ chức bảo vệ khu vực nguy hiểm, có tín hiệu, biển báo hiệu, có trạm theo 

dõi, chỉ huy trong giới hạn biên của vùng nổ. 

- Báo trước cho cơ quan địa phương và nhân dân trước khi nổ và giải thích các 

tín hiệu. 

- Dọn dẹp mặt bằng, dùng thủ công kết hợp cưa máy hạ những cây trong phạm 

vi thi công để đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Cấm người 

không có nhiệm vụ vào khu vực nổ phá và tạm thời gián đoạn giao thông trong 

thời gian ngắn để nổ phá đảm bảo an toàn tuyệt đối. 
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Trách nhiệm 

Thực 
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- Xác định vị trí cần nổ phá, tiến hành dùng khoan tạo lỗ có kích thước theo bản 

vẽ thi công 

- Bố trí người chuyên trách chỉ đạo thi công nổ. Thợ mìn có chuyên môn hoá và 

được huấn luyện đào tạo trước khi thi công 

- Người chỉ huy sẽ tự mình hoặc phân công người theo dõi số tiếng nổ để biết 

mìn đã nổ hết chưa; Trường hợp có mìn câm phải báo hiệu, tiếp tục cảnh giới 

và xử lý mìn câm theo đúng quy định trước khi tiến hành bốc xúc; Trong mọi 

trường hợp cấm dùng tay hay là bất cứ vật gì để moi hoặc rút dây lấy kíp. 

Quản lý bãi 

thải 

- Các bãi chứa đất quy mô lớn cần có các biện pháp cụ thể tại địa điểm chứa 

vượt ra ngoài các biện pháp nêu trong ESCOP này. 

- Tất cả các vị trí sử dụng phải được xác định trong thông số kỹ thuật xây dựng 

đã được phê duyệt. 

- Thường xuyên san gạt, lu lèn chặt nền đất trong quá trình đổ thải vật liệu thừa; 

- Trong quá trình đổ vật liệu, khi bãi chứa chưa lấp đầy, đào rãnh thoát nước 

quanh bãi kích thước rộng 0,5m sâu 0,5m, có hố lắng 1x1x1 m để ngăn không 

cho dòng chảy tự nhiên tràn qua khu vực bãi thải. Nước mưa phát sinh trong 

khu vực bãi sẽ được gom về hố lắng sơ bộ trước khi thoát ra môi trường xung 

quanh nhằm giảm thiểu cặn lơ lửng phát tán theo dòng chảy tự nhiên ra môi 

trường nước mặt xung quanh khi có mưa lớn. 

- Khi bãi được lấp đầy bằng cao độ so với mặt bằng xung quanh, lu lèn chặt. 

- Hàng ngày tưới nước giữ ẩm (đối với ngày nắng) để hạn chế phát tán bụi ra 

khu vực xung quanh; 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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- Không đổ thải ngoài phạm vi ranh giới bãi thải theo hồ sơ được phê duyệt 

- Đất bóc hữu cơ được phủ lên trên cùng của bãi chứa 

- Nếu có nhu cầu về địa điểm mới phát sinh trong quá trình xây dựng, chúng 

phải được Kỹ sư xây dựng chấp thuận trước. 

- Nếu cần có đường tiếp cận, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi 

trường. 

Giao tiếp với 

cộng đồng địa 

phương 

- Duy trì liên lạc cởi mở với chính quyền địa phương và cộng đồng liên quan; 

nhà thầu phải phối hợp với chính quyền địa phương (lãnh đạo phường, xã, 

trưởng thôn) để thống nhất lịch trình hoạt động xây dựng tại các khu vực gần 

những nơi nhạy cảm hoặc vào những thời điểm nhạy cảm (ví dụ: ngày lễ hội 

tôn giáo). 

- Các bản sao bằng tiếng Việt của ESCOP này và các tài liệu bảo vệ môi trường 

có liên quan khác sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương và công nhân 

tại công trường. 

- Chiếm dụng khu vực vui chơi và tiện ích khác: tham vấn sớm với những người 

bị ảnh hưởng sẽ tạo cơ hội để điều tra và triển khai các giải pháp thay thế. 

- Phổ biến thông tin về tiểu dự án cho các bên bị ảnh hưởng (như chính quyền 

địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng, v.v.) thông qua các 

cuộc họp cộng đồng trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Cung cấp thông tin liên hệ để các bên quan tâm có thể nhận thông tin về hoạt 

động của dự án. 

- Cung cấp mọi thông tin, đặc biệt là các phát hiện kỹ thuật, bằng ngôn ngữ mà 

người dân có thể hiểu thông qua việc chuẩn bị các tờ thông tin và thông cáo 

- Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

72/2020/QH14 

- Nghị định số 

144/2021/NĐ-CP 

về xử phạt hành 

chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ 

nạn xã hội, phòng 

cháy, chữa cháy; 

cứu nạn, cứu hộ; 

phòng, chống bạo 

lực gia đình 

Nhà thầu 

BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 

Lai, chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 
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Thực 
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báo chí khi có những phát hiện quan trọng trong giai đoạn thực hiện tiểu dự 

án. 

- Theo dõi mối quan tâm của cộng đồng và nhu cầu thông tin khi dự án triển 

khai. 

- Trả lời các câu hỏi qua điện thoại và thư từ một cách kịp thời và chính xác. 

- Thông báo cho người dân địa phương về lịch trình thi công và làm việc, gián 

đoạn dịch vụ, tuyến đường tạm,thời gian, địa điểm nổ mìn và phá dỡ, nếu cần 

thiết. 

- Hạn chế các hoạt động xây dựng vào ban đêm. Khi cần thiết, hãy đảm bảo rằng 

công việc ban đêm được lên lịch cẩn thận và cộng đồng được thông báo đầy 

đủ để họ có thể thực hiện các biện pháp cần thiết. 

- Cộng đồng phải được thông báo ít nhất 15 ngày trước khi gián đoạn bất kỳ 

dịch vụ nào (bao gồm cung cấp nước và điện, dịch vụ điện thoại, dịch vụ xe 

buýt, v.v.) thông qua các thông báo tại địa điểm dự án, tại các trạm xe buýt và 

tại các ngôi nhà/doanh nghiệp bị ảnh hưởng. 

- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ cho chính quyền địa phương và cộng 

đồng, đặc biệt là mặt bằng khu vực xây dựng và ESMP. 

- Các bảng thông báo sẽ được dựng tại tất cả các công trường xây dựng để cung 

cấp thông tin về dự án, cũng như thông tin liên lạc về quản lý công trường, 

nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và thông 

tin liên lạc khác để bất kỳ người dân nào bị ảnh hưởng có thể liên lạc. 

Rủi ro cháy 

rừng 

- Nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lửa trần gần khu vực rừng, bao gồm việc 

vứt tàn lửa hoặc đầu mẩu thuốc lá trong khu vực có rừng; không tập kết vật 

liệu dễ cháy hoặc lưu trữ nhiên liệu như xăng, dầu gần khu vực rừng. 

- Luật bảo vệ môi 

trường số 

72/2020/QH14 

Nhà thầu 
BQLDA, 

CSC, Sở 

NNMT Gia 
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Các vấn đề về 

môi trường 

và xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu 

Tiêu chuẩn, Quy 

định và Hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực 

hiện 
Giám sát 

- Thiết lập các ranh chống cháy lan dọc theo các đoạn tuyến; 

- Nghiêm cấm công nhân đốt rác ngoài công trường, sát khu vực nhiều cây cối; 

- Nghiêm cấm việc lưu giữ và cấp nhiên liệu sát khu vực nhiều cây cối; 

- Thiết lập 1 chòi canh lửa để theo dõi và phát hiện cháy rừng trong quá trình 

thi công qua các đoạn có diện tích rừng. Trong trạm có cán bộ trực 24/7 có 

trang bị hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị dập cháy ban đầu như bình cứu 

hoả để có thể dập cháy rừng khi phát hiện; 

- Không xâm phạm các khu vực xung quanh ngoài phạm vi công trường thi 

công; 

- Chuẩn bị và ban hành áp dụng “Quy tắc ứng xử” đối với công nhân làm việc 

tại công trường. 

- Thiết lập đường liên lạc với cơ quan quản lý địa phương để chủ động ứng phó 

với nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô. 

- Luật lâm nghiệp Lai, Ban QL 

rừng phòng 

hộ,  chính 

quyền địa 

phương, 

cộng đồng 

địa phương 
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6.3. Quy tắc ứng xử của người lao động 

a. Công nhân và quản lý công nhân 

Một mối quan tâm trong giai đoạn xây dựng của dự án là những tác động tiêu cực tiềm ẩn của 

sự tương tác giữa người lao động với cộng đồng địa phương. Vì vậy, phải có Quy tắc Ứng xử 

để phác thảo tầm quan trọng của hành vi phù hợp, không lạm dụng rượu và tuân thủ các luật và 

quy định có liên quan. Mỗi người lao động sẽ được học về Quy tắc ứng xử và phải tuân thủ 

trong khi làm việc cho Nhà thầu. Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ được cung cấp cho các cộng đồng địa 

phương tại các trung tâm thông tin dự án hoặc các nơi dễ tiếp cận khác. 

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo cho tất cả nhân viên theo mức độ trách nhiệm về môi trường, 

sức khoẻ và an toàn của họ. Nhà thầu phải ký hợp đồng lao động với tất cả công nhân kể cả lao 

động phổ thông theo Luật lao động (thời gian làm việc từ 3 tháng). Quy tắc ứng xử phải bao 

gồm ít nhất những điều sau đây (nhưng không giới hạn): 

- Tuân thủ theo các luật, quy tắc và quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền; 

- Tuân thủ các yêu cầu sức khoẻ và an toàn hiện hành (bao gồm cả việc trang bị các dụng cụ 

bảo hộ cá nhân theo quy định, ngăn ngừa các tai nạn có thể tránh được và có trách nhiệm 

báo cáo các điều kiện hoặc thực tiễn gây nguy cơ an toàn hoặc đe doạ đến môi trường). 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương; 

- Nghiêm cấm sử dụng các chất bất hợp pháp, vũ khí và cờ bạc; 

- Không phân biệt đối xử (ví dụ dựa trên tình trạng gia đình, dân tộc, chủng tộc, giới tính, 

tôn giáo, ngôn ngữ, tình trạng hôn nhân, sinh, tuổi, khuyết tật, hoặc chế độ chính trị); 

- Tương tác với các thành viên cộng đồng với thái độ tôn trọng và không phân biệt đối xử; 

- Nghiêm cấm gây phiền toái hoặc làm xáo trộn cộng đồng; 

- Tôn trọng phong tục, tập quán của người dân địa phương; 

- Chỉ được hút thuốc trong khu vực quy định; 

- Nghiêm cấm quấy rối tình dục (ví dụ để cấm sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi, đặc biệt đối 

với phụ nữ hoặc trẻ em, không phù hợp, quấy rối, lạm dụng, khiêu khích tình dục, hạ thấp 

phẩm giá hoặc văn hóa không phù hợp); 

- Cấm các hành vi bạo lực và bóc lột (ví dụ cấm trao đổi tiền, việc làm, hàng hoá, dịch vụ 

cho tình dục, bao gồm các hành vi tình dục hoặc các hành vi làm nhục, hạ nhục hoặc hành 

vi bóc lột); 

- Bảo vệ trẻ em (bao gồm cả việc cấm lạm dụng, phỉ báng hoặc hành vi không thể chấp nhận 

được với trẻ em, hạn chế tương tác với trẻ em và đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khu vực 

dự án). Trong trường hợp tại khu lán trại công nhân có các gia đình công nhân sinh sống, 

cần áp dụng các biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em và phụ nữ. 

- Người lao động được tiếp cận với nguồn cung cấp nước uống và các phương tiện vệ sinh 

phù hợp do người sử dụng lao động cung cấp chứ không phải các khu vực công cộng. 

- Tránh mâu thuẫn về quyền lợi (như quyền lợi, hợp đồng, hoặc việc làm, hoặc bất kỳ hình 

thức đãi ngộ hoặc ưu đãi nào, không được cung cấp cho bất kỳ người nào có liên quan đến 

tài chính, gia đình hoặc cá nhân); 

- Tôn trọng các hướng dẫn công việc hợp lý (bao gồm cả các chỉ tiêu môi trường và xã hội); 

- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài sản (ví dụ để ngăn chặn trộm cắp, bất cẩn hoặc lãng phí); 
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- Báo cáo các vi phạm bộ quy tắc này; 

- Không trả đũa đối với những người lao động báo cáo vi phạm Quy Tắc, nếu báo cáo được 

thực hiện với thiện ý; và  

- Người lao động ở lán trại khi đến các cộng đồng địa phương sẽ hành xử phù hợp với Quy 

tắc Ứng xử. 

- Quy tắc ứng xử phải được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và được ký bởi mỗi người lao động 

để chỉ ra rằng họ có: 

+ Nhận được một bản sao; 

+ Đã giải thích cho họ về bộ quy tắc; 

+ Thừa nhận rằng tuân thủ Quy tắc ứng xử này là một điều kiện của việc làm và 

+ Hiểu rằng vi phạm Quy tắc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc sa thải 

hoặc đưa ra các cơ quan luật pháp. 

Các hoạt động sau đây bị cấm tại hoặc gần các khu vực dự án: 

- Chặt phá cây nằm ngoài khu vực xây dựng đã được phê duyệt vì bất cứ lý do nào; 

- Sử dụng các vật liệu độc hại không được chấp thuận, bao gồm sơn gốc chì, amiăng, vv.; 

- Xáo trộn đến bất cứ điều gì có giá trị kiến trúc hoặc lịch sử; 

- Gây ra các đám cháy; 

- Sử dụng vũ khí (trừ các nhân viên an ninh được ủy quyền); 

- Người lao động sử dụng rượu trong giờ làm việc; 

- Nghiêm cấm cờ bạc. 

- Rửa xe ô tô hoặc máy móc ở khu vực bờ sông Hà Thanh, Trường Úc; 

- Thực hiện bảo dưỡng (thay dầu và bộ lọc) xe ô tô và thiết bị bên ngoài khu vực được ủy 

quyền: 

- Xử lý rác ở những nơi không được phép; 

- Lái xe không an toàn trên đường địa phương; 

- Làm việc không có thiết bị an toàn (kể cả giày và mũ bảo hộ, …) ; 

- Gây phiền toái và mất trật tự công cộng; 

- Giặt giũ ở trên sông; 

- Xử lý không chọn lọc rác thải, chất thải xây dựng hoặc đống đổ nát; 

- Xả rác ra công trường; 

- Làm tràn, đổ các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn, như các sản phẩm dầu mỏ; 

- Thu thập gỗ làm củi; 

- Xâm phạm các khu vực được quy định; 

- Đánh bắt bằng chất nổ và hoá chất; 

- Nhà vệ sinh đặt ngoài các vị trí được chỉ định; và 

- Đốt cháy chất thải và/hoặc phá hủy thảm thực vật 

Một số biện pháp an ninh sẽ được đưa ra để đảm bảo hoạt động và an toàn của lán trại 

và người dân khu vực dự án. Một số biện pháp an ninh bao gồm: 
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- Phải đăng ký danh sách người lao động với chính quyền địa phương theo các quy định hiện 

hành của Việt Nam; 

- Không tuyển dụng trẻ em dưới 18 tuổi; 

- Cung cấp đủ ánh sáng vào ban ngày và ban đêm; 

- Kiểm soát ra vào lán trại: Chỉ những người có phận sự mới được phép ra vào khu vực lán 

trại công nhân; 

- Khách ra vào lán trại cần được sự đồng ý của người quản lý trại; 

- Hàng rào an ninh xung quanh cao ít nhất 3m xây bằng vật liệu thích hợp; 

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị chữa cháy và bình chữa cháy tại các khu lán trại công nhân 

- Bất kỳ nhân viên xây dựng, nhân viên văn phòng, nhân viên của Nhà thầu hoặc bất kỳ 

người nào khác có liên quan đến dự án bị phát hiện vi phạm sẽ phải chịu các biện pháp kỷ 

luật từ khiển trách đến thôi việc tùy vào mức độ vi phạm. 

b. Lán trại công nhân 

Các lán trại và các công trình phụ trợ khác, phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Bố trí các địa điểm xây dựng, bao gồm cả các trạm trộn và lán trại ở những nơi có diện tích 

đất tương đối lớn để hạn chế diện tích chiếm dụng. 

- Văn phòng công trường phải được đặt tối thiểu cách 200m từ các khu nhà văn phòng hiện 

hữu, không xây dựng trên địa hình dốc; 

- Văn phòng công trường và khu lán trại phải đặt cách khu nguồn nước tối thiểu 100m và 

tránh làm ô nhiễm nguồn nước trong quá trình sử dụng. Khu vực lán trại sẽ được bố trí để 

thoát nước tự nhiên hiệu quả; 

- Tất cả khu lán trái được bố trí thuận tiện phục vụ mục đích sử dụng. Ví dụ, khu công nhân 

trại, thiết bị vệ sinh, văn phòng, vv. 

- Công nhân sẽ được bố trí chỗ ở an toàn, tiện nghi và thoải mái và hợp vệ sinh; 

- Tại mỗi địa điểm cần cung cấp và duy trì các phương tiện thích hợp để công nhân giặt giũ 

và vệ sinh cá nhân; 

- Cung cấp nước uống tại khu lán trại công nhân, khu văn phòng, cơ sở y tế và các khu vực 

khác. Nước uống phải đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia về Chất lượng nước uống và nước sử 

dụng khác phải đáp ứng của QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt. 

- Thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn của công trường phải tuân theo các quy 

định quốc gia và các biện pháp giảm nhẹ đã được trình bày trong Kế hoạch Quản lý MT-

XH của Nhà thầu (C-ESMP). 

- Tại mỗi điểm xây dựng lán trại, phải có các phương tiện vệ sinh riêng biệt và đủ tiện nghi 

(nhà vệ sinh và khu vực giặt giũ) để sử dụng riêngcho lao động nam và nữ. Các cơ sở vệ 

sinh cũng phải được cung cấp đầy đủ nguồn nước, xà phòng và giấy vệ sinh. Các phương 

tiện này phải được bố trí thuận tiện, dễ sử dụng và phải được giữ trong điều kiện sạch sẽ 

hợp vệ sinh; 

- Trường hợp khu vực lán trại có cả công nhân nam nữ thì mỗi khu vệ sinh phải được gắn 

bảng ghi rõ “Nhà vệ sinh Nam" hoặc "Nhà vệ sinh nữ"để công nhân thuận tiện sử dụng. 

Mọi chỗ làm việc phải có nhà vệ sinh với đầy đủ bồn tiểu, bệ xí sao cho: Trường hợp công 

nhân nữ làm việc, cứ 15-20 nữ công nhân phải có một nhà vệ sinh để sử dụng, và đối với 

công nhân nam cũng áp dụng tỉ lệ tương ứng 25 nam giới; 
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- Tại mỗi khu lán trại công nhân, phải có ít nhất một bể tự hoại. Nước thải từ bể sẽ không 

được xả vào bất cứ nguồn nước nào. Nước thải phải được vận chuyển định kỳ bằng bể chứa 

nước đến nhà máy xử lý gần nhất; 

- Nhà thầu phải thiết kế và lắp đặt bể chứa nước thải theo các quy định của Quy chuẩn Thiết 

kế Quốc gia về xây dựng trại. 

- Cơ sở y tế - Dụng cụ y tế và sơ cứu sẽ được cung cấp tại mỗi khu vực trại. Tất cả các vật 

dụng trong bộ sơ cứu cần được kiểm tra thường xuyên. 

6.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù tại vị trí xây dựng công trình 
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Bảng 4: Các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù tại vị trí xây dựng công trình BD – CW01 

Vị trí Ảnh hiện trạng Tác động đặc thù và rủi ro Biện pháp giảm 

thiểu 

Trách nhiệm 

    Thực hiện Giám sát 

Điểm đầu 

tuyến – 

(km0+00) 

 

- Ô nhiễm không khí do bụi, 

khí thải từ máy móc, phương 

tiện vận chuyển vật liệu; 

- Ô nhiễm tiếng ồn, rung: Từ 

các hoạt động thi công, đóng 

cọc, đầm nén, xe tải ra vào; 

- Ô nhiễm nước và đất: Dầu 

mỡ, vật liệu xây dựng, nước 

thải sinh hoạt của công nhân 

rò rỉ ra môi trường; 

- Nguy cơ tai nạn lao động, 

vật rơi, bụi và tiếng ồn ảnh 

hưởng sức khỏe người dân. 

- Một số hộ dân bị thu hồi đất, 

di dời; việc kinh doanh bị 

gián đoạn. 

- Xung đột hoặc gián đoạn 

giao thông, tăng nguy cơ 

mất an toàn giao thông 

cho người dân trong khu vực 

- Hư hỏng các thiết bị hiện 

có như: đường ống nước, 

cáp điện, cáp viễn thông. 

 

- Phun nước trên 

đường giảm bụi, 

Các bãi tập kết vật 

liệu được che phủ 

kín, cố định 4 góc 

khi không có hoạt 

động thi công; 

- Giới hạn giờ thi 

công, tránh thi 

công vào ban đêm; 

- Sử dụng máy 

móc đạt chuẩn 

tiếng ồn; 

- Lắp biển báo 

công trình thi 

công, biển hạn chế 

tốc độ rõ ràng; 

- Tổ chức phân 

luồng giao thông;  

- Lắp đặt rào chắn 

tiếng ồn: Rào chắn 

được làm bằng vật 

liệu hấp thụ âm 

Nhà thầu 

PBQLDA, CSC, 

chính quyền địa 

phương, cộng 

đồng 
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Vị trí Ảnh hiện trạng Tác động đặc thù và rủi ro Biện pháp giảm 

thiểu 

Trách nhiệm 

    Thực hiện Giám sát 

- Xung đột xã hội khi công 

nhân mâu thuẫn với người 

dân địa phương 

thanh như bê tông 

cách âm hoặc vật 

liệu composite có 

lõi cách âm. Các 

rào chắn tiếng ồn 

này được lắp đặt 

càng gần nguồn 

phát ra tiếng ồn 

càng tốt với chiều 

cao khoảng 2 – 3m. 

Tuyến đi 

gần khu 

mộ, trạm 

cấp nước 

bên trái và 

cánh đồng 

(Km0+700) 

 

- Việc vận chuyển vật 

liệu xây dựng và các 

hoạt động xây dựng sẽ 

gây ra các tác động: 

+ Rung chấn, va chạm 

có thể làm nứt vỡ 

công trình 

+ Rủi ro tai nạn giao 

thông đối với người 

thăm viếng 

+ Cản trở, gián đoạn 

tiếp cận khu vực mộ 

+ Nứt vỡ công trình cấp 

nước, gián đoạn dịch 

vụ cấp nước 

+ Hư hỏng đường xá 

+ Chất thải, nguyên vật 

liệu phát tán lân cận 

 

- Việc di dời, giải 

tỏa mộ cần tuân 

thủ Nghị định 

23/2016/NĐ-CP 

về quản lý nghĩa 

trang và hoạt động 

mai táng. Nếu 

không thực hiện 

đúng quy trình 

(thông báo, niêm 

yết, hỗ trợ chi phí 

di dời, bàn giao mộ 

tái định cư...), có 

thể bị khiếu kiện 

hoặc xử phạt hành 

chính. 

Nhà thầu 

BQLDA, CSC, 

chính quyền địa 

phương, cộng 

đồng 
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Vị trí Ảnh hiện trạng Tác động đặc thù và rủi ro Biện pháp giảm 

thiểu 

Trách nhiệm 

    Thực hiện Giám sát 

khu vực gây mất vệ 

sinh, mất mỹ quan 

+ Xét về thời gian thi 

công và khoảng cách 

đến tâm tuyến đường, 

mức độ tác động được 

coi là trung bình 

- Ảnh hưởng đến tín 

ngưỡng và phong tục 

địa phương: Người 

dân thường coi khu 

mộ là nơi linh thiêng. 

Việc thi công gần đó 

(đào đắp, rung động, 

tiếng ồn) có thể bị 

xem là xâm phạm nơi 

yên nghỉ của tổ tiên. 

Việc di dời những 

ngôi mộ này có thể có 

những tác động về 

mặt xã hội và tinh 

thần đối với người dân 

địa phương sống trong 

khu vực. Việc giải 

phóng mặt bằng, di 

dời mộ không được 

làm đúng quy định, 

minh bạch và tế nhị, 

- Thông báo trực 

tiếp cho các hộ có 

phần mộ liên quan. 

Niêm yết thông 

báo di dời mộ ít 

nhất 60 ngày. 

- Hỗ trợ chi phí cải 

táng, di chuyển, 

xây lại mộ. Tổ 

chức lễ di dời đúng 

phong tục địa 

phương để đảm 

bảo yếu tố tâm 

linh, tránh gây bức 

xúc. 

- Giới hạn tốc độ 

xe ở mức 20 

km/h. 

- Che phủ vật liệu 

xây dựng và 

chất thải trong 

quá trình vận 

chuyển. 

- Sửa chữa ngay 

các hư hỏng trên 

đường nếu có 



96 

 

Vị trí Ảnh hiện trạng Tác động đặc thù và rủi ro Biện pháp giảm 

thiểu 

Trách nhiệm 

    Thực hiện Giám sát 

có thể gây phản đối, 

khiếu nại, thậm chí 

mâu thuẫn với chính 

quyền. 

- Nhắc nhở công 

nhân tôn trọng 

tín ngưỡng của 

người dân địa 

phương. 

- Công nhân 

không được 

phép vào khu 

vực mộ. 

- Không tập kết 

rác thải hoặc vật 

liệu xây dựng 

gần khu vực mộ. 

- Đảm bảo người 

dân địa phương 

có thể đến khu 

mộ bất cứ lúc 

nào. 

- Thông báo trước 

cho dơn vị cấp 

nước về kế hoạch 

thi công và người 

dân, đảm bảo 

không ảnh hưởng 

đên dịch vụ cấp 

nước. 
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Vị trí Ảnh hiện trạng Tác động đặc thù và rủi ro Biện pháp giảm 

thiểu 

Trách nhiệm 

    Thực hiện Giám sát 

Khu vực thi 

công cầu 

Trường Úc 

tại 

Km0+515 

và vượt 

sông Cây 

Me tại 

km0+975 

không có 

nhà ở và 

các công 

trình nhạy 

cảm 

 

- Ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường 

nước sông Trường 

Úc, Hà Thanh do gia 

tăng độ dục, lượng 

trầm tích, đất cát trong 

quá trình thi công trụ 

cầu, mố cầu; nguy cơ 

tiềm ẩn việc rò rỉ dầu 

mỡ, nước thải trong 

quá trình thi công 

- Ảnh hưởng đến môi 

trường sống của các 

loài thủy sinh tại sông 

Trường Úc và Hà 

Thành, có thể mất môi 

trường sinh sống tạm 

thời, di chuyển đến 

khu vực khác, suy 

giảm số loài hoặc hạn 

chế sự phát triển của 

loài thủy sinh trong 

các sông này 

- Việc đặt trụ cầu hoặc 

lấp dòng tạm thời có 

thể thay đổi hướng 

dòng chảy, gây xói lở 

bờ sông hoặc bồi lắng 

- Ưu tiên thi 

công vào mùa khô 

(mùa cạn) khi lưu 

lượng nước trong 

suối thấp nhất, thời 

điểm từ tháng 

tháng 12 đến tháng 

8 năm sau. Thời 

gian thi công nên 

được rút ngắn nhất 

có thể. Tại khu vực 

hố móng khi thi 

công cầu, cô lập 

khu vực thi công. 

Sử dụng bao tải đất 

xây dựng thành đê 

quây kín, bao 

quanh khu vực 

móng cầu để tạo ra 

một khu vực thi 

công khô ráo, ngăn 

không cho bùn đất 

và nước bẩn từ mố, 

trụ cầu tràn trực 

tiếp ra dòng suối. 

Các bao tải đất 

được đắp thành đê 

bao cao khoảng 

Nhà thầu 

BQLDA, CSC, 

chính quyền địa 

phương, cộng 

đồng 
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Vị trí Ảnh hiện trạng Tác động đặc thù và rủi ro Biện pháp giảm 

thiểu 

Trách nhiệm 

    Thực hiện Giám sát 

cục bộ. Hệ thống đê 

sông Hà Thanh tại 

Km0+975 có khả 

năng sẽ bị hư hỏng; hệ 

thống tưới ngang và 

hệ thống thoát nước 

tại Km0+406 và 

Km1+245 có khả 

năng bị hư hỏng 

- Ảnh hưởng đến hoạt 

động canh tác nông 

nghiệp của người dân 

khu vực xung quanh 

do sử dụng nguồn 

nước sông phục vụ 

tưới tiêu cho nông 

nghiệp. Một số hộ dân 

ven sông có nguy cơ 

bị thu hồi đất canh tác 

nông nghiệp do việc 

thu hồi đất thực hiện 

công trình 

- Gián đoạn hoạt động 

đánh bắt thủy sản, vận 

chuyển đường thủy 

trong thời gian thi 

công. 

0,6m – 1m so với 

mặt nước suối. Tạo 

kênh dẫn dòng tạm 

để đưa nước từ 

thượng lưu đi qua 

hoặc vòng qua khu 

vực thi công. 

- Hạn chế tối 

đa việc để đất đá, 

vật liệu xây dựng 

rơi vãi xuống lòng 

sông. Tập kết vật 

liệu và đất đào thải 

xa bờ sông (ít nhất 

100m), trên các 

khu vực cao ráo, có 

che chắn cẩn thận 

để tránh mưa rửa 

trôi. 

 

 

 



99 

 

6.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù từ các bãi tập kết đất đào 

- Khối lượng đất đào hữu cơ, đào móng của công trình không tận dụng được làm đất đắp sẽ 

được vận chuyển đến bãi đổ thải BT2 tại Km6+00 với sức chứa là 150.000m3. Bãi đổ thải 

có diện tích 3,1 ha . Tổng khối lượng đất đào cho gói thầu này là 23.158,21m³, trong đó 

9.220,07m³ sẽ được tái sử dụng làm vật liệu đắp trả. Khối lượng đất đào phải thải bỏ là 

13.938,14m³. Với khối lượng thải bỏ này, bãi BT2 có đủ sức chứa để tiếp nhận toàn bộ 

lượng vật liệu đào không thể tái sử dụng. 

-  Khu vực được bố trí làm bãi đổ thải là đất trống chưa sử dụng, do Ủy ban Nhân dân phường 

Nhơn Bình quản lý. Cao độ nền khu vực thấp hơn khoảng 5 m so với địa hình xung quanh, 

không tiếp giáp khu dân cư, và chính quyền phường hiện có kế hoạch san lấp khu vực này. 

Do đây là vùng trũng so với khu vực xung quanh nên việc đổ đất sẽ không ảnh hưởng đến 

thoát nước. Khu vực này vốn là vùng trũng tự nhiên nên vật liệu thải sẽ không tràn sang 

các khu đất lân cận. Bãi đổ thải nằm tiếp giáp Quốc lộ 19C. 

Bảng 5: Khối lượng đất đào, đắp phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 

No. Item  

Volume (m3) 

Package BD-CW01 

(Km0-Km1+159) 

I Khối lượng đất đào 23,158.21 

1 Đất đào C1 4,892.23 

2 Đất đào cấp C2 3,939.38 

3 Đất đào C3 8,261.27 

4 Đất đào cấp 4 6,065.33 

II Đất đắp (tận dụng từ nguồn đất đào) 9,220.07 

1 Khối lượng đất đào K =0,90 được tận dụng làm 

đất đắp 

- 

2 Khối lượng đất đào K=0,95 được tận dụng làm đất 

đắp 

493.34 

3 Khối lượng đất đào K = 0,98 được tận dụng làm 

đất đắp 

 

4 Đắp cống K= 0,90 được tận dụng làm đất đắp 2,366.36 

5 Đắp cầu K=0,90 được tận dụng làm đất đắp 6,360.36 

III Khối lượng đào đổ thải 19,803.12 

1 Đất đào C1 2,036.44 

2 Đất đào C2 3,711.93 

3 Đất đào C3 2.124,44 

4 Đất đào cấp 4 6,065.33 

7 Đá đào cấp 2  

IV Average hauling distance from the construction site 

to the BT1 disposal site at Km6+00 

5.42 km 
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- Không được đổ đất thải tại các dòng sông hoặc những khu vực thoát nước tự nhiên. Xe tải 

trở đất thải phải được che phủ kín thùng xe. 

- Cuối mỗi buổi làm việc nhà thầu cử 1 – 2 công nhân thu gom và phân loại gạch vụn, bê 

tông thừa, sắt thép, gỗ, bùn đất dư thừa trên toàn công trình thi công, đặc biệt tại các khu 

vực tháo dỡ và đào đắp theo đúng quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 

quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng 

- Ngoài các yêu cầu về vị trí của các bãi đổ thải, các hành động sau đây sẽ được thực hiện: 

- Các chủ sở hữu đất sẽ được bồi thường nếu đất nông nghiệp bị chiếm dụng làm bãi đổ thải; 

- Trước khi bắt đầu hoạt động đổ thải, 30 cm lớp đất mặt tự nhiên phải được bóc tách đầu 

tiên và lưu trữ tại khu vực. Vật liệu này sẽ được giữ lại và sử dụng vào cuối quá trình đổ 

thải để làm lớp phủ phục hồi/hoàn thổ bãi thải. 

- Nếu bãi thải nằm gần sông hoặc dòng chảy, phải xây dựng tường chắn và/hoặc mương chặn 

hay hồ lắng trước khi bắt đầu các hoạt động thi công. Nước chảy tràn bề mặt phải được giữ 

lại và lắng lọc trước khi được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận; 

- Để đảm bảo sự ổn định của bãi đổ thải, phải áp dụng biện pháp lát kè bằng đá hộc xây vữa 

và bảo vệ chân mái dốc bằng đá hộc chèn vữa để chống xói mòn và duy trì sự ổn định. 

- Phải xây dựng một mương thoát nước xung quanh bãi thải để kiểm soát dòng chảy tràn bề 

mặt; 

-  Nghiêm cấm tuyệt đối việc thi công bãi thải và vận chuyển phế thải vào ban đêm gần các 

khu dân cư. Các bãi thải phải được phun nước dập bụi trong suốt quá trình vận hành; 

- Các bãi thải gần các khu đất nông nghiệp sẽ bị giới hạn về quy mô để tránh gây thiệt hại 

cho cây trồng; 

6.6. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể cho việc thi công cầu Mới 

- Các công tác thi công cầu phải được lên lịch để tránh mùa lũ/mùa nước lớn; 

- Mô tả các biện pháp ngăn ngừa sự cố tràn đổ, kiểm soát bồi lắng, chuyển dòng chảy nước 

mặt, hoàn trả mặt bằng, v.v. 

- Chính quyền địa phương và cộng đồng phải được thông báo về các công tác thi công [liên 

quan đến] cầu hiện hữu trước ít nhất hai tuần. 

- Trang bị áo phao, đai an toàn, nút bịt tai cho công nhân khi thi công cầu qua sông hoặc 

dòng chảy. 

- Phải lắp đặt và duy trì biển báo và hàng rào để ngăn chặn lối vào hai đầu cầu hiện hữu một 

cách an toàn. Bố trí nhân viên canh gác công trường 24/24 giờ. Đảm bảo chiếu sáng đầy 

đủ vào ban đêm. 

- Cung cấp áo phao và thiết bị bảo hộ cho công nhân và bắt buộc sử dụng khi làm việc trong 

hoặc trên mặt nước, đặc biệt là trong quá trình thi công mố cầu (cao 2-3m so với mặt nước); 

- Đối với thi công cầu, chất thải phải được kiểm soát nghiêm ngặt để hạn chế việc xả hoặc 

đổ bất kỳ loại nước thải, bùn khoan, rác thải, nhiên liệu và dầu thải nào xuống nước. Tất cả 

các vật liệu này phải được thu gom và xử lý trên bờ. Bùn và cặn lắng cũng phải được bơm 

lên bờ để xử lý và không được phép xả thẳng ra sông; 

- Sau khi thi công cầu, khu vực công trường phải được hoàn trả mặt bằng. 

- Không được phép trộn bê tông trực tiếp trên mặt đất mà phải thực hiện trên các bề mặt 

không thấm; 
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- Tất cả dòng chảy tràn từ khu vực trộn (trạm trộn) phải được kiểm soát nghiêm ngặt, và 

nước nhiễm xi măng phải được thu gom, lưu trữ và xử lý tại địa điểm được phê duyệt; 

- Các bao xi măng chưa sử dụng phải được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh mưa, nơi dòng 

chảy tràn không thể ảnh hưởng tới; Các vỏ bao xi măng đã qua sử dụng (rỗng) phải được 

thu gom và bảo quản trong các thùng chứa kín, chịu được thời tiết để ngăn ngừa bụi xi 

măng phát tán theo gió và gây ô nhiễm nước. 

- Toàn bộ bê tông dư thừa phải được đưa ra khỏi công trường sau khi hoàn thành các công 

tác bê tông và được đem đi xử lý. Không được phép xả rửa phần dư thừa xuống đất. Toàn 

bộ cốt liệu (cát, đá) dư thừa cũng phải được dọn đi. 

- Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, việc sử dụng bentonite phải được thực hiện bên 

trong vòng vây/đê quai bằng đất hoặc thép để ngăn chặn bất kỳ sự cố tràn nào ra môi trường, 

và toàn bộ hỗn hợp đất và bentonite, cũng như bentonite bị tràn ra ngoài, phải được thu 

gom và các hình thức xử lý sự cố tràn sau đây được khuyến nghị: 

- Thi công trụ (mố) cầu trên cạn: sự cố tràn hỗn hợp đất và bentonite (dù đã hóa lỏng) và 

bentonite sẽ được xử lý chủ yếu như sau: Dung dịch bentonite thải sẽ được thu gom vào 

mương thu, hố thu hoặc bể chứa để tránh xả trực tiếp trong công trường, sau đó nó sẽ được 

làm lắng, làm khô sơ bộ và vận chuyển đi xử lý tại một địa điểm được chỉ định để tái chế 

hoặc thu hồi bentonite; 

- Thi công các trụ gần dòng chảy: đất trộn bentonite, ngay cả khi hóa lỏng, và bentonite bị 

tràn sẽ được chuyển đến bãi chứa trên bờ hoặc cho vào container để làm lắng hoặc làm khô 

và sau đó vận chuyển đến các bãi thải được chỉ định để tái chế và thu hồi bentonite. 

- Đối với bất kỳ hoạt động thi công dưới nước nào của cầu, phải có kế hoạch kiểm soát chất 

thải nghiêm ngặt để hạn chế việc xả hoặc đổ, hay xả trực tiếp bất kỳ loại nước thải, bùn 

khoan, rác thải, nhiên liệu và dầu thải nào xuống nước. Tất cả các vật liệu này phải được 

thu gom và xử lý trên bờ. Bùn và cặn lắng cũng phải được bơm lên bờ để xử lý và không 

được phép xả thẳng ra sông; 

- Phải thực hiện hoàn trả mặt bằng tại các vị trí vượt qua dòng chảy, bao gồm các phương 

pháp chung cho tất cả các vị trí vượt dòng chảy và các bản tuyên bố phương pháp (biện 

pháp thi công) cụ thể theo công trường đối với các vị trí vượt dòng chảy quan trọng hoặc 

nhạy cảm; 

- Sau khi thi công cầu, khu vực công trường, các đoạn chuyển dòng, khu vực hồ lắng và các 

đường tránh tạm phải được hoàn trả mặt bằng và phải được Cán bộ Môi trường (Giám sát 

Môi trường) chấp thuận. 

VII. KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Nhà thầu phải có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công 

gói thầu như đã cam kết trong hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị phạt tài chính đối 

với các vi phạm về môi trường trong quá trình thi công. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm được 

quy định dưới đây thì Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp phạt tài chính, cụ thể: 

Loại vi phạm Định nghĩa Biện pháp khắc phục 

Vi phạm nhỏ Vụ việc xảy ra tạm thời nhưng không 

gây thiệt hại tới môi trường, tài sản 

cộng đồng và con người 

- Các hoạt động thu dọn nhỏ 

- Các hoạt động khôi phục nhỏ 
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- Các điều chỉnh/loại trừ các 

hoạt động thi công. Tuân thủ C-

ESMP 

Vi phạm lớn Vụ việc xảy ra sẽ làm hại lâu dài hoặc 

các thiệt hại không thể khắc phục 

được đối với môi trường, tài sản cộng 

đồng và con người 

- Các hoạt động thu dọn lớn 

- Các biện pháp kỹ thuật quan 

trọng yêu cầu phải khôi phục 

- Khôi phục phần lớn tài sản của 

cộng đồng 

- Bồi thường cho cộng đồng 

hoặc người bị ảnh hưởng 

Đối với các vi phạm nhỏ – nhà thầu sẽ được cho một khoảng thời gian hợp lý và tự bỏ chi phí 

để giải quyết vấn đề đó và khôi phục môi trường. Nếu công tác khôi phục được thực hiện một 

cách hợp lý thì sẽ không cần thực hiện thêm hoạt động nào nữa. Nếu việc khôi phục không 

được thực hiện trong suốt giai đoạn này, Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức ký hợp đồng với một nhà 

thầu khác để thực hiện công việc khôi phục và khấu trừ chi phí từ lần thanh toán tiếp theo của 

nhà thầu vi phạm. 

Đối với các vi phạm lớn: Nhà thầu sẽ bị phạt tài chính (không quá 1% giá trị hợp đồng) ngoài 

chi phí cho các hoạt động khôi phục cũng do nhà thầu chịu trách nhiệm. Để hạn chế đến mức 

tối thiểu thiệt hại, các hoạt động khôi phục sẽ được thực hiện không được trì hoãn. 

Khung tuân thủ sẽ được áp dụng như sau: 

Cán bộ Giám sát môi trường và xã hội (MTXH) của TVGSTC sẽ nhận dạng hoặc được thông 

báo vụ việc vi phạm (từ người dân, chính quyền địa phương, v.v…). 

- Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC sẽ bàn bạc với Kỹ sư trưởng TVGSTC và sẽ đánh 

giá đó là vi phạm lớn hay nhỏ. 

- Đối với các vi phạm nhỏ: 

+ Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC sẽ lập các biện pháp giảm thiểu theo yêu cầu, và 

trong khoảng thời gian tối đa 3 ngày (khoảng thời gian này có thể được kéo dài tùy theo 

quyết định của Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC), kể từ thời điểm Cán bộ Giám sát 

MTXH của TVGSTC đưa ra biện pháp giảm thiểu, nhà thầu phải thực hiện sửa chữa các 

vi phạm. 

+ Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC sẽ xem xét đề xuất và xác nhận (i) mức độ vi phạm 

(lớn/nhỏ); (ii) các biện pháp giảm thiểu; và (iii) khoảng thời gian thực hiện giảm thiểu. Nếu 

kỹ sư giám sát và nhà thầu không có sự đồng thuận, họ sẽ làm việc với Chủ đầu tư để đạt 

được các đề xuất được hai bên chấp nhận. 

+ Nhà thầu sẽ được thông báo về sự vi phạm, các biện pháp giảm thiểu theo yêu cầu, và 

khoảng thời gian xử lý. 

+ Nhà thầu sẽ cung cấp biện pháp cứu chữa vi phạm theo các đề xuất trong khoảng thời gian 

đã thoả thuận. 

+ Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC xác định vi phạm có được xử lý thoả đáng trong 

thời gian quy định hay không, và thông báo cho Kỹ sư giám sát môi trường, người sẽ xác 

nhận một cách độc lập. 

+ Nếu vi phạm không được sửa chữa một cách thoả đáng trong khoảng thời gian quy định thì 

Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC sẽ thông báo cho Cán bộ ATMTXH của Chủ đầu 

tư. Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức thu xếp một nhà thầu khác để thực hiện các công việc cần 
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thiết và chi phí cho công việc này được khấu trừ từ lần thanh toán tiếp theo đối với việc 

phạm lỗi của nhà thầu. 

- Đối với các vi phạm lớn: 

+ Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC sẽ ngay lập tức thông báo cho Chủ đầu tư và Kỹ sư 

trưởng TVGSTC về vụ việc xảy ra. 

+ Chủ đầu tư sẽ thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh liên quan nếu thích hợp. 

+ Chủ đầu tư sẽ bàn bạc với Cán bộ Giám sát MTXH và Kỹ sư trưởng của TVGSTC, các cơ 

quan có thẩm quyền các cấp có liên quan khác (khi thích hợp) và sẽ thoả thuận các biện 

giảm thiểu và khắc phục để nhà thầu hoặc các chuyên gia thực hiện ngay lập tức, chi phí 

cho hoạt động này lấy chi phí từ nhà thầu đã vi phạm. Để hạn chế tối thiểu các tác động lên 

môi trường, các hoạt động khắc phục sẽ phải hoàn thành trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm 

Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC đưa ra biện pháp giảm thiểu để xử lý tình huống 

đó. 

+ Chủ đầu tư sẽ áp dụng hình phạt tài chính (không quá 1% giá trị hợp đồng). Cộng với phí 

để khôi phục cũng sẽ do nhà thầu chịu. 

+ Trong khung tuân thủ, nếu sự vi phạm các quy định về môi trường được phát hiện bởi 

TVGSTC, Cán bộ ATMTXH của Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát độc lập môi trường và xã 

hội, BQLDA, WB trong quá trình giám sát hiện trường, 2% giá trị thanh toán của nhà thầu 

trong tháng này sẽ được giữ lại. Nhà thầu sẽ có thời gian ân hạn (xác định bởi TVGSTC và 

BQLDA, WB) để sửa chữa các vi phạm. Nếu nhà thầu thực hiện việc khắc phục vi phạm 

trong thời gian ân hạn (có xác nhận của TVGSTC/BQLDA, WB), sẽ không có hình phạt 

phát sinh và khoản thanh toán sẽ đươc hoàn trả cho nhà thầu. Tuy nhiên, nếu nhà thầu 

không thực hiện thành công việc sửa chữa cần thiết trong thời gian ân hạn, nhà thầu sẽ phải 

trả chi phí cho một bên thứ ba để khắc phục những thiệt hại (khấu trừ vào khoản tiền tạm 

giữ lại). 

Bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Nhà thầu, Cán bộ Giám sát MTXH của TVGSTC và Kỹ sư giám 

sát sẽ được Chủ đầu tư giải quyết 

VIII. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Nhà thầu và Tư vấn giám sát thi công: 

- Trong quá trình xây dựng, GRM cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát 

của TVGSTC. 

- Khi nhận được khiếu nại, nhà thầu hoặc đại diện sẽ ghi khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và 

duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó cho đến khi được giải quyết. Ngay sau 

khi nhận được, bốn bản sao của khiếu nại sẽ được chuẩn bị. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ 

sơ, một bản sao sẽ được sử dụng bởi các cán bộ an toàn của nhà thầu, một bản sao sẽ được 

chuyển đến TVGSTC và một bản sao cho BQLDA, WB trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận 

được khiếu nại và một báo cáo hàng tháng sẽ được lập với tất cả các khiếu nại và gửi cho 

ngân hàng thế giới. Thông tin được ghi lại trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm: 

+ Ngày và thời gian khiếu nại. 

+ Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại. 

+ Mô tả ngắn về khiếu nại. 

+ Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện 

tại mỗi bước trong quy trình giải quyết khiếu nại. 
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+ Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình khắc phục. 

+ Giải quyết cuối cùng của khiếu nại. 

+ Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại đã được thông báo. 

+ Chữ ký của người khiếu nại khi giải quyết đã đạt được. 

+ Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần 

sau đó), thư trả lời sẽ được gửi cho người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, email) cho 

biết các thủ tục đã thực hiện và tiến hành cho đến nay. 

- Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ bị 

ảnh hưởng bất lợi bởi một tiểu dự án được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ có thể gửi khiếu 

nại đến cơ chế giải quyết khiếu nại cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Công tác giải quyết khiếu nại 

của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được sẽ được xem xét kịp thời để giải 

quyết các mối quan tâm liên quan đến tiểu dự án. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng có 

thể gửi khiếu nại của họ tới Ban kiểm tra độc lập của WB, nơi xác định liệu các tác hại xảy ra 

hay có thể xảy ra do kết quả của việc WB không tuân thủ các chính sách và quy trình của mình. 

Khiếu nại có thể được gửi bất cứ lúc nào sau khi những lo ngại được gửi trực tiếp đến sự chú ý 

của WB và Quản lý ngân hàng đã có cơ hội trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến 

Công tác giải quyết khiếu nại của World Bank (GRS), vui lòng truy cập 

www.worldbank.org/grs . Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Ban kiểm tra của Ngân 

hàng Thế giới, vui lòng truy cập www.inspectionpanel.org. 

  

http://www.inspectionpanel.org/
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PHỤ CHƯƠNG: ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU 

VỰC DỰ ÁN/ GÓI THẦU 

1. Phạm vi thực hiện dự án 

Khu vực thi công hạng mục công trình có chiều dài 1,131km, thuộc hạng mục công trình tuyến 

đường quốc lộ 19C nối cảng Quy Nhơn đoạn từ Km0+0,00÷Km1+131,53: quy mô 4 làn xe, 

nền đường rộng Bn=24m. Trên tuyến xây dựng mới cầu Trường Úc tại Km0+755,71, rộng 19m, 

dài 674,3m, gồm 20 nhịp dầm chữ I 

2. Đặc điểm mạng lưới thủy văn khu vực tiểu dự án 

Sông Hà Thanh 

Sông Hà Thanh bắt nguồn từ những đỉnh núi cao 1.100m phía Tây Nam huyện Vân Canh chảy 

theo hướng Tây Nam - Đông Bắc. Khi chảy về đến Diêu Trì sông chia thành hai nhánh, nhánh 

Hà Thanh và Trường Úc, sau đó nhánh Hà Thanh lại tiếp tục chia thành 4 nhánh: sông Cây Me, 

sông Cát, sông Dinh và sông Hà Thanh, tất cả đều đổ vào đầm Thị Nại qua hai cửa Hưng Thạnh 

và Trường Úc rồi thông ra biển qua cảng Quy Nhơn. Diện tích lưu vực là 539 km2, chiều dài 

sông chính là 58km. 

Tại khu vực xây dựng cầu: 

Sông Trường Úc (sông Đục) : là nhánh sông chính chiếm tới 42,6% tổng lưu lượng thoát lũ của 

sông Hà Thanh. Chiều rộng đáy sông khoảng 60-80m, cao độ đáy sông khoảng -0,25 đến -0,5m. 

Lưu lượng lũ 10% khoảng 321 m3/s, tương ứng mực nước 4,22m 

Sông Cây Me: chiếm 19,5% tổng lượng lũ của sông Hà Thanh. Chiều rộng đáy sông khoảng 

60m, cao độ đáy sông khoảng -0,5m. Lưu lượng lũ 10% khoảng 79m3/s, mực nước 3,75m. 
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Hình 2: Sơ đồ lưu vực sông Hà Thanh
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Hiện trạng khu vực thi công tiểu dự án 

Tuyến đường từ QL19C kết nối cảng Quy Nhơn, đoạn từ Km0+0,00÷Km1+131,53 được thực 

hiện trên địa bàn xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, diện tích các loại đất thu hồi giải 

phóng mặt bằng dự kiến khoảng 3,54ha, bao gồm các loại đất ở đô thị, đất trồng cây hàng năm, 

đất trồng cây lâu năm, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất giao thông, thủy lợi, đất mặt nước sông 

suối, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất trồng lúa và đất chưa sử dụng. Diện tích các loại đất 

thu hồi như sau:  

Bảng 6: Diện tích các loại đất thu hồi để thực hiện tiểu dự án 

Loại đất 

Xã Tuy Phước Phường Quy Nhơn Bắc 
Tổng 

 cộng 
Diện tích  

thu hồi theo loại đất 

Diện tích  

thu hồi theo loại đất 

BCS 

                                 

4.784,00  

                               

2.638,20  

             

7.422,20  

HNK 

                                 

1.275,80  

                                  

155,10  

             

1.430,90  

CLN 

                                 

5.276,10  

                                  

886,90  

             

6.163,00  

CLN+NKH 

                                 

5.403,20    

             

5.403,20  

DBV 

                                        

5,20    

                    

5,20  

DGT 

                                 

2.171,90    

             

2.171,90  

DTL 

                                    

364,70    

                

364,70  

LUC 

                                 

4.420,10    

             

4.420,10  

NTD 

                                    

279,70    

                

279,70  

ODT 

                                    

555,10    

                

555,10  

ODT+HNK 

                                 

1.278,30    

             

1.278,30  

SKC 

                                 

3.555,10    

             

3.555,10  

SON 

                                 

1.550,70    

             

1.550,70  

TMD 

                                    

852,10    

                

852,10  

 Tổng  

                              

31.772,00  

                             

3.680,20  

          

35.452,20  
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Hình 3:Mặt bằng tổng thể khu vực thực hiện tuyến đường từ QL19C kết nối cảng Quy Nhơn 


